
ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 
Chủ đề động học chất điểm nghiên cứu các đặc trưng của chuyển động và những dạng chuyển động khác 
nhau như: chuyển động thẳng đều, thẳng biến đổi đều, tròn đều và tính tương đối của chuyển động. Ngoài 
ra kiến thức về sai số phép đo cũng đã được đề cập. Trong mỗi bài, các tác giả hệ thống lại lý thuyết căn 
bản, cũng như kiến thức chuyên sâu phục vụ cho việc giải toán. Các ví dụ đưa theo từng dạng với hướng 
dẫn giải chi tiết để bạn đọc hiểu rõ được phương pháp giải. Cuối mỗi bài là các câu hỏi cùng đáp án và lời 
giải phía sau giúp bạn đọc thực hành, ôn luyện nhằm củng cố kiến thức, nắm chắc nội dung của bài. Hệ 
thống các câu hỏi cuối chủ đề là để bạn đọc thực hành, qua đó có thể đánh giá được năng lực của bản 
thân. 
Vấn đề cần nắm: 
- Chuyển động thẳng đều 
- Chuyển động thẳng biến đổi đều 
- Rơi tự do 
- Ném thẳng đứng 
- Chuyển động tròn đều 
- Tính tương đối của chuyển động  
- Sai số 

BÀI 1. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
1. Chuyển động cơ 
Chuyển động cơ: là sự thay đổi vị trí của vật so với các vật khác theo thời gian. 
Chất điểm: là vật có kích thước rất nhỏ so với phạm vi chuyển động của nó. 
Quỹ đạo: là đường vạch ra trong không gian bởi các vị trí khác nhau của chất điểm chuyển động. 
Hệ qui chiếu; là thuật ngữ cơ học chỉ vật mốc và hệ trục toạ độ gắn với vật mốc dùng để xác định vị trí 
của vật chuyển động cùng với gốc thời gian và đồng hồ để đo thời gian. 
2. Chuyển động thẳng đều 

 
Định nghĩa: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng, trong đó vật đi được 
những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ, 

 Tốc độ - Tốc độ trung bình: tb
s
t

υ υ= =   

Các phương trình 
Phương trình chuyển động 



 
Phương trình chuyển động dạng tổng quát: ( )0 0x x t tυ= + −   

Nếu 0 0t =   (chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu khảo sát chuyển động) thì: 0x x tυ= +  

Đồ thị 
Đồ thị toạ độ - thời gian: là đường thẳng xiên gốc, tạo với trục thời gian góc α  
Đồ thị vận tốc – thời gian: là đường thẳng song song với trục thời gian. 
Đồ thị x t−  và v t−   với 0 00,t x=  >0 và υ  >0 được thể hiện ở hình dưới đây: 

 
Dạng 1: Tốc độ trung bình 
1. Kiến thức cần nắm vững 
Vận tốc trung bình 

Quan hệ giữa tốc độ trung bình, tốc độ với quãng đường và thời gian: tb
s
t

υ υ= =   

Tốc độ trung bình khi vật chuyển động thẳng trên các đoạn đường với các tốc độ khác nhau: 
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2. Ví dụ minh hoạ 
Ví dụ 1: Một đoàn tàu dài 200m đi qua một cây cầu dài 400m. Thời gian để đoàn tàu chuyển động với 
vận tốc không đổi 36km/h đi qua hoàn toàn cây cầu là 

 A. 20s B. 40s C. 60s  D. 80s 

 Lời giải: 
 

 
 



Để đoàn tàu đi qua hoàn toàn cây cầu thì tổng quãng đường tàu phải đi là: 
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Chú ý: 1km/h= 5
18

 m/s, 1m/s=3,6km/h 

Đáp án C. 
Ví dụ 2: Một ô tô chạy liên tục, trong 2 giờ đầu với tốc độ 80 km/h, trong giờ sau chạy với tốc độ 
50km/h. Tốc độ trung bình của xe trong cả quá trình là 

 A. 70 km/h B. 60km/h C. 65km/h  D. 75km/h 

Lời giải: 
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Đáp án A. 
Ví dụ 3: Một ca chuyển động thẳng từ A đến B, trong một nửa thời gian đầu xe chuyển động với tốc độ 

1υ  , trong nữa thời gian còn lại xe chuyển động với tốc độ 2υ  . Tốc độ trung bình của xe trong cả quá 
trình là  
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Lời giải: 
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Chú ý: Nếu thời gian chuyển động của vật trên các đoạn đường bằng nhau, và tốc độ trên các đoạn đường 
này tương ứng bằng 1 2, ,... nυ υ υ   thì tốc độ trung bình trên cả quãng đường : 

1 2 ... n
tb n

υ υ υυ + + +
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Đáp án A. 
Ví dụ 4: Một xe ca chuyển động thẳng từ A đến B, trong nữa quãng đường đầu xe chuyển động với tốc 
độ 1υ , trong nữa quãng đường còn lại xe chuyển động với tốc độ 2υ . Tốc độ trung bình của xe trong cả 
quá trình là 
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Lời giải: 
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Một vật chuyển động trên n đoạn đường bằng nhau với tốc độ tương ứng là 1 2, ,... nυ υ υ  thì 



1 2

1 1 1 1 1...
tb nnυ υ υ υ

 
= + + 

 
  

Đáp áp D. 
Ví dụ 5: Một em học sinh đi bộ trên một đường thẳng từ nhà tới trường học cách đó 2,5km với tốc độ 
5km/h. Tới nơi do trường học đã đóng cửa nên học sinh này đã đi về nhà với tốc độ 7,5km/h. Tốc độ 
trung binh của học sinh này trong 40 phút tính từ lúc bắt đầu đi là 

 A.5km/h B. 25
4

 km/h  C. 30
4

 km/h  D. 45
8

km/h 

Lời giải: 

Thời gian đi từ nhà đến trường: 1
1
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Quãng đường học sinh đã đi về trong 10 phút đi là: 2
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Đáp án D 
Dạng 2: Phương trìn chuyển động, xác định quãng đường, vận tốc và thời gian  
1. Kiến thức cần nắm vững 
Khi chất điểm chuyển độn một chiều dọc theo Ox: 
1.1. Phương trình chuyển động dạng tổng quát: ( )0 0x x v t t= + −   

Trong đó  
- 0t  là thời điểm bắt đầu khảo sát. 

- 0x  là vị trí bắt đầu khảo sát. 

Chú ý: 
Nếu 0x  =0: vật ở gốc toạ độ O 

Nếu 0x >0: vật ở phía dương của Ox 

Nếu 0x <0: vật ớ phía âm của Ox 

υ  là vận tốc chuyển động của vật. 
Nếu υ >0, vật chuyển động theo chiều dương của Ox; 
Nếu υ <0, vật chuyển động theo chiều âm của Ox. 
1.2. Trường hợp 0 0t =  (chọn gốc thời gian là lúc bắt đầu khảo sát chuyển động) thì: 

0x x tυ= +   

1.3. Độ dời và quãng đường 
Độ dời vật từ thời điểm 1t  đến thời điểm 2t : ( )

2 1 2 1ttx x x v t t∆ = − = −   

Quãng đường vật chuyển động từ thời điểm 1t  đến thời điểm 2t : ( )
2 1 2 1| |t ts x x v t t∆ = − = −   

1.4. Viết phương trình chuyển động 
Bước 1: Chọn một hệ quy chiếu: (gốc toạ độ O, chiều dương và gốc thời gian) 



Bước 2: Xác định 0x  (dựa vào gốc toạ độ); độ lớn, dấu của υ  (dựa vào chiều chuyển động so với chiều 

dương của Ox); 0t  (dựa vào gốc thời gian). 

Bước 3: Thay vào phương trình: ( )0 0x x v t t= + −  để tìm ra phương trình chuyển động của vật 

1.5. Với bài toán xác định khoảng cách giữa hai vật chuyển động cùng phương: 
- Trên một hệ quy chiếu, viết phương trình chuyển động của từng vật. 
- Khoảng cách giữa hai vật là 2 1d x x= −   

Chú ý: Trường hợp hai vật gặp nhau 1 20d x x= ⇔ =   

Giải phương trình để tìm ra giá trị của đại lượng cần xác định. 
2. Ví dụ minh hoạ 
Ví dụ 1: Phương trình chuyển động thẳng dọc theo Ox của chất điểm có dạng: 10 40x t= − +  (km), với t 
đo bằng giờ. Quãng đường đi được của chất điểm sau 1 giờ 30 phút chuyển động là 

 A. 70km B. 60km C. -40km  D. 40km  

 
Lời giải: 

Quãng đường vật đã đi là: ( )1,5 0 2 1| | 40(1,5 0) 60kmt ts x x v t t= =∆ = − = − = − =   

Đáp án B. 
Ví dụ 2: Lúc 7 giờ một ô tô khởi hành với tốc độ 60km/h từ điểm A tới điểm B. Coi chuyển động của ô tô 
là thẳng đều. Nếu chọn trục toạ độ Ox trùng với đường chuyển động của ô tô, chiều dương hướng từ A 
đến B, gốc toạ độ O nằm giữa A và B và cách A 10km, gốc thời gian là lúc 8 giờ thì phương trình chuyển 
động của ô tô là 

 A. ( )10 60 1x t= − + +  (km) B. ( )10 60 1x t= − + −  (km) 

 C. ( )10 60 1x t= + −  (km) D. ( )10 60 1x t= + +  (km)  

 
 

 
 
Lời giải: 



Phương trình chuyển động tổng quát: ( )0 0x x v t t= + −   

Nhìn hình vẽ bên ta thấy: 0x  =-10km 

Vật chuyển động theo chiều dương của Ox nên vận tốc của vật là υ =  60km/h 
Xe khởi hành lúc 7 giờ, chọn gốc thời gian lúc 8 giờ, suy ra 0t =  -1h 

Vậy ( )10 60 1x t= − + + (km) 

Để xác định tính chính xác 0x  và υ  ta nên vẽ trục toạ độ. Xác định 0t  có thể vẽ trục thời gian như hình 

bên. Sau đó thay các giá trị tìm được vào phương trình ( )0 0x x t tυ= = −  để tìm ra phương trình chuyển 

động 
Đáp án A. 
 
Ví dụ 3: Lúc 7 giờ, ô tô thứ nhất đi qua điểm A, ô tô thứ 2 đi qua điểm B cách A 10km. Xe đi qua A với 
vận tốc 50km/h, đi qua B với vận tốc 40km/h. Biết hai xe chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến 
B. Coi chuyển động của hai ô tô là chuyển động đều. 

Trả lời các câu hỏi sau: 

a, hai xe gặp nhau lúc mấy giờ 

 A. 7h30 B. 8h C. 9h  D. 8h30 

b, Quãng đường xe A đã đi được đến khi gặp xe B 

 A. 80km B. 40km C. 50km  D. 90km 

c, Hai xe cách nhau 20km lúc mấy giờ? 

 A. 9h B. 9h30 C. 10h  D. 11h 

 

Lời giải: 
A, Chọn trục Ox trùng với chiều chuyển động gốc O tại A, 
Gốc thời gian là lúc 7h. Sau khoảng thời gian t  
- Toạ độ của xe thứ nhất : 1 50 ( )x t km=   

- Toạ độ của xe thứ hai : 2 10 40 ( )x t km= +  

Lúc hai xe gặp nhau thì : 1 2 50 10 40 1hx x t t t= ⇔ = + ⇒ =   

Vậy hai xe gặp nhau lúc 8h 
Đáp án B. 
b, Từ kết quả ở (a), thay 1t =  vào ta có 50.1 50Ax km= =  

Vậy xe A đã đi được 50km 
Đáp án C 
c, khoảng cách giữa hai xe: 2 1 |10 10 |d x x t= − = −   



Suy ra 10 10 20 1( loai)t t− = ⇒ = −  hoặc 10 10 20 3t t h− = − ⇒ =   

Vậy hai xe cách nhau 20km lúc 10h 
Đáp án C 
Ví dụ 4: Lúc 7 giờ, xe ô tô thứ nhất đi qua A chuyển động thẳng đều về B với tốc độ 1υ  =40km/h. Nửa 
giờ sau, xe ô tô thứ hai chuyển động thẳng đều từ B đến A và gặp xe thứ nhất lúc 8 giờ 30 phút. Biết 
AB=130km. Tốc độ của xe thứ hai là: 

 A. 60km/h B. 70km/h  C. 80km/h  D. 120km/h 

 
Lời giải: 
Chọn trục Ox trùng với đường AB, gốc O tại A, chiều dương hướng từ A sang B. Gốc thời gian là lúc 7 
giờ . Sau thời gian t  >0,5h; 
- Toạ độ của xe thứ nhất: 1 40x t=   

- Toạ độ của xe thứ hai: ( )2 2130 0,5x tυ= − −  

Khi hai xe gặp nhau lúc 8 giờ 30 phút hay t=1,5h 

2 240.1,5 130 (1,5 0,5) 70km / hv v⇒ = − − ⇒ =   

(Dễ thấy với t <0,5h xe thứ nhất không thể gặp xe thứ hai)  
Chú ý: Phân biệt thời điểm với thời gian (hay khoảng thời gian) chuyển động của vật. Khi vật chuyển 
động từ thời điểm 1t  đến thời điểm 2t  thì thời gian chuyển động của vật là 2 1t t−  . thời điểm tuỳ thuộc 

vào cách chọn gốc nhưng thời gian (hay khoảng thời gian) không đổi 
Đáp án B 
 
Dạng 3: Đồ thị của chuyển động thẳng đều 
1. Kiến thức cần nắm vững 
1.1. Đồ thị toạ độ - thời gian 
Dạng tổng quát: là đường thẳng xiên góc xuất phát từ ( )0 0,t x , đi lên nếu 0υ > , đi xuống nếu 0υ <   

 
Vật chuyển động theo chiều dương của Ox. Vât chuyển động theo chiều âm của Ox 
1.2. Đồ thị vận tốc – thời gian 
Dạng tổng quát: là đường thẳng xuất phát từ ( )0 ,t υ song song với trục thời gian 



 
Diện tích S biểu diễn quãng đường vật đi từ 0t  đến t  

2. Ví dụ minh hoạ 
Ví dụ 1: Đồ thị toạ độ - thời gian của hai xe ô tô A và B chuyển động thẳng cùng hướng như ở hình bên. 
Nhận xét đúng là 

 A. Tốc độ của A là lớn hơn tốc độ của B. 

 B. Tốc độ của xe B lớn hơn tốc độ của A. 

 C. Hai xe chuyển động cùng tốc độ. 

 D. Ở thời điểm ban đầu hai xe ở cùng vị trí 

 
Lời giải: 
Hai đường ( )x t  song song với nhau nên cùng hệ số góc 

Do đó hai xe có cùng tốc độ 
Chú ý: Trên đồ thị x t−  các đường thẳng ( )x t song song với nhau cho biết các vật chuyển động cùng tốc 

độ 
Đáp án C 
Ví dụ 2: Đồ thị toạ độ - thời gian của một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo Ox như hình vẽ. 
Phương trình chuyển động của chất điển là 

 A. 2 4x t= − +  (m)  B. 2x t=  (m) 

 C. 3 4x t= +  (m)  D. 2 4x t= +  (m 
 



 
Lời giải: 
Phương trình chuyển động dạng tổng quát: ( )0 0x x v t t= + −   

Từ đồ thị suy ra 0 00, 4t x m= =  

Vận tốc chuyển động của chất điểm: 
12 4 2m / s 2 4(m)
4 0

v x t−
= = ⇒ = +

−
  

Chú ý: toạ độ điểm bắt đầu trên đồ thị cho ta biết 0t  và 0υ  

Đáp án D 
Ví dụ 3: Đồ thị toạ độ - thời gian của vật chuyển động thẳng mô tả ở hình bên. Tỉ lệ về tốc độ của vật 
trong giây đầu và hai giây sau là 

 A. 1 : 2 B.  1 : 3 C. 3 : 1  D.2 : 1  

 
Lời giải: 

Tốc độ của vật trong giây đầu là: 1
30
1

υ =  =30m/s 

Tốc độ của vật trong hai giây sau là: 2
30 15m / s

3 1
v = =

−
  

Vậy tỉ lệ về tốc độ trong giây đầu và hai giây sau là 2 : 1 
Đáp án D. 
Chủ đề 1: Động lực chất điểm 
Ví dụ 4: Từ đồ thị toạ độ - thời gian của ba xe A, B, C chuyển động thẳng thể hiện ở hình bên (gốc thời 
gian là lúc các xe bắt đầu chuyển động). 



Trả lời các câu hỏi sau: 

a, xe nào chuyển động nhanh nhất? 

 A. Xe A B. Xe B C. Xe C D. Không thể khẳng định 
được. 

b, Đến thời điểm xe A gặp B, quãng đường xe C đã đi được là 

 A. 11km B. 8km C. 7km  D. 6km 

 
 

 
Lời giải: 
a, so sanh ba đường thẳng cho thấy đường: đường ( )x t  của xe B dốc nhất nên có hệ số góc lớn nhất. Do 

đó xe B chuyển động nhanh nhất 
Đáp án B. 
b, Xe A gặp xe B tại t  =12 phút,lúc này xe C đang ở toạ độ Bx  =9km 

Lúc đầu (tại t=0) thì Bx =2km 

Do đó quãng đường xe B đã đi được là 9 2 7kmBs = − =   

Chú ý: Trên đồ thì x t−  , toạ độ điểm cắt nhau của hai đường ( )x t  cho biết thời điểm và vị trí hai xe gặp 

nhau 
Đáp án C.  
 
 
 
 
III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 



Câu 1: Một vật được coi là chất điểm nếu kích thước của vật 
 A. rất nhỏ so với phạm vi chuyển động của nó. 
 B. rất nhỏ so với con người. 
 C. rất nhỏ so với vật chọn làm mốc. 
 D. nhỏ và khối lượng của vật không đáng kể 
Câu 2: Chỉ ra câu sai 
 A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng 
 B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau 
 C. Trong chuyển động thẳng đều quãng đường đi được tỉ lệ thuận với tốc độ 
 D. Trong chuyển động thẳng đều quãng đường đi được tỉ lệ thuận với khoảng thời gian chuyển động. 
Câu 3 : Một xe ca chuyển động với vận tốc 5m/s trong giây thứ nhất, 10m/s trong giây thứ hai và 15m/s 
trong giây thứ ba. Quãng đường vật đã đi được trong 3s là 
 A. 15m B. 30m C. 55m  D. 70m 
Câu 4 : Xe ô tô xuất phát từ A lúc 8h, chuyển động thẳng tới B lúc 9 giờ 30 phút. Biết khoảng cách từ A 
tới B bằng 90km. Tốc độ trung bình của xe là 
 A. 60km/h B. 45km/h C. 50km  D. 90km/h 
Câu 5: Một chiếc xe chuyển động với tốc độ 50km/h trong 6km đầu tiên và 90km/h trong 6km tiếp theo. 
Tốc độ trung bình của xe trong quãng đường 12km này là 
 A. lớn hơn 70km/h  B. bằng 70km/h 
C. nhỏ hơn 70km/h  D. bằng 38km/h 
Câu 6: Một chiếc ô tô đi 2 km trong 2,5 phút. Nếu nó đi một nữa quãng đường với tốc độ 40km/h thì 
phần còn lại của quãng đường nó đi với tốc độ 
 A. 48km/h B. 50km/h C. 56km/h  D. 60km/h 
Câu 7: Một tầu hoả chuyển động với tốc độ 60km/h trong 1 giờ đầu và 40km/h trong nữa giờ sau. Tốc độ 
trung bình của tầu trong cả quá trình là 
 A. 50km/h B. 160/3km/h C. 48km/h  D. 70km/h 
Câu 8: Một chiếc xe chuyển động thẳng, trong một nữa thời gian đầu xe chuyển động với tốc độ 65km/h, 
trong nữa thời gian còn lại xe chuyển động với tốc độ 35km/h. Tốc độ trung bình của xe trong cả quá 
trình là 
 A. 45,5km/h B. 50km/h C. 40km/h  D. 55,5km/h 
Câu 9: Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O đến điểm A, sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ) 

 
Quãng đường và độ dời của vật tương ứng bằng 
 A. 2m, -2m           B. 8m, -2m C. 2m, 2m  D. 8m, -8m 
Câu 10: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo Ox có dạng , với t đo bằng giây. Nhận 
xét đúng là 
 A. Chất điểm bắt đầu chuyển động từ điểm O, với vận tốc 5m/s 
 B. Chất điểm bắt đầu chuyển động từ điểm O với vận tốc 20m/s 
 C. Chất điểm bắt đầu chuyển động từ một điểm cách O một khoảng 5m, với vận tốc 20m/s 
 D. Chất điểm bắt đầu chuyển động từ một điểm cách O một khoảng 20m, với vận tốc 5m/s. 



Câu 11: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo Ox có dạng 5 12( )x t km= −  , với t đo 
bằng giờ. Độ dời của chất điểm từ 2h đến 4h là 
 A. 8km B. 6km C. 10km  D. 2km 
Câu 12: Lúc 6h, một ô tô khởi hành từ O, chuyển động thẳng đều với tốc độ 50km/h. Nếu chọn trục toạ 
độ trùng với đường thẳng chuyển động, gốc toạ độ ở O, chiều dương ngược chiều với chuyển động, gốc 
thời gian là lúc 6h, thì phương trình chuyển động của ô tô với thời gian t đo bằng giờ là 
 A. 50x t=  (km)  B. ( )50 6x t= − −  (km) 

 C. ( )50 6x t= −  (km)  D. 50x t= −  (km) 

Câu 13: Một chất điểm chuyển động thẳng đều với vận tốc 4 /m sυ =  . Lúc 1t s=  chất điểm có toạ độ 
5x m= , phương trình chuyển động của chất điểm, với thời gian đo bằng giây là 

 A. 4 1x t= +  (m)  B. 4 1x t= − +  (m) 
C. 4 5x t= +  (m)  D. 4 5x t= − +  (m) 
Câu 14: Cùng một lúc tại hai điểm A và B cách nhau 30 km có hai ô tô xuất phát, chạy cùng chiều nhau 
trên đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy từ A là 75km/h và của ô tô chạy từ B 
là 60km/h. Hai ô tô gặp nhau tại địa điểm cách A 
 A. 102 km B. 132 km C. 150 km  D. 180 km 
Câu 15: Người đi xe đạp xuất phát tại A, người đi bộ xuất phát tại B cùng thời điểm với người tại A.Vận 
tốc người đi tại A là 12km/h, người đi tại B là 6km/h. Biết hai người đi trên con đường AB nhưng theo 
hướng ngược chiều nhau và khoảng cách AB bằng 12km. Coi chuyển động của người đi xe và đi bộ là 
thẳng đều. Vị trí hai người gặp nhau cách B một khoảng 
 A. 2 km B. 4 km C. 6 km  D. 8 km 
Câu 16: Từ một địa điểm hai ô tô chuyển động trên một đường thẳng cùng chiều. Ô tô thứ nhất chạy với 
tốc độ 36 km/h, ô tô thứ hai chạy với tốc độ 54 km/h nhưng xuất phát sau ô tô thứ nhất 1 giờ. Hai ô tô gặp 
nhau sau khi đã đi quãng đường là 
 A.  54 km B. 72 km C. 108 km  D. 144 km 
Câu 17: Lúc 6 giờ một xe máy xuất phát tại A với vận tốc 40 km/h để đi đến B. Lúc 8 giờ một ô tô xuất 
phát tại B với vận tốc 80 km/h cùng chiều với chiều chuyển động của xe máy. Coi chuyển động của hai xe 
là thẳng đều và khoảng cách AB là 20 km. Trong quá trình chuyển động của hai xe, khi ô tô đuổi kịp xe 
máy thì hai xe cách B một khoảng 
 A. 120 km B. 140 km C. 160 km  D. 180 km 
Câu 18: Đồ thị toạ độ - thời gian nào dưới đây cho biết vận chuyển động thẳng đều 

 
 A. Đồ thị (1)  B. Đồ thị (2) 
 C. Đồ thị (3)  D. Đồ thị (4) 
Câu 19: Đồ thị toạ độ - thời gian của vật chuyển động thẳng như hình dưới. Vận tốc của vật là 



 
 A. 1m/s B. -1m/s C. 0,5m/s  D. 2m/s 
Câu 20: Đồ thị toạ độ - thời gian của một vật như ở hình dưới 

 
Tốc độ trung bình của vật từ 1 0t =  đến 2 5t = s là 

 A. 5 m/s B. 6 m/s C. 10 m/s  D. 25 m/s 
Câu 21: Hình dưới là đồ thị toạ độ - thời gian của 2 vật chuyển động thẳng cùng hướng. 

 
 
Tỉ lệ vận tốc :A Bυ υ   

 A. 3:1 B. 1:3 C. 3 :1   D. 1: 3   
Câu 22: Đồ thị toạ độ - thời gian của một xe máy chuyển động thẳng như hình dưới đây 

 
Nhận xét sai là 
 A. Xe chuyển động theo chiều âm của trục toạ độ. 
 B. Tốc độ chuyển động của xe bằng 60km/h 
 C. Sau 5 phút quãng đường xe đã đi được là 5 km 
 D. Vật đổi chiều chuyển động tại thời điểm 1 3t =  phút 

Câu 23: Đồ thị toạ đồ - thời gian như hình dưới đây 



 
Kết luận nào sau đây là đúng? 
 A. Vật chuyển động với vận tốc thay đổi. 
 B. Vật chuyển động với vận tốc không đổi. 
 C. Không mô tả một chuyển động trong thực tế. 
 D. Vật đang đứng yên. 
Câu 24: Hai người đứng ở hai điểm A và B cách nhau 45 m. Khi người đứng ở A bắt đầu chạy với tốc độ 
5m/s theo hướng vuông góc với AB thì người đứng ở B cũng ngay lập tức xuất phát và chạy với tốc độ 
7,5m/s theo một đường thẳng để đuổi theo A. Sau khoảng thời gian t, người xuất phát tại B gặp người 
xuất phát tại A. Giá trị của t gần bằng 
 A. 6 s B. 8 s C. 10 s  D. 12 s 

ĐÁP ÁN 
1.A 2.C 3.B 4.B 5.C 6.D 7.B 8.B 9.B 10.D 
11.C 12.D 13.A 14.C 15.B 16.C 17.A 18.A 19.B 20.C 
21.B 22.D 23.C 24.B       

 
 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1: Đáp án A 
Câu 2: Đáp án C 
Câu 3: Đáp án B 

1 1 2 2 3 3 5.1 10.1 15.1 30mS v t v t v t= + + = + + =   

Câu 4: Đáp án B 
90 60km / h
1,5ib

sv
t

⇒ = = =   

Câu 5: Đáp án C 
Vì quãng đường đi được trong hai giai đoạn bằng nhau nên áp dụng công thức 

1 2

1 1 1 1 1 1 1 1 64,2km / h
2 2 50 90 tb

tb tb

v
v v v v

   = + ⇒ = + ⇒ =   
  

  

Câu 6: Đáp án D 

Ô tô đi 2 km trong 2,5 phút 2 48km / h
2,5 / 60tbv⇒ = =   

Áp dụng công thức 

2
1 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 60km / h
2 48 2 40tb

v
v v v v

   
= + ⇒ = + ⇒ =   

   
  

Chú ý: Phải đổi đơn vị thời gian từ phút ra giờ, vì bài toán cho tốc độ theo đơn vị km/h 
Câu 7: Đáp án B 



Tổng quãng đường tầu đi được là: 160.1 40. 80
2

km+ =   

Tổng thời gian tầu đi là: 1+ 0,5=1,5h 

   80 160 /
3 / 2 3tb km hυ = =   

Câu 8: Đáp án B 
Thời gian chuyển động trong hai giai đoạn bằng nhau nên áp dụng công thức 

1 2 1 2 50km / h
2b t

n
t b

v v v v vv v
n

+ +…+ +
= ⇒ = =   

Câu 9: Đáp án B 
Quãng đường vật đi được: 2.3 2 8s m∆ = + =   
Độ rời: 2 0 2OB B Ox x x m∆ = − = − − = −   

Chú ý: Độ dời khác với quãng đường. Độ dời 2 1x x x∆ = −  , có thể dương âm hoặc bằng 0, còn quãng 

đường là đại lượng không âm 
Câu 10: Đáp án D 
Câu 11: Đáp án C 
Độ rời 4 2 5(4 2) 10t tx x x km= =∆ = − = − =  

Câu 13: Đáp án A 

0 0 4x x vt x t= + = +   

Lúc 1t s=  thì 0 05 5 4.1 1mx x x= ⇒ = + ⇒ =   

4 1(m)x t⇒ = +   

Câu 14: Đáp án C 
Chọn trục Ox trùng với đường AB, gốc O tại A, chiều dương hướng từ A sang B, gốc thời gian là lúc hai 
xe xuất phát 

 
Phương trình chuyển động của ô tô chạy từ A: 72Ax t=  (km) 

Phương trình chuyển động của ô tô chạy từ B: 60 30Bx t= +  (km) 

Khi hai ô tô gặp nhau thì 
5 572 60 30 72 150km
2 2A B Ax x t t t h x= ⇔ = + ⇒ = ⇒ = ⋅ =   

Chú ý: Khi hai vật cùng chuyển động dọc theo Ox chúng gặp nhau khi: A Bx x=   

Câu 15: Đáp án B 
Chọn trục Ox trùng với đường AB, gốc O tại B, chiều dương hướng từ B sang A. 

 
Phương trình chuyển động của người đi xe đạp: 12 12Ax t= − +   



Phương trình chuyển động của người đi bộ: 6Bx t=  

Khi hai người gặp nhau thì A Bx x=  

2 212 12 6 6 4km
3 3Bt t t h x⇔ − + = ⇒ = ⇒ = ⋅ =   

Câu 16: Đáp án C 
Chọn Ox có gốc O tại điểm xuất phát, chiều dương hướng theo chiều chuyển động của hai ô tô, gốc thời 
gian là lúc ô tô thứ nhất bắt đầu xuất phát. 
Phương trình chuyển động của ô tô thứ nhất là: 1 36x t=  (km) 

Phương trình chuyển động của ô tô thứ hai: 

( )2 54 1x t= −  (km) với 1t h>  

Hai ô tô gặp nhau thì 1 2 36 54( 1) 3x x t t t h= ⇔ = − ⇒ =    

Lúc này quãng đường mỗi ô tô đi được là: 36.3 108s km= =   
Câu 17: Đáp án A 
Chọn trục Ox trùng với đường AB, gốc O tại A, chiều dương hướng từ A sang B, gốc thời gain là lúc 6 
giờ. 
Phương trình chuyển động của xe máy: 40Ax t=   

Phương trình chuyển động của ô tô: ( )20 80 2Bx t= + −   

Khi hai xe gặp nhau khi A Bx x=   

40 20 80( 2) 40 140 3,5h 40.3,5 140kmAt t t t x⇔ = + − ⇒ = ⇒ = ⇒ = =   

Vậy lúc gặp nhau hai xe cách B khoảng 20Ax −  km=120km 

Câu 18: Đáp án A 
Câu 19: Đáp án B 

0 4 1 /
4 0

m sυ −
= = −

−
  

Giá trị âm đã cho thấy vật chuyển động theo chiều âm của Ox 

Chú ý: 2 1

2 1

x x
t t

υ −
=

−
  

Câu 20: Đáp án C 
Quãng đường vật đi từ 0 s đến 2 s là: 

1 2 0 | 20 0 | 20mt ts x x= == − = − =   

Quãng đường vật đi từ 2 s đến 5 s là: 

2 5 1 2 | 10 20 | 30mts x x= == − = − − =   

Tổng quãng đường vật đi 0 s đến 5 s là: 

1 2 tb
5050m 10(m / s)
5

ss s s v
t

= + = ⇒ = = =   

Câu 21: Đáp án B 

1 1/ 3 1tan 30 : tan 60 3
33 3

A
A B

B

vv v
v

° °= = = = ⇒ = =   

Câu 22: Đáp án D 



Đồ thị đã cho thấy vật chuyển động theo chiều âm của trục Ox, tại 1t  =3 phút vật đi qua O, mà không đổi 

chiều chuyển động. 
Chú ý: Khi vật chuyển động dọc theo một trục toạ độ, vật đổi chiều chuyển động tương ứng với đổi dấu 
của vận tốc, từ giá trị dương sang giá trị âm, hoặc ngược lại. 
Câu 23: Đáp án C 
Vận tốc của vật lớn ∞  nên đây không phải là một chuyển động trong thực tế 
Chú ý: tanυ α= . Nếu tan 0α >  vật chuyển động theo chiều dương Ox, nếu tan 0α < vật chuyển động 
theo chiều âm của Ox, tan 0α =  vật không chuyển động và tanα = ∞  không mô tả một chuyển động 
thực tế. 
Câu 24: Đáp án B 
Giả sử hai người gặp nhau tại C 
Khi đó 5 ; 7,5AC t BC t= =   

 
Từ hình vẽ có: 

2
2 2 2 2 2 2

2 2

45(7,5 ) 45 (5 ) 8
7,5 5

BC AB AC t t t s= + ⇒ = + ⇒ = =
−

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
§2. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 
I.TRỌNG TÂM KIẾN THỨC                    
 1. Chuyển động thẳng biến đổi đều 
 Là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ tăng hoặc giảm đều theo thời gian. 
1.1.  Chuyển động thẳng nhanh dần đều: là chuyển động có tốc độ tăng đều theo thời gian. 
1.2.  Chuyển động thẳng chậm dần đều: là chuyển động thẳng có tốc độ giảm dần theo thời gian. 
 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều 

Vận tốc trung bình: tb
xv
t

∆
=
∆





  

Vận tốc tức thời: xv
t

∆
=
∆





( với t∆  rất nhỏ) 

 Nhận xét: 

-  Độ lớn của vận tốc tức thời bằng s
t

∆
∆

 , với s x∆ = ∆  là quãng đường dịch chuyển trong khoảng thời 

gian rất nhỏ t∆ . 
- Véc tơ vận tốc tức thời có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ 
lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích nào đó. 
- Vận tốc tức thời tại một điểm cho biết chuyển động của vật tại thời điểm đó nhanh hay chậm. 
 3. Gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều 
 
 
 
 

- Có gốc đặt ở vật chuyển động, có cùng phương chiều với v∆


 và độ lớn bằng v
t

∆
∆



 

- Đơn vị: m/s2 
- Chuyển động thẳng nhanh dần đều a



  cùng chiều với v


  
- Chuyển độn thẳng chậm dần đều a



 ngược chiều với v


 
 4. Các phương trình 
Khi vật chuyển động dọc theo Ox và chỉ theo một chiều xác định, nếu chọn gốc thời gian 0 0t =  thì: 
Gia tốc: a = hằng số 
Vận tốc: 0   v v at= +   

Tọa độ (phương trình chuyển động): 
2

0 0 2
atx x v t= + +   

Độ dời trong thời gian t: 
2 2

0 0 02 2
at atx x v t x v t− = + ⇔ ∆ = +  

Hệ thức độc lập thời gian: 2 2
0 2v v a x− = ∆   

Trường hợp chiều dương Ox  được chọn là chiều chuyển động của vật ( 0 0v ≥  hoặc 0v >  ) thì (s là quãng 
đường vật đi được từ 0 0t =  đến t) khi đó: 
 5. Đồ thị 
5.1. Nhắc lại khái niệm 
Đồ thị gia tốc – thời gian: là đường thẳng song song với trục thời gian 
Đồ thị vận tốc – thời gian: là đường thẳng xiên góc, tạo với trục thời gian góc α 
Đồ thị tọa độ - thời gian: là một phần đường parabol. 

Gia tốc không đổi 2 1

2 1

v v va
t t t
− ∆

= =
− ∆

  



 

 



  
5.2. Đồ thị biểu diễn 
Đồ thị ( ), ( )a t v t− −  và ( )x t−  của một chuyển động thẳng biến đổi đều được thể hiện ở hình dưới 
với: 
- Chuyển động nhanh dần đều 
- Gốc thời gian 0 0t =   
- Chuyển động theo chiều dương Ox   
- Vận tốc đầu 0 0v >   

- Tọa độ ban đầu 0 0x >   

 
II. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH 
Dạng 1: Xác định các đại lượng quãng đường, vận tốc gia tốc và thời gian 
1. Kiến thức cần nắm vững 
Khi chỉ xét chuyển động một chiều của vật và chọn gốc thời gian thì có các phươn trình: 

2

0 0

2 2

0

0 0

(2)
2

2 ( ) 2 (3)

   (1)

atx x v

v v

t

v v a

a

x x x

t

a

= + +

− = ∆

= +

= −

 

Nếu 0 0v ≥  hoặc 0v > , tức chiều dương Ox  được chọn là chiều chuyển động của vật thì độ dời x∆   là 
quãng đường s của vật đi được từ 0 0t =  đến t. Do đó các công thức (2) và (3) trở thành: 

2

0

2 2
0

(2 ')
2
2 (3')

ats v t

v v as

= +

− =
 

(1),(2’) và (3’) là các công thức thường được sử dụng trong các bài toán xác định quãng đường vận 
tốc và thời gian. 
Chú ý: Đơn vị trong hệ SI: 
-Thời gian: s 
-Quãng đường hay tọa độ :m. 
-Vận tốc hay tốc độ: m/s 
-Gia tốc: m/s2 

Lưu ý: 
-Nếu a và v0 hoặc v cùng dấu vật chuyển động nhanh dần đều. 
-Nếu a và v0 hoặc v trái dấu vật chuyển động chậm dần đều. 
 
 
 
Trong đó v1 là tốc độ đầu, v2 là tốc độ cuối. 
 
2. Ví dụ minh họa 

Tốc độ trung bình 1 2

2tb
v vv +

=   

 



  
Ví dụ 1: Một ô tô chuyển động thảng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ, đạt vận tốc 20m/s sau 5 s. Quãng 
đường mà ô tô đã đi được là 
 A.100 m B. 50 m C. 25 m D. 200 m 
Lời giải: 

20
0

2
2 2

0

0   4 /

.2 2.5 50
2

ats v t

v

t

v v vv at a m
t t

m

s− −
=

= + = =

+ ⇒ = = =

=
 

Cách giải khác: 
Chuyển  động biến đổi đều nên: Tốc độ trung bình: 

1 2 0 20 10 /
2 2

. 10.5 50

tb

tb

v vv m s

s v t m

+ +
= = =

⇒ = = =
 

Đáp án B 
Ví dụ 2: Xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 20 m/s thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần 
đều. Quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn là 100m. Gia tốc của xe là 
 A. 1 m/s2 B. – 1 m/s2 C. – 2 m/s2 D. 5 m/s2 

Lời giải: 
2 2

2 2 2
0

0 202 2 /
2.100

v v as a m s−
− = ⇒ = = − . 

 
( Dấu - chứng tỏ a



 ngược chiều với v


  là chiều chuyển động và cũng là chiều dương của Ox ). 
- Vận tốc là một đại lượng véctơ nên giá trị của nó(trong một hệ tọa độ) có thể dương, âm hoặc bằng 0. 
Giá trị dương cho biết vật chuyển động theo chiều dương và ngược lại, giá trị âm cho biết vật chuyển 
động theo chiều âm của trục tọa độ. 
- Tốc độ là đại lượng không âm, tốc độ tức thời là độ lớn của vận tốc tức thời 
Đáp án C. 
Ví dụ 3: Một chất điểm chuyển động thẳng dọc theo trục Ox từ vận tốc -20m/s chậm dần đều tới khi 
dừng hẳn trong khoảng thời gian 5s. Gia tốc chất điểm là. 
 A. 2,5 m/s2 B. 4 m/s2 C. - 4 m/s2 D. - 2 m/s2 
Lời giải: 

20
0

0 ( 20)   4 /
5

v vv v at a m s
t
− − −

= + ⇒ = = =  

Đáp án B. 
Ví dụ 4: Một chất điểm chuyển động theo phương trình, t tính theo giây. Tốc độ trung bình của chất điểm 
trong 5 s đầu là 
 A. 8 m/s. B. 7,6 m/s. C. 6,4 m/s. D. 5,8 m/s. 
Lời giải: 
Quãng đường vật đã đi được trong 5 s đầu là: 

2 2
5 0 (5 3.5 4) (0 3.5 4) 40s t ts x x m= == − = + + − + + =  

Vậy vận tốc trung bình của chất điểm trong 5 s đầu là: 
40 8 /
5

s
tb

sv m s
t

= = =
 

 Cách giải khác: Từ biểu thức 



  
2

2
0

0

5

3 4( )
2 / , 3 /
2 3( / )

3 /
13 /

t

t

x t t m
a m s v m s
v t m s
v m s

v m s
=

=

= + +

⇒ = =
⇒ = +
⇒ =

=

  

Vậy  
0 5 16 8 /

2 2
t t

tb
v vv m s= =+

= = =   

Đáp án A 
Ví dụ 5: Tàu hỏa đang chuyển động với vận tốc 60 km/h thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều. 
Sau khi đi thêm được 450 m thì vận tốc của tàu chỉ còn 15 km/h. Quãng đường tàu còn đi thêm được đến 
khi dừng hẳn là 
 A. 60 m. B. 45 m. C. 15 m. D. 30 m. 
Lời giải 

50 2560 / / ;15 / /
3 6

km h m s km h m s= =   

Sử dụng công thức 2 2
0 2v v as= +  

Giai đoạn tàu chuyển động từ vận tốc 60 km/h giảm xuống còn 15 km/h: 
2 2

250 25 1252.450. /
3 6 36.12

a a m s   = + ⇒ =   
   

 

Gia đoạn tàu chuyển động từ 15 km/h tới khi dừng lại hẳn: 
2

2
1 1

25 125 625 6.360 2 . 30
6 36.12 36 125

s s m−   = + ⇒ = =   
   

. 

Đáp án D. 
Ví dụ 6: Một vật chuyển động biến đổi đều, đi được 10m trong 5 s đầu và 10 m nữa trong 3s tiếp theo. 
Quãng đường vật sẽ đi được trong 2 s tiếp theo nữa là 
 A. 8,3 m. B. 9,3 m. C. 10,3 m. D. 11,3 m. 
Lời giải: 
Gọi v0 là vận tốc đầu của vật. 
Quãng đường vật đi được sau 5s đầu là 

2

5 0 0 0
255 . 10 2 5 4(1)

2 2
ats v t v a v a= + = + = ⇒ + =  

Quãng đường vật đi được sau 8s đầu là: 

8 0 0
648 . 20 2 8 5(2)
2

s v a v a= + = ⇒ + =  

(1) và (2) 2
0

7 1/ ; /
6 3

v m s a m s⇒ = =  . 

Quãng đường vật đi được sau 10s đầu là: 

10 0
100 7 110 . 10. 50. 28,3

2 6 3
s v a m= + = + =  . 

Vậy quãng đường vật đi được trong 2s cuối là: 

10 8 28,3 20 8,3s s s m= − = − =  . 
Đáp án A. 
Ví dụ 7: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ. Quãng đường vật đi được trong giây 
đầu là 10m. Quãng đường vật đi được trong giây tiếp theo là: 



  
 A. 10 m. B. 20 m. C. 30 m. D. 40 m. 
Lời giải: 
Ta xét bài toán tổng quát: 
Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc a, vận tốc đầu v0 và không đổi chiều chuyển động. 
Tìm quãng đường vật đi được trong giây thứ n tính từ thời điểm vật bắt đầu chuyển động. 
Độ dời của vật sau thời gian t = n giây ( n ≥1) và sau thời gian t’= (n-1) giây là: 

( ) ( )22

0 0 1 0 0

1
; 1

2 2n n

a nanx x v n x x v n−

−
= + + = + − +  

Vậy quãng đường vật đi được trong giây thứ n là: 

( ) ( ) ( )
22

1 0 0 0

1
1 2 1

2 2 2n n n

a nan as x x v n v n v n−

−
∆ = − = + − − − = + −  

Lưu ý: Nếu v0 ≥0 thì ( )0 2 1
2n
as v n∆ = + −   

- Vật chuyển động biến đổi đều với gia tốc a và không đổi chiều chuyển động thì quãng đường vật đi 
được trong giây thứ n≥1 là: 

( )0 2 1
2n
as v n∆ = + −  

- Nếu v0=0 thì 
1 2 3: : : . 1: 3 : 5 : .s s s∆ ∆ ∆ =   

Áp dụng vào bài toán: 

Trong giây đầu: 2
1 0 .1 10 20 /

2
as a m s∆ = + = ⇒ =   

Quãng đường vật đi trong giây tiếp theo (giây thứ 2) là 

( ) ( )2 0
202 1 0 2.2 1 30

2 2
as v n m∆ = + − = + − =  

Đáp án C 
Ví dụ 8: Một ô tô chuyển động chậm dần đều, trong 2 giây cuối trước khi dừng hẳn ô tô đi được 2 m. Gia 
tốc của ô tô là 
 A. – 1 m/s2 B. – 2 m/s2 C. – 0,5 m/s2 D. – 0,25 m/s2 
Lời giải: 
Xét bài toán tổng quát: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc a. Tính quãng đường vật đi 
được trong n giây cuối trước khi vật dừng hẳn. 
Giả sử chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật. Gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động. 
Gọi t là thời gian để vật đi toàn bộ quãng đường s đến khi vật dừng hẳn thì: 

2
0

1
2

s v t at= +   

Quãng đường vật đi được trong ( t – n ) giây đầu là: 

( ) ( )2
0

1
2

s v t n a t n= − + −  

Vậy quãng đường vật đi được trong n giây cuối cùng trước khi dừng hẳn là: 

( ) ( )22
0 0 0

1 1 1
2 2 2ns s s v t at v t n a t n n v at an   ∆ = − = + − − + − = + −   

   
  

Mà khi vật dừng lại thì 00 0v v at= ⇔ + =   

Vậy ta có 21
2

s an∆ = −  



  
Lưu ý: Do 0s∆ >   nên 0a <  , phù hợp với tính chất của chuyển động chậm dần đều khi chọn chiều 
dương là chiều chuyển động thì 0a <  .  
Khi vật chuyển động chậm dần đều, quãng đường vật đi được trong n giây cuối trước khi vật dừng hẳn là: 

21
2

s an∆ =  

Áp dụng vào bài toán: 
2 2

2

1 2 1 /
2 2

ss an a m s∆
∆ = − ⇒ = = −  

Đáp án A. 
Ví dụ 9: Một vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Quãng đường vật đi được trong 5 s đầu, 
5 s tiếp theo và 5 s tiếp theo nữa tương ứng là 1 2,S S∆ ∆ và 3S∆ . Khi đó 

 A. 1 2 3S S S∆ = ∆ = ∆   B. 1 2 35 3S S S∆ = ∆ = ∆  

 C. 1 2 3
1 1
3 5

S S S∆ = ∆ = ∆  D. 1 2 3
1 1
5 3

S S S∆ = ∆ = ∆  

Lời giải: 

Trong khoảng thời gian ∆t vật đi được ( )2

1 1 2
t

s s a
∆

∆ = =   

Sau thời gian t = 2∆t vật đi được: ( ) ( )2 2

2

2
4

2 2
t t

s a a
∆

= =  

Suy ra quãng đường vật đi được trong thời gian tiếp theo là 

( )2

2 2 3
2
t

s s a
∆

∆ = =  

Tương tự ta rút ra ( )2

3 3 2 5
2
t

s s s a
∆

∆ = − =   

Vậy 1 2 3: : 1: 3 : 5S S S∆ ∆ ∆ =  
Lưu ý: 

 Khi vật chuyển động với vận tốc ban đầu bằng 0, nhanh dần đều với gia tốc a thì tỉ số quãng đường vật đi 
được trong những khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là: 

1 2 3: : : .. 1: 3 : 5 : ..S S S∆ ∆ ∆ =  
Đáp án C. 
Câu 10: Một vật chuyển động trên một đường thẳng với gia tốc 1 m/s2. Nếu vận tốc tốc của vật sau 10 s 
từ lúc vật bắt đầu chuyển động là 5 m/s, thì quãng đường vật đi được trong thời gian này là 
 A. 12,5 m B. 25 m C. 50 m D. 100 m 
Lời giải: 
Cách 1: 

0v v at= +  suy ra, khi 10t s=  thì 0 05 / 5 1.10 5 /v m s v v m s= ⇔ = + ⇒ = −   

Vậy
2

5 ; 5
2
tv t x t= − + = − +   

Mà 0 5 0 5v t t s= ⇔ − = ⇒ =   
Như vậy từ 0t s=  đến 5t s=  vật chuyển động chậm dần, tại 5t s=  vật đổi chiều chuyển động, sau đó từ 

5t s=  đến 10t s=  vật chuyển động nhanh dần (hình vẽ) 
Quãng đường vật đi được trong 5s đầu là 

1 5 0 12,5 0 12,5t ts x x m= == − = − − =   

Quãng đường vật đi được trong 5s sau là 



  
1 10 5 0 12,5 12,5t ts x x m= == − = + =  

Vậy tổng quãng đường vật đã đi được trong 10s là 

1 2 25s s s m= + =   
Cách 2: Giải bằng đồ thị:  
Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian như hình bên thỏa mãn: 
-Gia tốc ( )2 01 / 45a m s tan= =   

-Tại thời điểm 10t s=  thì vận tốc 5 /v m s=   
Suy ra tại 0t =  vận tốc (ban đầu) của vật là 2– 5 /m s   
Quãng đường vật đi được chính bằng diện tích của hai tam giác vuông 

12 .5.5 25
2

s m ⇒ = = 
 

  

Đáp án B. 
Chú ý: Với các bài toán như tàu, ô tô… đang chuyển động bị hãm phanh, vật chuyển động chậm dần và 

sẽ dừng hẳn khi 00 vv t
a

= ⇔ = −  . Tuy nhiên, nhiều trường hợp 0v =  vật có thể dừng lại và đổi chiều 

chuyển động (nếu gia tốc vẫn được duy trì). Do đó khi gặp bài toán xác định quãng đường của vật chuyển 
động chậm dần đều đi được sau thời gian t cần lưu ý thời điểm t tính quãng đường của vật đã đi, vật đã 
đổi chiều chuyển động hay chưa. 
Đối với trường hợp tính quãng đường vật đi được khi vật đã đổi chiều chuyển động ta phải chia chuyển 
động thành 2 giai đoạn để áp dụng các công thức tính quãng đường hoặc đơn giản hơn ta có tính toán dựa 
vào vẽ đồ thị v – t . 
Dạng 2: Viết phương trình chuyển động. Bài toán khoảng cách hai vật 
1.Kiến thức cần nắm vững 
Tương tự như viết phương trình của chuyển động đầu, viết phương trình của chuyển động thẳng biến đổi 
đều gồm các bước cơ bản: 
- Chọn hệ quy chiếu (nếu đề bài chưa chọn) 
- Dựa vào dữ kiện của bài toán và hệ quy chiếu đã chọn xác định các giá trị ban đầu ( )0 0 0, ,x t v   và xác 
định a. 
- Thay các giá trị tìm được vào phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều dạng tống quát: 

( )2
0

0 0 0( )
2

a t t
x x v t t

−
= + − +  để tìm ra phương trình chuyển động. 

Lưu ý: 
- Dấu của v phụ thuộc vào chiều chuyển động của vật so với chiều dương của trục tọa độ đã chọn, v  
dương khi vật chuyển động theo chiều dương của Ox  và ngược lại. 
- Tùy theo tính chất của chuyển động của chuyển động là nhanh dần đầu hay chậm dần đều ta xác định 
dấu của a dựa vào nguyên tắc: 
Chuyển động nhanh dần đầu thì 0 0av ≥   

Chuyển động chậm dần đều thì 0 0av ≤   
Chú ý 
Khi áp dụng công thức khoảng cách giữa hai vật chuyển động cùng phương 2 1d x x= − , cần chú ý đến 
các điều kiện của bài toán để loại bớt phương trình, cũng như khi giải ra nhiều nghiệm phải phân tích để 
loại bớt nghiệm. Nhiều bài toán có thể tìm ra kết quả dựa vào biến đổi tam thức bậc hai, điều kiện để 
phương trình có nghiệm… 
2. Ví dụ minh họa 



  
Ví dụ 1: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều với tốc độ ban đầu 20 m/s và gia tốc có độ lớn 2 m/s2. 
Chọn Ox có gốc tại vị trí lúc đầu của vật, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian là lúc vật bắt 
đầu chuyển động. Phương trình chuyển động của vật là 
 A. 220 ( )x t t m= − +    B. 220 ( )x t t m= +  C. 220 ( )x t t m= − −  D. 220 ( )x t t m= +  
Lời giải: 
- Chọn gốc tọa độ tại vị trí lúc đầu của vật, gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động 0 00, 0x t⇒ = =   

- Vật chuyển động theo chiều dương Ox  nên 0 0v >   , suy ra 0 20 /v m s=   

Vật chuyển động chậm dần nên 0 0av <  , vậy 2 2 /a m s= −   

( ) ( )
2 2

0 2
0 0 0( ) 0 20 2 20

2 2
a t t tx x v t t t t t m

−
= + − + = + − = −  

Đáp án D. 
Ví dụ 2: Cùng một lúc ở hai điểm cách nhau 300 m, có hai ô tô đi ngược chiều nhau. Xe thứ nhất đi từ A 
có tốc độ ban đầu là 10 m/s, xe thứ hai đi từ B với tốc độ ban đầu là 20 m/s. Biết xe đi từ A chuyển động 
nhanh dần đều, xe đi từ B chuyển động chậm dần đều và hai xe chuyển động với gia tốc có cùng độ lớn 2 
m/s2 
a,Khoảng cách giữa hai xe sau 5s là 
 A. 100m B. 150m C. 200m D. 400m 
b,Hai xe gặp nhau sau thời gian 
 A. 10s B. 20s C. 30s D. 40s 
c,Vị trí hai xe gặp nhau cách vị trí ban đầu của xe thứ nhất 
 A. 100m B. 150m C. 200m D. 250m 
Lời giải: 
a, Chọn Ox có gốc tại A, chiều dương hướng từ A sang B. Gốc thời gian là lúc hai xe bắt đầu chuyển 
động 
- Với xe thứ nhất chuyển động theo chiều dương của Ox nên: v1 = 10m/s và chuyển động nhanh dần đều 
nên a1 = 2 m/s2 ( do v1a1 > 0 ) 
- Xe thứ hai chuyển động theo chiều âm của Ox nên v2 = - 20 m/s và chuyển động chậm dần đêu nên a2 = 
2 m/s2 ( do v2a2 < 0 ), x2 = 300 m 

Phương trình chuyển động của xe thứ nhất: ( )
2

2
1 10 2 10

2
tx t t t m= + = +   

Phương trình chuyển động của xe thứ hai: 

( )
2

2
2 20 2 300 20 300

2
tx t t t m= − + + = − + +   

Khoảng cách giữa hai xe: 
2 2

2 1 20 300 10 30 300d x x t t t t t= − = − + + − − = − +  

5t s=  thì 30.5 300 150d m= − + =  

Đáp án B. 
b,  Hai xe gặp nhau: 2 2

1 2 10 20 300 10x x t t t t t s= ⇔ + = − + + ⇒ =   
Vậy hai xe gặp nhau sau 10s. 
Đáp án A. 
c, Thay t = 10s vào ta có: 2 2

1 10 10.10 10 200x t t m= + = + =   
Đáp án C. 
Chú ý: Cần xem lại phần “Kiến thức cần nắm vững” để xác định chính xác dấu của vận tốc và gia tốc 



  
Ví dụ 3: Một xe buýt bắt đầu rời bến chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 1 m/s2 thì phía sau cách xe 
một khoảng 48 m, một người đi xe máy với vận tốc không đổi 10 m/s cúng bắt đầu xuất phát đuổi theo 
cùng hướng chuyển động của xe buýt. Thời gian nhỏ nhất để người đi xe máy có thẻ bắt kịp xe buýt là 
 A. 4,8 s. B. 8 s. C. 12 s. D. 16 s. 
Lời giải: 
Chọn trục tọa độ Ox có chiều trùng cới chiều chuyển động của người đi xe máy và xe buýt, chiều dương 
hướng từ người đi xe máy đến xe buýt. Gốc O tại vị trí xuất phát của người đi xe máy. Gốc thời gian là 
lúc người và xe buýt bắt đầu chuyển động. 
Tại thời điểm t: 

Vị trí của xe buýt :
2 2

1 48 1. 48
2 2
t tx = + = +   

Vị trí của người đi xe máy: 2 10x vt t= =   

Khi người đi xe máy bắt kị xe buýt thì 
2

2
1 2 48 10 20 96 0

2
tx x t t t= ⇔ + = ⇔ − + =  

1 28 ; 12t s t s⇒ = =  
Như vật thời gian nhỏ nhất để người đi xe máy bắt kịp xe buýt là 8 s, sau đó người đi xe máy sẽ vượt lên 
xe buýt. Tại t2 = 12s xe buýt sẽ lại đuổi kịp xe máy. Sau thời điểm này, xe buýt luôn ở trước xe máy. 
Đáp án B. 
Chú ý: Khi giải ra nhiều hơn một nghiệm toán học, cần phân tích để hiểu ý nghĩa vật lí của nó, từ đó có 
thể tìm ra đáp số. 
Ví dụ 4: Hai chất điểm lúc đầu ở A và B cách nhau 40 m đồng thời chuyển động theo hướng từ A đến B. 
Biết chất đểm chuyển động từ A chuyển động với vận tốc không đổi bằng 10 m/s, chất điểm chuyện động 
từ B chuyển động từ trạng thái nghỉ với gia tốc 2 m/s2. Khoảng cách ngắn nhất giữa  A và B là: 

 
 A. 20m B. 15m C. 25m D. 30m 
Lời giải: 
Chọn chiều dương của trục Ox có hướng từ A và B, gốc O tại A. Gốc thời gian là lúc hai chất điểm bắt 
đầu chuyển động. 
Tại thời điểm t 

2
2

010 ; 40
2A A B

atx v t t x x t= = = + = +  

Nhận xét: hai chất điểm không thể gặp nhau vì 
Nếu 2 210 40 10 40 0A Bx x t t t t= ⇔ = + ⇔ − + = (Phương trình này vô nghiệm đối với t) 
Suy ra, khoảng cách giữa hai chất điểm là 

( )2240 10 5 15B Ax x x t t t∆ = − = + − = − +  

Vậy min 15x∆ =  khi 5t s=   
Do đó khoảng cách ngắn nhất giữa A và B là 15 m. 
Cách giải khác: 
Nhận xét: Khoảng cách giữa hai chất điểm nhỏ nhất khi: 
vB = vA ⇔ 0+2t=10 
⇒ t = 5s 
Lúc này chất điểm chuyển động từ A đã đi được s1=5.10=50m 
Và chất điểm chuyển động từ B đã đi được 



  
2

2
52. 25
2

ms = =   

Khoảng cách nhỏ nhất bằng s2 - s1+40 = 25-50+40=15 
Đáp án B. 
Ví dụ 5: Một người đứng cách xe buýt 50 m. Khi xe bắt đầu chuyển động với gia tốc 1 m/s2 thì người đó 
cũng bắt đầu đuổi theo xe. Biết vận tốc chạy của người không đổi và bằng v và coi chuyển động của 
người và xe buýt trên  cùng một đường thẳng. Giá trị nhỏ nhất của v để người đó có thể bắt kịp xe buýt là 
 A. 5 m/s B. 8 m/s C. 10 m/s D. 12 m/s 
Lời giải: 
Chọn chiều dương của trục Ox cùng hướng chuyển động của người và xe, gốc O tại vị trí ban đầu của 
người. Gốc thời gian là lúc người và xe bắt đầu chuyển động. 

Vị trí của người và xe buýt sau khoảng thời gian t:
2

1 250 ;
2
tx a x vt= + =   

Khi người bắt kịp xe buýt: 
2

2
1 2 50 2 100 0

2
tx x vt a t vt= ⇔ = + ⇔ − + =  

Điều kiện phương trình phải có nghiệm t > 0 
2' 100 0 10v v∆ = − ≥ ⇒ ≥  

Vậy giá trị nhỏ  nhất của v để người đó bắt kịp xe buýt là 10 m/s 
Đáp án C. 
Ví dụ 6: Ô tô A đang chuyển động trên một đường thẳng với tốc độ không đổi bằng 60 km/h. Phía sau xe 
A là ô tô B đang chuyển động với vận tốc 70 km/h. Khi khoảng cách giữa hai xe là 2,5 km thì xe B giảm 
tốc độ, chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn 20 km/h2. Thời gian để xe B bắt kịp xe A là: 
 A. 1h B. 1/2h C. 1/4h D. 1/8h 
Lời giải: 
Chọn chiều dương của trục Ox cùng hướng chuyển động của hai xe, gốc O tại vị trí xe A. Gốc thời gian là 
lúc xe B bắt đầu giảm tốc độ. 

Vị trí của xe A và xe B sau khoảng thời gian t:
2

60 ; 2,5 70 20
2A B
tx t x t= = − + −   

Khi xe A gặp xe B thì: 
2

60 2,5 70 20
2A B
tx x t= ⇔ = − + −   

2 1 1 4.0,250,25 0 1/ 2
2

t t t h± −
⇒ − + = ⇒ = =   

Đáp án B. 
Dạng 3: Đồ thị của chuyển động thẳng biến đổi đều 
1. Kiến thức cần nắm vững 
Đồ thị gia tốc – thời gian 
* Là đường thẳng song song với trục thời gian. 
* Diện tích S giới hạn bởi đường a = hằng số và trục thời gian từ t0 đến t biểu diễn vận tốc tức thời đạt 
được tại thời điểm t. 

                                         
Đồ thị vận tốc thời gian 



  
* Là đường thẳng xiên góc, tạo với trục thời gian góc α 

* 0

1

tan v va
t

α −
= =   

* Diện tích giới hạn bởi đường v(t) và trục thời gian từ t0 đến t biểu diễn quãng đường vật đi được từ t0 
đến t 

 
Đồ thị tọa độ - thời gian 
Là một phần đường parabol 

                                            
2. Ví dụ minh họa 
Ví dụ 1: Đồ thị vận tốc – thời gian của một tàu hỏa đang chuyển động thẳng có dạng như hình bên. Thời 
điểm t = 0 là lúc tàu đi qua sân ga. Vận tốc của tàu sau khi rời sân ga được 80 m là 

 
 A. 4 m/s. B. 6 m/s. C. 8 m/s. D. 10 m/s. 
Lời giải: 
Từ đồ thị ta thấy: tại t = 0 vận tốc của tàu là v0 = 2 m/s2 và tàu đang chuyển động nhanh dần với gia tốc: 

24 2 0,2 /
10 0

a m s−
= =

−
  

Áp dụng 2 2 2 2
0 2 2 2.0,2.80 36 6 /v v as v v m s− = ⇒ = + = ⇒ =   

Đáp án B. 
Chú ý: Từ đồ thị v t−  cho ta biết 0 0,t v  và a từ đó ta có thể tính tiếp các đại lượng khác 
Ví dụ 2: Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng ở hình dưới. 

 
Quãng đường vật đã đi được sau 30s là: 
 A. 200 m B. 250 m C. 300 m D. 350 m 
Lời giải: 



  
Quãng đường vật đã đi được chính bằng độ lớn diện tích của hình thang tạo bởi đồ thị và trục thời gian: 

( )1 20 30 .10 250
2

s m= + =   

Đáp án B. 
Chú ý: Trên đồ thị v-t thì quãng đường vật đi được bằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường v(t) và 
trục t 
Ví dụ 3: Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động ở hình bên. Tỉ số về độ lớn gia tốc của vật 
trong thời gian OA và AB là: 

 
 A. 1 B. 1/2 C. 1/3 D. 3 
Lời giải: 
Trong thời gian OA vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc: 

0 2
1

1tan 30 /
3

a m s= =  

Trong thời gian AB vật chuyển động chậm dần đều với gia tốc: 
0 2

2 tan 60 3 /a m s= − = −  

Tỉ số về độ lớn: 1

2

1 3 1
33

a
a

= =
−

  

Đáp án C.  
Lưu ý: Đường thẳng đi lên a > 0, đi xuống a < 0 
 Hệ số góc của đường thẳng v(t) chính là gia tốc a 
Ví dụ 4: Đồ thị gia tốc – thời gian của một vật chuyển động từ trạng thái nghỉ ở hình bên. 

 
a, Vận tốc của vật sau 2s là 
 A. 5 m/s2 B. 10 m/s2 C. 20 m/s2 D. 15 m/s2 
b, Quãng đường vật đi được sau 2 s đầu tiên là 
 A. 5m B. 10m C. 20m D. 15m 
c, Vận tốc của vật sau 4s là 
 A. 10 m/s B. 7 m/s C. 14 m/s D. 20 m/s 
Lời giải 
a, Vận tốc của vật đạt được sau 2 s bằng diện tích hình chữa nhật cạnh 2 x 5 

  2.5 10 /  v m s= =⇒   
Đáp án B. 
b, Trong 2 s đầu vật chuyện động với gia tốc a = 5 m/s2, vận tốc ban đầu v0 = 0. Suy ra, quãng đường vật 
đi được sau 2 s đầu : 



  
2 2

0
5.2 10

2 2
ats v t m= + = =  

Đáp án B. 
c, Sau 2 s vật có vận tốc ban đầu bằng 10 m/s nên tốc độ của vật sau 4 s là 

0 10 2.2 14 /v v at m s= + = + =  
Đáp án C. 
Ví dụ 5: Hình bên là đồ thị vận tốc – thời gian của hai vật chuyển động thẳng cùng hướng, xuất phát từ 
cùng một vị trí, gốc thời gian là lúc hai vật bắt đầu chuyển động. Nhận xét sai là 
 A. Hai vật cùng chuyển động nhanh dần 
 B. Vật 1 bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ 
 C. Vật 2 chuyển động với gia tốc lớn hơn vật 1 
 D. Ở thời điểm t0, vật 1 ở phía sau vật 2 
Lời giải: 
Đường v(t) của vật 1 dốc hơn của vật 2 nên có hệ số góc lớn hơn, do đó gia tốc của vật 1 phải lớn hơn gia 
tốc của vật 2. 
Đáp án C. 
Ví dụ 6: Đồ thị vận tốc – thời gian của hai xe A và B chuyển động cùng chiều dọc theo một đường thẳng 
được thể hiện như ở hình bên. Gốc thời gian t = 0 được chọn khi hai xe ở cùng một vị trí. Từ thời điểm t = 
0, hai xe đi được quãng đường bằng nhau sau khoảng thời gian 

 
 A. 1 s B. 2 s C. 3 s D. 4 s 
Lời giải: 
Tại t = 4 s, hai xe đã cùng đi được quãng đường bằng nhau ( diện tích của hình thang giới hạn bởi đường 
v(t) của (A) bằng diện tích hình chữ nhật giới hạn bởi đường v(t) của (B) với trục t ), và cùng bằng 

6.4 24 .s m= =   
Đáp án D. 
Lưu ý : Trên đồ thị v t−  , khi hai vật xuất phát đồng thời từ t0 thì quãng đường hai vật đi được bằng nhau 
khi diện tích hai hình phẳng giới hạn bởi các đường x(t) với trục thời gian từ t0 đến t phải bằng nhau 
III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 
Câu 1: Một chất điểm chuyển động thẳng chậm dần đều khi 
 A. Gia tốc < 0. 
 B. Vận tốc giảm dần. 
 C. Vận tốc và gia tốc trái dấu. 
 D. Vận tốc < 0. 
Câu 2: Chỉ ra câu sai. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì 
 A. Véctơ gia tốc ngược chiều với véctơ vận tốc. 
 B. Gia tốc là đại lượng không đổi. 
 C. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian. 
 D. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.  
Câu 3: Số chỉ của tốc kế trên xe máy cho biết  
 A. Tốc độ trung bình của xe. 
 B. Tốc độ tức thời của xe. 



  
 C. Tốc độ lớn nhất của xe. 
 D. Sự thay đổi tốc độ của xe. 
Câu 4: Phương trình nào dưới đây là phương trình vận tốc của một chuyển động nhanh dần đều 
 A. ( )10 5  /v t m s= −   B. ( )10 5 /v t m s= − +   C. ( )10  /      v t m s=   D.  ( )10 5 /v t m s= − −   

Câu 5: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox, với sự phụ thuộc của tọa độ theo 

thời gian được biểu diễn bởi phương trình: 22 16 2( )
3

x t t m= − + + , với t tính theo giây. Từ thời điểm vật 

bắt đầu chuyển động, vật sẽ dừng lại sau khoảng thời gian 
 A. 8s  B. 10s C. 12s D. 14s 
Câu 6: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ, vận tốc của vật thay đổi theo thời gian 
theo quy luật 4v t=  (m/s), với t tính theo giây. Quãng đường vật đi được trong 3s đầu là: 
 A. 6m B. 12m C. 18m D. 36m 
Câu 7: Chất điểm chuyển động dọc theo Ox, với sự phụ thuộc tọa độ theo thời gian được biểu diễn bởi 
phương trình: 22 5 6x t t= − +  (m), với t tính theo giây. Vận tốc đầu của vật là 
 A. -3m/s B. -5m/s C. 2m/s D. 3m/s 
Câu 8: Một vật chuyển động dọc theo trục Ox, với sự phụ thuộc của tọa độ theo thời gian được biểu diễn 
bởi phương trình: 22 8 2x t t= − + +  (m) với t tính theo giây. Quãng đường vật đã đi được từ thời điểm vật 
bắt đầu chuyển động đến khi dừng lại là 
 A. 8m B. 10m C. 12m D. 6m 
Câu 9: Một tàu hỏa đang chuyển động với vận tốc 90km/h thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều 
với gia tốc có độ lớn 0,5 m/s2 đến khi tàu dừng lại. Quãng đường mà tàu hỏa đi là; 
 A. 225m B. 312,5m C. 450m D. 625m 
Câu 10: Khi bị hãm phanh, chiếc ô tô đang chuyển động với tốc độ 60km/h sẽ dừng lại sau khi đi thêm 
được 20m. Nếu ô tô này đang chuyển động với tốc độ 120 km/h thì quãng đường ô tô đi thêm được sẽ là 
 A. 20m B. 40m C. 60m D. 80m 
Câu 11: Một ô tô chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, đạt vận tốc 20m/s sau 10s. Gia tốc của 
xe là: 
 A. 2 m/s2 B. 4 m/s2 C. 0,5 m/s2 D. 0,2 m/s2 
Câu 12: Một chất điểm chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn 0,1m/s2 trên một đường thẳng. Vận 
tốc đầu của chất điểm là 2m/s. Thời gian vật đi được 15m kể từ lúc xuất phát là 
 A. 10s B. 20s C. 25s D. 40s 
Câu 13: Một vật chuyển động chậm dần đều, trong 3s cuối trước khi dừng hẳn vật đi được 9m. Gia tốc 
của vật là 
 A. – 1 m/s2 B. – 2 m/s2 C. – 0,5 m/s2 D. – 1,5 m/s2 
Câu 14: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều. Trong 2s đầu vật chuyển động được 200m. Trong 4s 
tiếp theo vật chuyển động được 220m. Vận tốc của vật ngay sau giây thứ 7 là; 
 A. 5 m/s B.10 m/s C. 15 m/s D. 20 m/s 
Câu 15: Vật chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ. Trong giây thứ 4 vật đi được 7m. Quãng 
đường nó đi được trong giây thứ 8 là: 
A. 64m B. 35m C. 14m D. 15m 
Câu 16: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều từ điểm A đến điểm B. Vận tốc tại điểm A bằng vA, 
vận tốc tại điểm B là vB. Vận tốc của vật tại điểm C là trung điểm của AB là 

A. 
2

A Bv v+   B. 
2 2

2
A Bv v+

 C. 
2 2

2
A Bv v+  D. 

2
A Bv v+  

Câu 17: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái đứng yên và đạt vận tốc 27,5 m/s trong 
thời gian 10s. Quãng đường vật đi được trong 10s tiếp theo là 
 A. 412,5 m B. 137,5 m C. 550 m D. 275 m 



  
Câu 18: Từ trạng thái nghỉ một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a trong 20s. Trong 10s 
đầu vật đi được quãng đường s1, trong 10s tiếp theo vật đi được quãng đường s2. Khi đó 
 A. s1 = s2 B. s2 = 2s1 C. s2 = 3s1 D. s2 = 4s1 
Câu 19: Hai vật M và N xuất phát đồng thời từ điểm A, chuyển động thẳng, cùng hướng, không đổi chiều 
chuyển động và biến đổi đều với gia tốc khác nhau. Vận tốc đầu của M và N tương ứng bằng 15 m/s và 
20 m/s. Khi m gặp N vận tốc của M là 30 m/s vận tốc của N khi đó bằng 
 A. 30 m/s B. 25 m/s C. 20 m/s D. 15 m/s 
Câu 20: Một chất điểm chuyển động với vận tốc ban đầu bằng 10 m/s, chậm dần đều với gia tốc bằng 2 
m/s2. Quãng đường mà chất điểm chuyển động trong giây thứ 5 bằng 
 A. 1 m B. 19 m C. 50 m D. 75 m 
Câu 21: Một chất điểm chuyển động nhanh dần đều trong 4 giây đầu vật đi được 24m, trong 4 giây tiếp 
theo đi được 64m. Tốc độ ban đầu của vật là: 
 A. 1 m/s B. 10 m/s C. 5 m/s D. 2 m/s 
Câu 22: Vật A chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc a1. Sau đó 2 s vật B bắt đầu 
chuyển động cũng từ trạng thái nghỉ với gia tốc a2. Nếu quãng đường chúng đi được sau 5 s từ lúc vật A 
bắt đầu chuyển động là bằng nhau thì tỉ số a1:a2 bằng: 
 A. 5:9 B. 5:7 C. 9:5 D. 9:7 
Câu 23: Một vật chuyển động từ trạng thái nghỉ nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s2 trong 10 s, sau đó 
chuyển động với vận tốc không đổi trong 30 s và cuối cùng giảm vận tốc độ và gia tốc có độ lớn 4 m/s2 
đến khi dừng hẳn. Quãng đường vật đi được là 
 A. 750 m B. 800 m C. 700 m D. 850 m 
Câu 24: Một chất điểm chuyển động với vận tốc ban đầu bằng 5m/s, thẳng nhanh dần dều với gia tốc 
2m/s2 trong thời gian 10 s. Quãng đường mà chất điểm đi được trong hai giây cuối là: 
 A. 24 m B. 26 m C. 36 m D. 46 m 
Câu 25: Một chiếc xe khách đang chuyển động thẳng đều với tốc độ 20m/s thì người lái xe nhìn thấy một 
chướng ngại vật giữa đường, phía trước cách xe anh ta 100m. Tuy nhiên, người lái xe này chỉ kịp hãm 
phanh sau khoảng thời gian từ lúc nhìn thấy chướng ngại vật. Nếu khi hãm phanh xe chuyển động chậm 
dần với gia tốc 4 m/s2 thì khoảng thời gian lớn nhất có thể để chiếc xe không va vào chướng ngại vật là: 
 A. 2,5 s B. 5 s C. 7,5 s D. 1,5 s 
Câu 26: Một xe buýt chạy với vận tốc không đổi bằng 5 m/s khi đi ngang qua một người đang đứng bên 
đường thì người đó cũng xuất phát đuổi theo sau xe buýt. Coi chuyển động của người và xe trên cùng một 
đường thẳng thì người đó phải chạy với gia tốc không đổi bằng bao nhiêu để có thể bắt kịp xe buýt sau 
khi chạy được 20m. 
 A. 1 m/s2 B. 2,5 m/s2 C. 5 m/s2 D. 10 m/s2 
Câu 27: Chất điểm bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ, thẳng nhanh dần đều với một gia tốc có độ 
lớn không đổi. sau khoảng thời gian t0, chất điểm đột ngột chuyển động chậm dần đều với gia tốc có cùng 
độ lớn. Thời gian (tính từ thời điểm ban đầu) để chất điểm quay trở lại vị trí lúc đầu là 
 A. 02t   B. ( ) 02 2 t+   C. 0 2t   D. ( ) 02 2 2 t−  

Câu 28: Tại thời điểm ban đầu t = 0, từ một vị trí hai xe chuyển động cùng hướng trên một đường thẳng. 
Xe thứ nhất chuyển động với vận tốc đầu bằng 0, gia tốc a, xe thứ hai chuyển động với tốc độ không đổi 
v. Hai xe gặp nhau sau khoảng thời gian t bằng 

 A. 2v
a

  B. v
a

  C. 
2
v
a

  D. 
2
v
a

 

Câu 29: Từ một vị trí, hai vật đồng thời xuất phát, vật thứ nhất chuyển động với vận tốc không đổi 4 m/s, 
vật thứ hai chuyển động với gia tốc 4 m/s2 .Biết hai vật chuyển động cùng hướng trên một đường thẳng. 
Trước khi hai vật gặp nhau (không tìm vị trí ban đầu), khoảng cách lớn nhất giữa hai vật bằng 
 A. 100 m B. 150 m C. 200 m D. 300 m 
Câu 30: Một người đi xe đạp lên dốc chậm dần đều với tốc độ ban đầu 18 km/h, cùng lúc đó người khác 
cũng đi xe đạp xuống dốc nhanh dần đều với tốc độ ban đầu 3,6 km/h. Độ lớn gia tốc của hai xe bằng 



  
nhau và bằng 0,2 m/s2 .Khoảng cách ban đầu giữa hai xe bằng 120m, vị trí hai xe gặp nhau cách người lên 
dốc 
 A. 40 m B. 50 m C. 60 m D. 30 m 
Câu 31: Một vật bắt đầu chuyển động với vận tốc 10 m/s và chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn 
5 m/s2, trên một đường thẳng. Quãng đường vật đi được sau 6 s là 
 A. 10 m B. 80 m C. 50 m D. 150 m 
Câu 32: Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động ở hình dưới. 

 
Quãng đường vật đã đi được trong 12s tính từ thời điểm ban đầu là: 
 A. 37,5 m B. 32,5 m C. 35 m D. 40m 
Câu 33: Từ sân ga A một tàu hỏa chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ, sau đó tàu giữ nguyên 
vận tốc trước khi chuyển động chậm dần và dừng lại ở ga B. Tỉ lệ về thời gian ở 3 giai đoạn tàu chuyển 
động là 1:8:1 và vận tốc lớn nhất của tàu là 60 km/h .Tốc độ trung bình của tàu là 
 A. 48 km/h B. 52 km/h C. 54 km/h D. 56 km/h 
Câu 34: Đồ thị vận tốc – thời gian của một chiếc xe tải và một chiếc xe khách chuyển động cùng chiều 
dọc theo một đường thẳng được thể hiện như ở hình dưới. 

 
Gốc thời gian t=0 được chọn khi hai xe ở cùng một vị trí. Nhận xét đúng về 2 xe từ thời điểm t=0 đến thời 
điểm t = t0 là 
 A. Quãng đường hai xe đã đi được là như nhau 
 B. Xe khách đã không di chuyển 
 C. Xe tải đã đi được quãng đường lớn hơn xe khách 
 D. Xe khách đã đi được quãng đường lớn hơn xe tải 
Câu 35: Một vật chuyển động nhanh dần từ trạng thái nghỉ sau một khoảng thời gian nó đạt vận tốc 8 m/s 
. Ngay lập tức sau đó vận tốc của nó giảm dần xuống trạng thái nghỉ. Nếu tổng thời gian của chuyển động 
là 4 s thì quãng đường vật đã đi được là 
 A. 32 m B. 16 m C. 4 m D. 2 m 
Câu 36: Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật được thể hiện như hình vẽ. Gia tốc trong 3 giai đoạn OA, 
AB, BC tính theo đơn vị m/s2 tương ứng bằng  

 
 A. 1;0;-0,5 B. 1;0;0,5 C. 1;1;0,5 D. 1;0,5;0  



  
Câu 37: Một vật chuyển động thẳng và không đổi chiều chuyển động. Đầu tiên vật chuyển động nhanh 
dần đều với vận tốc đầu bằng 0 trong quãng đường s0;  tiếp theo vật chuyển động trong quãng đường 2s0; 
và cuối cùng vật chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau khi đi thêm được quãng đường 5s0. Tỉ số 
giữa tốc độ trung bình vtb và vận tốc cực đại vmax của vật là 
 A. 2/5 B. 3/5 C. 4/7 D. 5/7 
Câu 38: Một ôtô chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc bằng 4 m/s2 trong thời gian 1 
s, sau đó ôtô chuyển động chậm dần đều với gia tốc –2m/s2 tới thời điểm t0 ( đồ thị gia tốc -  thời gian như 
hình vẽ dưới) 

 
Gốc thời gian là lúc ô tô bắt đầu chuyển động. Giá trị của t0 là 
 A. 1s B. 2s C. 3s D. 4s 
Câu 39: Đồ thị vận tốc – thời gian của hai xe A và B chuyển động trên một đường thẳng như hình vẽ bên 
(xe B tới vị trí xe A thì xe A bắt đầu chuyển động) 

 
a, Quãng đường mà xe A đi được từ thời điểm t=0 đến t=60s là 
 A. 30 m B. 360 m C. 1800 m D. 3600 m 
b, Sau bao lâu từ thời điểm t=0 thì xe A đuổi kịp xe B 
 A. 10 s B. 20 s C. 30 s D. 60 s 
c, Khoảng thời gian và xe đã đi được quãng đường lớn nhất là 
 A. từ t=0 đến t=30s, xe A  B. từ t=30 đến t=60s, xe A 
 C. từ t=0 đến t=30s, xe B  D. từ t=30 đến t=60s, xe B 
d, Dạng đồ thị nào dưới đây mô tả quãng đường mà xe B đi được theo thời gian khi xe B chuyển động từ 
t=30 đến t=60s 

 
 A. Đồ thị (1) B. Đồ thị (2) C. Đồ thị (3) D. Đồ thị (4) 



  
Câu 40: Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng như ở hình bên: 

 
a, Quãng đường vật đi được trong 20s là  
 A. 50m B. 100m C. 200m D. 300m 
b, Quãng đường vật đi được trong giây thứ 10 là 
 A. 7m B. 11m C. 9,5m D. 19,5m 
c, Quãng đường vật đi được trong giây thứ 20 là 
 A. 0,5m B. 1m C. 2m D. 4m 

ĐÁP ÁN 
1.C 2.A 3.B 4.D 5.C 6.C 7.B 8.A 9.D 10.D 
11.A 12.A 13.A 14.B 15.D 16.C 17.C 18.C 19.B 20.A 
21.A 22.A 23.A 24.D 25.A 26.B 27.B 28.A 29.C 30.C 
31.C 32.A 33.C 34.D 35.B 36.A 37.C 38.C 39a.C 39b.D 
39c.B 30d.C 40a.B 40b.C 40c.B 40c.A     
Câu 1: Đáp án C 
Câu 2: Đáp án A 
Chú ý: Chuyển động thẳng nhanh dần đều thì a v↑↑

 

  
Câu 3: Đáp án B 
Chú ý: Số chỉ tốc kế cho biết tốc độ tức thời của vật 
Câu 4: Đáp án D 
Chỉ có phương trình 10 5v t= − −  (m/s) thỏa mãn ( ) ( )0 5 . 10 0av = − − >  , nên đây là phương trình của một 
chuyển động nhanh dần đều 
Câu 5: Đáp án C 

Từ phương trình chuyển động suy ra: ( )4 16 /
3

v t m s= − +  

Vật sẽ dừng lại khi 10 0 124 6
3

v t st =−= ⇔ ⇒ =+  

Câu 6: Đáp án C 
Từ phương trình vận tốc suy ra : 
Chú ý: Có thể tính bằng công thức vtb như sau 

0 31 2 0 12. .3 .3 18
2 2 2

t t
tb

v vv vs v t t m= =++ +
= = = = =  

Câu 7: Đáp án B 

Đây là phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều, có dạng tổng quát: 
2

0 0 2
atx x v t= + +  

Do đó 0 5 /v m s= −  
Câu 8: Đáp án A 
Từ phương trình chuyển động suy ra 

2
0 8 / ;   4 /v m s a m s= = −   



  
Khi vật dừng lại thì 0v =   

Áp dụng 
( )
( )

22 2
2 2 0

0

0 8
2 8

2 2 4
v vv v as s m

a
−−

− = ⇒ = = =
−

  

Chú ý: Giải bằng cách khác 
Vật sẽ dừng lại khi 0 4 8 0 2v t t s= ⇔ − + = ⇒ =   
Quãng đường vật đã đi được là:   

( ) ( )2 2
2 0 2.2 8.2 2 2.0 8.0 2 10 2 8t ts x x m= =∆ = − = − + + − − + + = − =  

Câu 9: Đáp án D 

0 90 / 25 /km h m sv = =   

Vật chuyển động chậm dần đều nên 0. 0a v <   

Lấy 0 25 / 0v m s= >  thì 20,5 /a m s=   

Suy ra 20,5 /a m s= −   
Do đó: 

( )2 2 2 2
1 0

6252 0 25 2. 0,5 625
1

v v as s s− = ⇒ − = − ⇒ = =   

Chú ý: Khi đầu bài cho độ lớn gia tốc thì phải phân tích ( dựa vào dấu của v0 ) để biết dấu của a nó là âm 
hay dương 
Câu 10: Đáp án D 
Áp dụng công thức: 2 2

0 2v v as− =  

Xe dừng lại 0v =  nên 
2

2 0
0 2

2
vv as a
s

−
= − ⇒ =  

22 2 2
01 02 02

12
1 2 01

1202 .20 80
2 2 60
v v vs s m
s s v

−  ⇒ = ⇒ = = = 
 

  

Câu 11: Đáp án A 
20

0
0 20 2 /

10
v v vv v at a m s

t t
− −

= + ⇒ = = = =   

Câu 12: Đáp án A 

0 2 /v m s=  , vật chuyển động chậm dần nên 
20,1 /a m s= −   

2

0 2
atx v t⇒ = +   

2

15 2 ( 0,1)
2
tt⇔ = + −   

2

2

1 2

15 2
20

40 300 0
10 ; 30

tt

t t
t s t s

⇔ = −

⇔ − + =
⇒ = =

 

Mà từ phương trình vận tốc 

0 2 0,1 0 20v v at t v t s= + = − ⇒ = ⇔ =  
Nghĩa là vật đổi chiều chuyển động tại t=20s. Nên tại t=30s vật đã đổi chiều chuyển động trước đó và 
quay về vị trí cách điểm xuất phát 15m. Do đó quãng đường vật đi được trong trường hợp này lớn hơn 
15m. Vậy loại nghiệm t2=30s 



  
Chú ý: Nếu lấy a thì phải thay 0 2 /v m s= −  ( tức là chọn chiều dương ngược chiều chuyển động ) và khi 
đó 15 15s m x m= ⇔ = −   
Câu 13: Đáp án A 

2 2
2 2

1 2 2.4,5 1 /
2 3

ss an a m s
n

− ∆
∆ = − ⇒ = = − = −   

Câu 14: Đáp án B 
Trong 2s đầu: 

( )2
1 0 0

12 .2 2 2 200 1
2

s v a v a= + = + =   

Trong 6s đầu 

( )2
2 0 0

16 .6 6 18 420 2
2

s v a v a= + = + =  

(1) và (2) 2
012 180 15 / ; 115 /a a cm s v cm s⇒ = − ⇒ = − =   

Vận tốc của vật ngay sau giây thứ 7 là 

0 115 15.7 10 /v v at cm s= + = − =   
Chú ý: Phân biệt quãng đường vật đi được sau n giây và trong giây thứ n. 
Câu 15: Đáp án D 

Vận tốc đầu 0 0v =  nên áp dụng công thức: ( )2 1
2n
as n∆ = −   

Ta có ( ) 2
4

72.4 1 7 2 /
2 2
a as a m s∆ = − = = ⇔ =  

( )8
2 2.8 1 15
2

s m∆ = − =  

Câu 16: Đáp án C 
Goị vC là vận tốc của vật tại C. Đặt AB s=   
Ta có: 

2 2 2
2C A
sv v a− =  (1) 

2 2 2B Av v as− = (2) 

(1) và (2) 2 2 2
2B C
sv v a⇒ − = (3) 

(1) và (3) 
2 2

2 2 2 2

2
B A

C A B C C
v vv v v v v +

⇒ − = − ⇒ =  

Câu 17: Đáp án C 
20

0
27,5 2,75 /
10

v v vv v at a m s
t t
−

= + ⇒ = = = =  

Quãng đường vật đi được trong 10s đầu là: 
2 2

1 0
2,75.100.10 137,5

2 2
ats v t m= + = + =  

Quãng đường vật đi được trong 20s đầu là 
2

2

2 1

2,75.200 550
2

550 137,5 412,5

s m

s s s m

= + =

∆ = − = − =
  

Câu 18: Đáp án C 



  
Lấy chiều dương là chiều chuyển động thì quãng đường và vận tốc của vật sau 10s đầu là: 

2
1

1 150 ; 10
2

ats a v a= = =  

Trong 10s sau vật chuyển động với vận tốc đầu 02 1 10v v a= =   
2
2

2 02

2 1

100 50 150
2

3

ats v t a a a

s s

⇒ = + = + =

⇒ =
  

Chú ý: Khi một vật bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ thì chuyển động đó phải là 
chuyển động thẳng nhanh dần đều 
Câu 19: Đáp án B 
Hai vật gặp nhau khi chúng đi được quãng đường bằng nhau sau cùng một khoảng thời gian. 
Hay ( )1 2 1tbM tbN tbM tbNs v t v vs t v⇔ = ⇔= =   

Vì chuyển độngcủa các vật là chuyển động biến đổi đều nên (1) ( ) ( )15 30 20 25 /N Nv v m s⇒ + = + ⇒ =   

Chú ý: Bài toán có thể giải bằng thiết lập phương trình như sau 
Khi hai vật gặp nhau 

1 21 2
2 22 2

1 2

1 2

1530 15

25 /
2030 15

2 2

N

N
N

v
a at t

v m s
s s v

a a

−− == ⇔ ⇒ = = −−  =


  

Câu 20: Đáp án A 
 Thời gian chất điểm dừng lại là 

10 2  5v t t= − ⇒ =   
Vậy quãng đường chất điểm chuyển động trong giây thứ 5 chính là quãng đường chất điểm chuyển động 
được trong giây cuối trước khi dừng 

2 21 1 .2.1 1
2 2

s an m∆ = − = =   

Câu 21: Đáp án A 
2 2

0 0

0

4 824 . ;88 8
2 2

1 /

av a v a

v m s

= + = +

⇒ =
  

Câu 22: Đáp án A  

( ) ( )1 2 1

2

50 2.5 1 0 2.3 1
2 2 9
a a a

a
+ − = + − ⇒ =   

Câu 23: Đáp án A 
Vận tốc sau 10s đầu: 

0 2.10 20 /v m s= + =   

Suy ra quãng đường vật đi được trong 10s là: 
2

1
2.10 100

2
s m= =   

Quãng đường vật đi được trong 30s tiếp theo: 2 2.30 600s m= =   

Quãng đường vật đi được trong giai đoạn cuối cùng đến khi dừng lại:
2

2
3

20 50
2 2.4
vs m
a

= = =   

Tổng quãng đường 1 2 3 750s s s s m= + + =   
Câu 24: Đáp án D 



  
2 2

10 8
2.10 2.85.10 5.8

2 2
150 104 46

s s s

s m

   
∆ = − = + − +   

   
∆ = − =

 

 Câu 25: Đáp án A 
Do khoảng thời gian ∆t thì xe chuyển động được quãng đường ∆s=v0.∆t=20∆t 
Do đó, khi người lái xe bắt đầu hãm phanh thì khoảng cách giữa xe và chướng ngại vật là: s = 100 - 20∆t 
Mà khi xe bị hãm phanh thì quãng đường xe còn chuyển động được đến khi dừng hẳn là: 

( )
2 2 2

0
1

0 20 50
2 2 4

vs m
a
− −

= = =
−

  

Vậy để xe không va vào chướng ngại vật thì 

1
5050 100 20 2,5
20

s s t t s≤ ⇔ ≤ − ∆ ⇒ ∆ ≤ =   

Câu 26: Đáp án B 

Khi người bắt kịp xe buýt thì 
2

25 20 4 ; 2,5 /
2

at t t s a m s= = ⇒ = =   

Câu 27: Đáp án B 
- Giả sử từ A đến B chất điểm chuyển độn nhanh dần với gia tốc 0a >  . Tại B chất điểm bắt đầu chuyển 
động chậm dần. Tại C vận tốc của chất điểm bằng 0 và đổi chiều chuyển động. 
- Vận tốc của chất điểm tại B: 0Bv at=   
- Quãng đường chất điểm chuyển động từ A đến B bằng quãng đường chất điểm chuyển động từ B đến C: 

2
20
02AB BC AC AB BC

ats s s s s at= = ⇒ = + =   

Lưu ý tổng thời gian chất điểm chuyển động từ A đến C là 2t0 

- Xét quá trình chất điểm chuyển động ngược từ C đến A với thời gian t1

2
10

2CA
ats⇒ = +   

Vậy 
2

2 1
1 02

2
atat t t= ⇒ =   

Vậy thời điểm chất điểm quay lại A là: ( )0 0 02 2 2 2T t t t= + = +   

Câu 28: Đáp án A 
Chọn trục Ox trùng với chiều chuyển động, Gốc O tại vị trí ban đầu của hai xe. 

Hai vật gặp nhau thì quãng đường đi được của chúng bằng nhau 
2 2
2
t va vt t

a
= ⇒ =   

Câu 29: Đáp án C 
Chọn trục Ox trùng với chiều chuyển động, Gốc O tại vị trí ban đầu của hai vật. Gốc thời gian là lúc hai 
vật bắt đầu chuyển động 
Phương trình chuyển động của vật thứ nhất là: ( )1 40x t m=   

Phương trình chuyển động của vật thứ hai là: ( )
2

2
2 4 2

2
tx t m= =   

Hai vật gặp nhau thì: 2
1 2 40 2 20x x t t t s= ⇔ = ⇒ =  

Trước khi gặp nhau khoảng cách giữa hai vật ( )2
1 2 40 2 20x x x t t t∆ = − = − <   

Mà ( )2240 2 2 10 200 200x t t t∆ = − = − − + ≤  

Vậy khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là 200 m sau thời điểm xuất phát 10s 



  
Chú ý: Từ dữ kiện “Trước khi hai vật gặp nhau” ta suy ra 1 2x x>  do đó khoảng cách giữa hai vật là 

1 2x x−  mà không cần phải là 1 2x x−   

Câu 30: Đáp án C 
 Chọn chiều dương của trục Ox có hướng từ người lên dốc đến người xuống dốc, gốc O tại vị trí người 
lên dốc. Gốc thời gian là lúc hai người bắt đầu chuyển động 

Với người lên dốc 
2

2
1 0 5 0, 2 5 0,1

2
tx t t t= + − = −   

Với người xuống dốc 
2 2

2 120 0,2 0,1 120
2 2
t tx t t= − − = − − +   

Hai xe gặp nhau thì  
2

2
1 2

1

5 0,1 0,1 120 20
2

60

tt t t t s

m

x x

x

= ⇔ − = − − + ⇒ =

⇒ =
 

(người lên dốc sẽ dừng lại tại 5 0,2 0 25v t t s= − = =  ) 
Chú ý 
- Đổi đơn vị km/h sang m/s 
- Vẽ sơ lược trục tọa độ, xác định vị trí ban đầu và hướng chuyển động của từng vật 
- Xem lại phần “Kiến thức cần nắm vững” của dạng 2 để xác định dấu của từng vận tốc và gia tốc 
Câu 31: Đáp án C 
Nhận xét: Vật chuyển động chậm dần, và đổi chiều chuyển động tại t=10/5=2s nên để tính quãng đường 
vật đi được sau 6s ta vẽ đồ thị v – t như hình sau: 

 
Vật chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn 5 m/s2 nên đồ thị sẽ cắt trục thời gian tai t=2 để tạo góc 
với . Đồ thị cũng đi qua điểm (0;10) 

Từ đồ thị suy ra quãng đường vật đi được sau 6s là: ( ) ( )1 12.10 20.4 50
2 2

s m= + =   

Chú ý: bài toán có thể giải bằng cách áp dụng công thức quãng đường trong chuyển động biến đổi đều 
(xem lại ví dụ 10 phần “Ví dụ minh họa”, dạng 1) 
Câu 32: Đáp án A 

Từ t=0 đến t=10: ( )1
1 4 10 .5 35
2

s m= + =   

Từ t=10 đến t=12: 2
1 2.2,5 2,5
2

s m= =   

Suy ra 1 2 37,5s s s m= + =   
Câu 33: Đáp án C  
 
Vẽ đồ thị v – t như hình trên: Khi đó quãng đường vật đi được chính bằng diện tích của hình thang 



  

( )0 0 max 0 max

0 max
max

0 0 0

1 8 10 9 .
2

9 . 9 9 .60 54 /
8 10 10tb

s t t v t v

t vsv v km h
t t t t

= + =

⇒ = = = = =
+ +

  

Chú ý: Cách làm khác 
Giả sử chọn chiều chuyển động là chiều dương thì giai đoạn đầu tàu chuyển động với 1 0a >   

( )2
1 2 0 1 0 0 max 0 0

2 max 0 0

1 1 1 . 30
2 2 2
.8 480

s a t a t t v t t

s v t t

⇒ = = = =

= =
  

Giai đoạn cuối tàu chuyển động chậm dần 

( ) ( )2
3 3 0 1 0 0 1 0 0 max 0 0

1 2 3 0

0 0 0 0

1 1 1 1 30
2 2 2 2

540 54 /
8 10tb

s a t a t t a t t v t t

s s s tv km h
t t t t

= = − = = =

+ +
⇒ = = =

+ +

  

Câu 34: Đáp án D 
Trước thời điểm t0 tốc độ của xe khách luôn lớn hơn vận tốc của xe tải nên xe khách đã đi được quãng 
đường lớn hơn xe tải 
Chú ý : đồ thị v – t của chuyển động thẳng biến đổi đều, điểm cắt nhau của hai đường v(t) cho biết tại 
thời điểm đó hai vật có cùng tốc độ 
Câu 35: Đáp án B  
 
Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian như hình thì quãng đường vật đi được bằng diện tích tam giác 

1 4.8 16
2

s m⇒ = =   

Chú ý: Bài toán có thể giải bằng cách khác 

1 2
1 2 1 2

1 2

2 2 2 2

1 2
1 1 2

0 0 8 84 4 4

1 1 1
2

0 0 1 132 16
2 2 a

v vt t
a a a a

a a

v vs s s m
a a a a

− −
+ = ⇔ + = ⇔ − =

 
− = 

 
 − −

= + = + = − = 
 

  

Câu 36: Đáp án A 

Giai đoạn OA: 1
10 0 1
10 0

a −
= =

−
  

Giai đoạn AB: 2
0 0

20 10
a = =

−
  

Giai đoạn BC: 3
0 10 0,5

40 20
a −
= = −

−
  

Câu 37: Đáp án C 
 
Vẽ đồ thị như hình trên ta có: 



  
0

0 max 1 1
max

0
0 max 2 2

max

21
2

22

ss v t t
v

ss v t t
v

= ⇒ =

= ⇒ =
 

0
0 max 3 3

max

1015
2

ss v t t
v

= ⇒ =  

0 0 0 0
max

0 0 01 2 3

max max max

2 5 8 4
2 2 10 7tb

s s s sv vs s st t t
v v v

+ +
= = =

+ + + +
 

max

4
7

tbv
v

⇒ =   

Chú ý: Vật chuyển động gồm ba giai đoạn (như hình vẽ): nhanh dần – đều – chậm dần đều ta có công 
thức 



BÀI 3: RƠI TỰ DO 
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
1. Sự rơi tự do 
Là sự rơi của một vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực 
2. Đặc điểm 
- Có phương thẳng đứng 
- Chiều từ trên xuống 
- Là chuyển động thẳng nhanh dần đều 
- Tại cùng một nơi trên Trái Đất và ở gần mặt đất, các vật rơi tự do đều 
có cùng một gia tốc g. 
Thường lấy 29,8 /g m s=  hoặc 210 /g m s=  

3. Các phương trình 
Chọn trục toạ độ có chiều dương hướng xuống ta có các phương trình 
Vận tốc: ( )0g t tυ = −   

Toạ độ: ( )2
0

0 2
t t

x x g
−

= +  

Độc lập thời gian: 2 2g xυ = ∆   

Chú ý: Nếu chọn gốc O tại vị trí thả vật, gốc thời gian 0 0t = , thì các phương trình bên trở thành: v gt= ; 
2

2
ts g=  ; 2 2v gs=  

II. VÍ DỤ MINH HOẠ 
Ví dụ 1: Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Nếu thời gian để vật rơi được nửa quãng đường đầu là 

1t  , thời gian vât rơi được nửa quãng đường sau là 2t  thì mối quan hệ 1t  và 2t  là: 

 A. 1 2t t=    B. 1 2t t>   

 C. 1 2t t<    D. phụ thuộc khối lượng của vật 

Lời giải: 
Vì rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều nên 2 1t t<   

Đáp án B 
Ví dụ 2: Một hòn đá rơi tự do từ một điểm cách mặt đất 45m, tại nơi có gia tốc trọng trường 210 /g m s= . 
Vận tốc của hoà đá ngay trước khi chạm đất là 
 A. 20m/s B. 30m/s C. 45m/s  D. 90m/s 
Lời giải:   

Vận tốc của hòn đá ngay trước khi chạm đất là: 2 2.10.45 30 /gh m sυ = = =   

Đáp án B 
Ví dụ 3: Vật thứ nhất thả rơi tự do từ độ cao 1h  , vật chạm đất trong thờ gian 1t , vật thứ hai thả rơi tự do 

từ độ cao 2h  , vật chạm đất trong thời gian 2t  . Tỉ số 1 2:t t  bằng  

 A. 1 2: hh   B. 2 1: hh  C. 1 2:h h    D. 2 2
1 2:h h  

Lời giải: 



Khi các vật chạm đất: 1 2 1
1 2 1 2

2

2 2; :h h tt t h h
g g t

= = ⇒ =   

Chú ý: 1 1

2 2

t h
t h
=   

Đáp án C 
Ví dụ 4: Thời gian để một quả bóng rơi tự do từ đỉnh tháp chiều cao h xuống đất là t  . Tại thời điểm / 3t  
sau khi quả bóng rơi, quả bóng cách mặt đất một khoảng 

 A. 1
9

h  B. 7
9

h   C. 8
9

h   D. 17
18

h   

Lời giải: 

Ta có: 
2

2
th g=  

Tại thời điểm / 3t thì quả bóng đã rơi: 
Khoảng cách từ quả bóng đến mặt đất: 
Đáp án C 
Ví dụ 5: Một vật rơi tự do từ đỉnh một toà nhà cao 80m, tại nơi có gia tốc trọng trường 210 /g m s= . 
Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 3 là 
 A. 15m B. 25m C. 35m D. 45m 
Lời giải: 

Quãng đường vật rơi được sau n  giây là: 
2

2n
ns g=  

Quãng đường vật rơi được sau 1n −  giây là: ( )2

1

1
2n

n
s g−

−
=  

Vậy quãng đường vật rơi được trong giây thứ n  là: 1
8 (2 1)
2n ns s n−∆ − ∆ = −   

Thay 3n =  vào ta có: 3
10 (2.3 1) 25m
2

s∆ = − =   

Chú ý: Quãng đường vật rơi tự do trong giây thứ n: (2 1)
2n
gs n∆ = −   

- Quãng đường vật rơi sau n giây: 
2

2n
ns g=   

Đáp án B 
Ví dụ 6: Một vật rơi tự do từ một vị trí rất cao so với mặt đất. Giả thiết gia tốc trọng trường tại mọi điểm 
vật đi qua đều bằng g. Thời gian vật rơi được 1m trong quá trình chuyển động rơi tự do sẽ 

 A. luôn bằng nhau và bằng 2
g

 giây 

 B. tỉ lệ thuận với căn bậc 2 của các số nguyên dương ví dụ: 1, 2, 3  .. 

 C. tỉ lệ với hiệu số của căn bậc 2 của các số nguyên dương, ví dụ như ( ) ( )1 0 , 2 1− − .. 

 D. tỉ lệ nghịch với căn bậc 2 của các số nguyên dương ví du: 1 1 1, ,
1 2 3

 ,… 



Lời giải: 

Thời gian vật rơi được n  mét đầu tiên là: 21 2
2 n n

nn gt t
g

= ⇒ =   

Thời gian vật rơi được trong ( )1n −  mét đầu tiên là: 1
2( 1)

n
nt
g−

−
=   

Thời gian vật rơi được trong mét thứ n  là: 1
2 2( 1) 2 ( 1)n n n

n nt t t n n
g g g−

−
∆ = − = − = − −  

Với 1, 2,3...n =    

Chú ý: Thời gian vật rơi tự do trong mét thứ n là: ,
2 ( 1)

 vói 1, 2,3

t n n
g

n

∆ = − −

= …

  

 
Đáp án C 
Ví dụ 7: Một hòn đá thả rơi tự do, vận tốc của nó sau khi rơi được một quãng đường h bằng υ  . Để vận 
tốc của vật khi chạm đất là 2υ  thì điểm thả rơi phải cách đất một khoảng H  bằng 
 A. 2 h  B. 4 h  C. 6 h   D. 8 h  
Lời giải: 

 
Giả sử vật rơi từ điểm A, khi đến B nó có vận tốc υ , khi chạm đất tại điểm C vận tốc của vật là 2υ  
Xét vật rơi quãng đường AB: 

2 0 2ghυ = +    (1) 

Xét vật rơi quãng đường AC: 

( )22 0 2gHυ = +   (2) 

Từ (1) và (2) ta có 4H h=   
Đáp án B 
Ví dụ 8: Dạng đồ thị vận tốc – thời gian nào dưới đây mô tả chuyển động rơi tự do của vật ở gần mặt đất. 

  
 A. Đồ thị (1) B. Đồ thị (2) C. Đồ thị (3)  D. Đồ thị (4) 
Lời giải: gtυ =  , với g là hằng số nên đồ thị có dạng (3) 

Đáp án C. 
III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 



Câu 1: Trường hợp nào dưới đây được xem là sự rơi tự do 
 A. Ném một hòn sỏi theo phương xiên gốc. 
 B. Ném một hòn sỏi theo phương án nằm ngang 
 C. Ném một hòn sỏi lên cao 
 D. Thả một hòn sỏi rơi xuống 
Câu 2: Một vật rơi tự do thì chuyển động của vật 
 A. là chuyển động thẳng đều. 
 B. là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 
 C. là chuyển động thẳng chậm dần đều. 
 D. là chuyển động thẳng có gia tốc thay đổi theo thời gian. 
Câu 3: Điều nào sau đây là không đúng khi nói về chuyển động rơi tự do? 
 A. Sự rơi tự do là sự rơi của một vật chỉ dưới tác dụng của trọng lực. 
 B. Các vật rơi tự do ở cùng một nơi trên Trái Đất và ở gần mặt đất đều có cùng một gia tốc. 
 C. Trong quá trình rơi tự do, gia tốc của vật không đổi cả về hướng và độ lớn. 
 D. Trong quá trình rơi tự do, gia tốc của vật không đổi cả về hướng và độ lớn. 
Câu 4: Một vật được thả rơi tự do từ đỉnh tháp, nó chạm đất trong thời gian 4s. Lấy 210 /g m s=  . Chiều 
cao của tháp là 
 A. 80m B. 40m C. 20m  D. 160m 
Câu 5: Một vật rơi tự do từ độ cao 20m với đất. Lấy 210 /g m s= . Thời gian để vật chạm đất là: 

 A. 1 s B. 2  s C. 2 s  D. 4 s 
Câu 6 : Tại cùng một địa điểm, hai vật được thả rơi tự do từ hai độ cao khác nhau 1h  và 2h . Khoảng thời 

gian rơi của vật thứ nhất lớn gấp đôi khoảng thời gian rơi của vật thứ hai. Tỉ số 1 2:h h   bằng 

 A. 0,5 B. 2 C. 4  D. 0,25 
Câu 7: Tại cùng một địa điểm, hai vật được thả rơi tự do từ độ cao 1h  và 2h  so với đất. Biết 1 22h h=  . Tỉ 

số vận tốc 1 2:υ υ  của hai vật ngay trước khi chạm đất là: 

 A. 0,5 B. 2 C. 4  D. 2   
Câu 8: Mất 1s để một vật rơi tự do từ độ cao h xuông đất. Nếu vật rơi từ độ cao 9h thì thời gian rơi của 
vật là 
 A. 1 s B. 2 s C. 3 s  D. 4 s 
Câu 9: Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất ở nơi có gia tốc trọng trường g. Vận tốc của vật khi đi 
được nửa quãng đường là 

 A. 2gh   B. 2gh  C. gh    D. gh  

Câu 10: Khi một vật rơi tự do thì độ tăng vận tốc trong 1s có độ lớn bằng 

 A. g   B. 2g  C. g    D. 2g  

Câu 11: Một vật rơi tự do từ đỉnh một toà tháp. Quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng là 7h, 
trong đó h là quãng đường vật rơi được trong giây đầu tiên. Thời gian để vật chạm đất là 
 A. 3 s B. 4 s C. 5 s  D. 6 s 
Câu 12: Tỉ số giữa quãng đường vật rơi tự do trong giây thứ n  và sau n  giây là: 

 A. 2 1n
n
−  B. 

2

2

1n
n
−   C.

21n
n
− 

 
 

  D. 2

2 1n
n
−   



Câu 13: Một vật rơi tự do, trong giây cuối cùng vật rơi được quãng đường bằng 45m. Lấy 210 /g m s= . 
Thời gian rơi của vật là 
 A. 3 s B. 4 s C. 5 s  D. 6 s 
Câu 14: Một vật rơi tự do, biết trong giây cuối cùng vật rơi được quãng đường bằng 25m. Lấy 

210 /g m s= . Quãng đường mà vật đã rơi là 

 A. 45m B. 50m C. 55m  D. 60m 

Câu 15: Một vật rơi tự do từ độ cao h, nó rơi được 9
25
h  quãng đường trong giây cuối. Lấy 210 /g m s= . 

Độ cao h   bằng 
 A. 105m B. 115m C. 125m  D. 135m 
Câu 16: Một vật rơi tự do từ độ cao 100m. Nếu thời gian vật rơi trong khoảng 50 m đầu là 1t  , thời gian 

vật rơi trong 50m sau là 2t  giây. Lấy 210 /g m s= . Tỉ số 1 2/t t  gần với giá trị nào nhất sau đây 

 A. 5 :2 B. 3 :1 C. 3 :2  D. 5:3 
Câu 17: Một vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất. Gọi 1t là thời gian khi vật rơi được quãng đường bằng 

nửa độ cao, t  là thời gian rơi của vật khi vật chạm đất. Tỉ số 1 /t t  bằng 

 A. 2 :5 B.1: 3   C. 3 :1   D. 1: 2   
Câu 18: Một vật rơi tự do với quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng bằng quãng đường vật rơi 
được trong ba giây đầu. Thời gian rơi của vật là 
 A. 3s    B. 5s    C. 7s   D. 9s  
Câu 19: Một hòn đá thả rơi tự do từ đỉnh toà nhà 25 tầng nó chạm đất trong thời gian 5s. Lấy 

210 /g m s= . Trong giây đầu tiên hòn đá đã đi qua số tầng của toà nhà là 

 A. 1    B. 2    C. 3    D. 5 
Câu 20: Từ đỉnh tháp hai vật A và B được thả rơi tự do. Biết B được thả rơi sau A 1s. Lấy 210 /g m s= . 
Khoảng cách giữa A và B tại thời điểm sau khi B rơi được 2 s là 
 A. 5m    B. 10m   C. 20m  D. 25m 
Câu 21: Một hòn đá rơi tự do từ cửa sổ một toà nhà cao tầng. Sau đó 1s tại ban công phía dưới cách cửa 
sổ trên của toà nhà 20m có một hoà đá khác cũng rơi tự do. Biết cả hai hòn đá cùng chạm đất đồng thời. 
Lấy 210 /g m s= . Chiều cao của cửa sổ toà nhà trên so với đất là 

 A. 25,31m   B. 31,25m  C. 51,25m  D. 35,31m 
Câu 22 : Một vật rơi tự do từ độ cao 250m. Tỉ số quãng đường vật rơi được trong 2s đầu, 2s sau và 2 s 
cuối cùng là 
 A. 1 :4 :9   B. 1 :2 :4  C : 1 :3 :5  D. 1 :2 :3 

ĐÁP ÁN 
1.D 2.B 3.C 4.A 5.B 6.C 7.D 8.C 9.C 10.A 
11.B 12.D 13.C 14.A 15.C 16.A 17.D 18.B 19.A 20.D 
21.B 22.C         

 
 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1: Đáp án D 



Chú ý: Vật rơi tự do, có vận tốc ban đầu 0 0υ =   

Câu 2: Đáp án B 
Rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

Chú ý: Rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc bằng ( )29,8 /g g m s=   

Câu 3: Đáp án C 
Câu 4: Đáp án A 

2 2410. 80
2 2
th g m= = =   

Câu 5: Đáp án B 

2 2.20 2
10

ht s
g

= = =   

Câu 6: Đáp án C 

1 2 1 1 1
1 2

2 2 2

2 2; 2 4h h t h ht t
g g t h h

= = ⇒ = = ⇒ =   

Câu 7: Đáp án D 

1 1
1 1 2 2

2 2

2 ; 2 2v hv gh v gh
v h

= = ⇒ = =   

Câu 8: Đáp án C 

1 2
2 2.9 18;

8
h h ht t

g g
= = =   

2
2 1

1

9 3 3 3st t t
t
= = ⇒ = =   

Chú ý: Vật rơi tự do từ các độ cao 1h  và 2h thì 1 1 1

2 2 2

h t v
h t v

= =   

Câu 9: Đáp án C 

2
2
hg ghυ = =   

Câu 10: Đáp án A 

1 ( 1)t tv v v g t gt g+∆ = − = + − =   

Chú ý: Vận tốc vật rơi tự do đạt được sau n giây là: gnυ =   

Câu 11: Đáp án B 
Giả sử vật chạm đất sau thời gian n giây thì: 

Quãng đường vật rơi được trong giây thứ n (giây cuối) là ( )2 1
2n
gs n∆ = −   

Tương tự, quãng đường vật rơi được trong giây đầu tiên là: 1
8 (2.1 1)
2 2

gs∆ = − =   

1

(2 1) 72 2 1 4s

2

n

g ns hn ngs h

−∆
⇒ = = − = ⇒ =

∆
  



Câu 12: Đáp án D 

Quãng đường vật rơi được trong giây thứ n là: ( )2 1
2n
gs n∆ = −  

Quãng đường vật rơi được trong n giây là: 
2 2

2 2n
t ns g g= =   

2 2

8 (2 1) 2 12

8
2

n

n

ns n
ns n

−∆ −
⇒ = =   

Chú ý: Tỉ số giữa quãng đường vật rơi tự do trong giây thứ n  và sau n  giây là: 2

2 1n

n

s n
s n
∆ −

=   

Câu 13: Đáp án C 

Giả sử vật rơi hết quãng đường trong n  giây thì:
2 2

2 2n
t ns g g= =   

Quãng đường vật rơi được trong ( )1n −  giây là: ( )2

1

1
2n

n
s g−

−
=   

Quãng đường vật rơi được trong giây cuối (giây thứ n ) là: 
2 2

1
( 1) 1

2 2 2n n n
n ns s s g g g n−

−  ∆ = − = − = − 
 

  

Thay số: 145 10 5s
2

n n = − ⇒ = 
 

  

Câu 14: Đáp án A 
Áp dụng công thức quãng đường vật rơi được trong giây cuối (giây thứ n ) 

1 125 10 3
2 2ns g n n n s   ∆ = − ⇒ = − ⇒ =   

   
  

2 2 2310 45m
2 2 2
t ns g g⇒ = = = =   

Câu 15: Đáp án C 
Gọi t n=  giây là thời gian vật rơi quãng đường bằng h  

2
25 (1)

2
th g h n⇒ = ⇔ =   

Áp dụng công thức quãng đường vật rơi được trong giây cuối: 
9 1 9 110 (2)
25 2 25 2
h hg n n   = − ⇔ = −   

   
  

Từ (1) và (2) suy ra 5n s=  và 125h m=  
Câu 16: Đáp án A 
Thời gian vật rơi trong 50m đầu là: 

2
1

1
2.5050 8 10s

2 10
t t= ⇒ = =   

Thời gian vật rơi 100m là: 



2 2100100 20
2 10
tg t s= ⇒ = =   

Vậy thời gian vật rơi trong 50m sau là 

2 1 ( 20 10)t t t s= − = −   

1

2

10 2 1
20 10

t
t

⇒ = = +
−

  

Câu 17: Đáp án D 
Thời gian vật rơi được quãng đường bằng nửa độ cao: 

2
1

12 2
th hg t

g
= ⇒ =   

Thời gian rơi của vật khi vật chạm đất là: 
2

12 18
2 8 2

tt hh t
t

= ⇒ = ⇒ =   

Câu 18: Đáp án B 
Giả sử vật rơi trong thời gian t n=  giây thì  
Quãng đường vật rơi trong giây cuối là: 

( )2 1
2n
gs n∆ = −   

Quãng đường vật rơi trong 3 giây đầu là: 
2 2

3
3 9

2 2 2
ts g g g= = =   

3
8 9(2 1) 5
2 2ns s n g n s∆ = ⇒ − = ⇒ =   

Câu 19: Đáp án A 
Gọi chiều cao mỗi tầng nhà là h   

2525 0 5m
2

h g h⇒ = + ⇒ =   

Gọi n  là số tầng trong giây đầu hòn đá rơi được 
21.5 1
2

n g n⇒ = ⇒ =   

Câu 20: Đáp án D 
Tại thời điểm sau khi B rơi được 2s, A đã rơi được 3s  
Suy ra, khoảng cách giữa A và B là: 

( )
2 2

2 21 2 108 3 2 25m
2 2 2
t th g∆ = − = − =   

Câu 21: Đáp án B 

Ta có: 
2 2( 1); 20
2 2
t th g h g −

= − =   

2,5 , 31,25mt s h⇒ = =   

Câu 22 : Đáp án C 



Rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều với 0 0υ =  nên khi thời gian chuyển động trên các đoạn đường 

liên tiếp bằng nhau (cùng bằng 2s) thì : 
 1 2 3: : 1: 3 : 5s s s∆ ∆ ∆ =   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÀI 4 : NÉM THẲNG ĐỨNG (NÂNG CAO) 

I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 

1. Ném thẳng đứng hướng lên 

Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc toạ độ O 
tại điểm ném và gốc thời gian là lúc ném: 

Vận tốc: 0 gtυ υ= −   

Toạ độ: 
2

0 2
tx t gυ= −   

2. Ném thẳng đứng hướng xuống 

Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống gốc toạ độ 
O tại điểm ném và gốc thời gian là lúc ném. 

Vận tốc:  0 gtυ υ= −  

Toạ độ: 
2

0 2
tx t gυ= −  

II. VÍ DỤ MINH HOẠ 

Ví dụ 1: Từ mặt đất một vật được ném thẳng đứng lên trên với 
tốc độ 0υ  . Bỏ qua sức cản của không khí 

Trả lời các câu hỏi sau: 

a, Độ cao cực đại vật đạt được ? 

 A. 
2
0

2g
υ   B. 

2
0

g
υ  C. 

2
02

g
υ    D. 0

2g
υ   

b, Thời gian để vật quay về điểm ném ? 

 A. 0

2g
υ   B. 0

2g
υ  C. 02

g
υ    D. 0

4g
υ   

c, Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất ? 

 A. 0υ   B. 02υ   C. 0

2
υ    D. 0   

Lời giải :  

a, Chọn trục Ox thẳng đứng hướng lên, gốc O tại điểm ném ; gốc thời gian t=0 tại thời điểm ném thì 
2

0 0
1;
2

v v gt x v t gt= − = −   



tại điểm cao nhất của vật thì 0
00 0

8
vv v gt t= ⇒ − = ⇒ =   

2 2
0 0 0

0
1
2 2

v v vx v g
g g g

 
⇒ = − = 

 
  

Vậy 
2
0

max 2
h

g
υ

=   

Chú ý: Từ mặt đất, ném  một vật thẳng đứng lên trên với tốc độ ban đầu 2υ  thì: 

- Độ cao cực đại mà vật đạt tới 
2
0

max 2
h

g
υ

=  

- Thời gian để vật đạt độ cao cực đại bằng thời gian vật rơi tự do từ điểm cao cực đại đến điểm ném vật và 

bằng 0t
g
υ

=   

- Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất là 0υ  (bằng với tốc độ ném ban đầu từ mặt đất) 

Đáp án A 

b, 2
0

1
2

x v t gt= −   

Khi vật quay về điểm ném 2 0
0

210 0
2

vx v t gt t
g

= ⇔ − = ⇒ =   

(t=0 ứng với thời điểm ban đầu của vật). 

Đáp án C 

c, xét quá trình chuyển động của vật từ vị trí cao nhất tới đất. 

Do tại vị trí cao nhất của vật, tốc độ của vật bằng 0 nên : 

  2 2
00 2 2v gh v gh v− = ⇒ = =   

Đáp án A 

Ví dụ 2 : Một người đứng ở mép trên đỉnh của một toà nhà cao tầng ném hai quả bóng A và B. Quả bóng 
A được ném thẳng đứng lên trên, quả bóng B được ném thẳng đứng xuống dưới cùng tốc độ với quả bóng 
A. Bỏ qua sức cản của không khí. Quan hệ về tốc độ của hai quả bóng khi chúng chạm đất là 

 A. A Bυ υ<   

 B. A Bυ υ>   

 C. A Bυ υ=   

 D. Aυ  có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn Bυ  tuỳ theo khối lượng của hai quả bóng. 



Lời giải: 

 

Gọi '
0υ  là tốc độ của quả bóng A khi rơi xuống tới vị trí ném ban đầu 

Gọi maxh  là khoảng cách từ điểm ném tới vị trí quả bóng A đạt độ cao cực đại, h  là chiều cao của tháp 

- Khi quả bóng A chuyển động từ điểm ném tới điểm đạt độ cao cực đại (tại đó vận tốc của vật =0) 

  2 2
m0 ax0 2Av gh− =  (1) 

- Khi quả bóng A rơi từ điểm đạt độ cao cực đại tới điểm ném ban đầu: 

  2 2
0 0 2A maxv gh− =  (2) 

(1) và (2) '
0OA Av v⇒ =   

Bài toán cho OA OBυ υ=   

0 0 0A A Bv v v′⇒ = =   

Nếu gọi t là thời gian để quả bóng rơi từ vị trí ngang đỉnh tháp tới đất thì tốc độ của các quả bóng khi 
chạm đất là: 

2 2 2
0 0 02 2 2A A A B Bv v gh v gh v gh v= + = + = + =   

Chú ý: Khi ném vật thẳng đứng lên trên, tại mỗi vị trí trên quỹ đạo chuyển động của vật, tốc độ của vật 
khí vật chuyển động lên bằng tốc độ của vật khi chuyển động xuống 

Đáp án C 

Ví dụ 3: Tại thời điểm 0t =  từ mặt đất ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu 
10m/s. Lấy 210 /g m s=  . Khoảng thời gian giữa hai thời điểm mà quả bóng có cùng tốc độ 5m/s là 

 A. 0,5s   B. 1 s  C. 2 s  D. 2,5s 

Lời giải 



 

Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng hướng lên, gốc toạ độ O tại mặt đất 

Khi vật đi lên tại thời điểm 1t t=  vật đạt tốc độ υ  

0
0 1 1

v vv v gt t
g
−

⇒ = − ⇒ =   

Khi vật rơi xuống tại thời điểm 2t  vật có tốc độ υ  

0
0 2 2

v vv v gt t
g
+

⇒ − = − ⇒ =   

2 1
2 2.5 1

10
vt t t s

g
⇒∆ = − = = =   

Ví dụ 4: Tại thời điểm t=0 từ mặt đất ném thẳng đứng một vật lên trên với tốc độ 0υ  . Một người quan sát 

thấy rằng tại các thời điểm 1t  và 2t  vật đi qua cùng một vị trí có độ cao h so với đất. Bỏ qua sức cản của 
không khí. Độ cao h bằng 

 A. 1 22
g t t     B. 1 2gt t   C. 1 2gt t    D. 1 22gt t   

Lời giải 

Chọn trục Ox thẳng đứng, hướng lên, gốc O tại điểm ném 

Khi vật cách O một khoảng h thì 

 2 2
0 0

1 2 2 0
2

h v t gt gt v t h= − ⇔ − + =   

Phương trình này có hai nghiệm 1t  và 2t  thoả mãn 

( )0
1 2 0 1 2

2 8
2

vt t v t t
g

+ = ⇒ = +   



1 2 1 2
2

2
h gt t h t t

g
= ⇒ =   

Chú ý: tại 0t =  ném vật theo phương thẳng đứng với tốc độ ban đầu 0υ : 

- Vật sẽ đi qua vị trí ở độ cao h tại hai thời điểm 1t  và 2t thoả mãn 

0
1 2 1 2

2 2;v ht t t t
g g

+ = =   

- Hai thời điểm vật có cùng tốc độ υ  cách nhau khoảng: 2 1
2vt t t
g

∆ = − =   

Đáp án A 

Ví dụ 5: Một vật được ném thẳng đứng lên trên, bỏ qua sức cản của không khí. Đồ thị vận tốc – thời gian 
của vật trong quá trình chuyển động có dạng 

 A. Đồ thị (1) B. Đồ thị (2) C. Đồ thị (3)  D. Đồ thị (4) 

 

Lời giải: 

Đồ thị (4) đã cho thấy lúc đầu vật chuyển động chậm dần (vận tốc dương và gia tốc âm),  tại thời điểm 
nào đó vật đã đổi chiều chuyển động và sau đó chuyển động nhanh dần (vận tốc âm và gia tốc âm), phù 
hợp với chuyển động của vật được ném lên, trong hệ toạ độ thẳng đứng chiều dương hướng lên, gốc thời 
gian lúc bắt đầu kém 

Đáp án D. 

Ví dụ 6: Từ một đỉnh tháp cao ném thẳng đứng một vật lên trên với vận tốc đầu 0υ   thời gian để vật chạm 

đất là 1t  . Cũng như đỉnh tháp trên ném thẳng đứng vật xuống dưới cùng vận tốc đầu  0υ , vật sẽ chạm đất 

trong thời gian 2t  . Bỏ qua sức cản của không khí. Nếu thả vật rơi tự do từ đỉnh tháp trên thì thời gian để 
vật chạm đất sẽ là 

A. 1 2

2
t t+     B. 1 2

2
t t−    C. 1

2

t
t

   D. 1 2t t  

Lời giải 

Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng hướng xuông gốc O tại đỉnh tháp. 

Gọi h  là chiều cao của tháp 

Ném vật thẳng đứng hướng lên, khi vật chạm đất : 



2
1

1 0 1 2
tx v t g h= − + =    (1) 

Ném vật thẳng đứng hướng xuống, khi vật chạm đất : 

2
2

2 0 2 2
tx v t g h= + =    (2) 

(1) và (2) ( )0 1 2 1 2;
2 2
g gv t t h t t⇒ = − =   

Thả tự do, khi vật chạm đất : 
2

3 1 2
2

2
t hx g h t t t

g
= = ⇒ = =   

Chú ý : Từ độ cao h ném vật với vận tốc 0υ  khi hướng lên vật chạm đất trong thời gain 1t  , khi hướng 

xuống vật chạm đất trong thời gian 2t , thì khi thả tự do thời gian vật chạm đât là  

1 2t t t=   

Đáp án D 

Ví dụ 7 : Từ một đỉnh tháp cao 400m so với đất, một người thả rơi một vật xuống dưới. ở cùng thời điểm 
đó, từ mặt đất một vật khác được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ 50m/s cùng đường chuyển động với 
vật ném xuống. Lấy 210 /g m s=  , bỏ qua sức cản của không khí. Hai vật sẽ gặp nhau ở vị trí cách mặt đất 

 A. 100m B. 320m C. 80m  D. 240m 

Lời giải : 

Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O tại đỉnh tháp, gốc thời gian tại lúc ném vật 

Toạ độ của vật ném xuống sau thời gian t là : 
2

1 2
tx g=   

Cũng trong thời gian này, toạ độ vật ném lên :
2 2

2 0 0 400 50
2 2
t tx x v t g t g= − + = − +   

Khi hai vật gặp nhau 
2 2

1 2 400 50 8
2 2
t tx x g t g t s= ⇔ = − + ⇒ =   

2 320mx⇒ =   

Đáp án B 

III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 

Câu 1 : Từ một điểm trên mặt đất, ba mặt A,B,C đồng thời được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc đầu 
tương ứng là , 2υ υ  và 3υ . Bỏ qua sức cản của không khí. Khi đó 

 A. Vật A sẽ chạm đất trước 



 B. Vật B sẽ chạm đất trước 

 C. Vật C sẽ chạm đất trước 

 D. Ba vật sẽ chạm đất đồng thời 

Câu 2 : Một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 15m/s. Lấy 210 /g m s=  . Bỏ qua sức cản của 
không khí. Chiều cao cực đại so với điểm ném mà vật đạt được là 

 A. 125m B. 16,2m C. 24,5m  D. 7,62m 

Câu 3 : Người thợ xây thứ nhất ném một viên gạch theo phương thẳng đứng lên trên cho người thợ xây 
thứ hai đang đứng ở tầng trên để bắt viên gạch đó. Biết khoảng cách giữa vị trí ném và vị trí bắt viên gạch 
cách nhau 3,2m. Lấy 210 /g m s= . Để người bắt viên gạch với vận tốc bằng 0 thì vận tốc ném viên gạch 
phải bằng 

 A. 4m/s B. 5,65m/s C. 8m/s  D. 16m/s 

Câu 4: Tại thời điểm t =0 ném thẳng đứng một vật lên trên với vận tốc đầu bằng 20m/s tại nơi có gia tốc 
trọng trường 210 /g m s= . Bỏ qua sức cản của không khí. Vật đạt độ cao cực đại tại thời điểm 

 A. 4s B. 2s C. 0,5s  D. 1s 

Câu 5: Từ mặt đất ném thẳng đứng một vật lên trên với vận tốc đầu bằng 10m/s tại nơi có gia tốc trọng 
trường 210 /g m s= . Thời gian để vật chạm đất là 

 A. 4s B. 2s C. 0,5s  D. 1s 

Câu 6: Tại đỉnh tháp cao 200m, một hòn đá được ném thẳng đứng lên trên với tốc độ 20m/s. Lấy 
210 /g m s= . Tốc độ của hòn đá khi chạm đất gần với giá trị nào nhất sau đây 

 A. 60m/s B. 65m/s C. 70m/s  D. 75m/s 

Câu 7: Một khinh khí cầu chuyển động thẳng đều theo phương thẳng đứng hướng lên với vận tốc 4m/s. 
Tại vị trí khinh khí cầu ở độ cao h thì một vật bị văng ra khỏi khinh khí cầu và chạm đất sau thời gian 4s. 
Lấy 210 /g m s= . Độ cao của khinh khí cầu là 

 A. 80m B. 96m C. 64m  D. 78m 

Câu 8: Từ đỉnh tháp một quả bóng được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 10m/s, quả bóng rơi xuống 
chân tháp sau thời gian 5s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 210 /g m s= . Chiều cao của tháp là 

 A. 25m B. 50m C. 75m  D. 100m 

Câu 9 : Một hòn đá được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 0υ  , hòn đá đạt độ cao cực đại maxh . Một 

hòn đá khác cũng được ném thẳng đứng lên tại vị trí trên nhưng với vận tốc 02υ  , nó đạt độ cao maxH . 

Mối quan hệ giữa maxh  và maxH  là 

 A. max max2h H=    B. max max3h H=   

 C. max max4h H=    D. max max5h H=   



Câu 10: Từ mặt đất ném một vật với vận tốc 10m/s lên trên theo phương thẳng đứng. Tốc độ trung bình 
của vật đến khi vật chạm đất là 

 A. 10m/s  B. 20m/s  

 C. 5m/s  D. Không xác định được 

Câu 11: Một vật được ném thẳng đứng xuống dưới. Biết quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 gấp 
hai lần quãng đường vật đi được trong giây thứ 6. Lấy 210 /g m s=  . Tốc độ ném vật là 

 A. 58,8m/s B. 49m/s C. 65m/s  D. 19,6m/s 

Câu 12: Một hòn đá bị rơi ra khỏi một khinh khí cầu ở độ cao 76m khi khinh khí cầu đang bay thẳng 
đứng lên trên. Biết thời gian hòn đá chạm đất là 6s, lấy 210 /g m s= . Vận tốc của khinh khí cầu tại thời 
điểm hòn đá văng ra là 

 A. 52
3

 m/s B.128
3

m/s C. 3m/s  D. 9,8m/s 

Câu 13: Một vật được ném thẳng đứng lên trên. Một người quan sát thấy vật đi qua độ cao 40m hai lần 
cách nhau 2s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 210 /g m s= . Vận tốc đầu ném vật là 

 A. 15m/s B. 30m/s C. 45m/s  D. 60m/s 

Câu 14: Một hòn đá được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 0υ  từ đỉnh một toà tháp chiều cao h  so 

với đất. Hòn đá rơi xuống đất với tốc độ 03υ  . Chiều cao h  của toà tháp là 

 A. 
2
0

g
υ   B.

2
02

g
υ   C.

2
04

g
υ    D.

2
08

g
υ   

Câu 15: Từ đỉnh một toà tháp, một vật được ném thẳng đứng lên trên. Biết rằng hai vị trí của vật đối 
xứng nhau qua đỉnh tháp, cùng cách đỉnh tháp một khoảng h  thì tốc độ của vật tại vị trí phía dưới gấp hai 
lần vận tốc của vật tại vị trí phía trên đỉnh tháp. Bỏ qua sức cản của không khí. Độ cao lớn nhất của vật 
đạt được so với đỉnh tháp là 

 A. 2h   B.3h   C. ( )5 / 3 h    D. ( )4 / 3 h  

Câu 16: Từ mặt đất ném một hòn đá thẳng đứng lên trên. Tốc độ của hòn đá tại vị trí bằng nửa độ cao 
cực đại mà hòn đá đạt được là 10m/s. Lấy 210 /g m s=  . Độ cao cực đại của hòn đá là 

 A. 8m B. 10m C. 12m  D. 16m 

Câu 17: Tại thời điểm 0t =  một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 30m/s. Lấy 210 /g m s= . 
Tỉ lệ giữa tốc độ tức thời tại 6t s=  và tốc độ trung bình của vật từ thời điểm ném vật đến 6t s=  là : 

 A. 1
2

  B. 2 B. 4  D. 1
4

 

Câu 18 : Vật thứ nhất được thả rơi tự do từ đỉnh tháp chiều cao h  so với mặt đất. Cùng thời điểm thả vật, 
từ mặt đất thứ hai được ném thẳng đứng lên trên. Hai vật gặp nhau tại một điểm cách đỉnh tháp một 
khoảng /h n  . Bỏ qua sức cản của không khí. Tỉ số tốc độ của vật thứ nhất và vật thứ hai là 



 A. 2n −  B. 1
2n −

  C. 2
2

n −   D. 2
2n −

  

Câu 19 : Hòn đá A được thả rơi tự do từ độ cao h so với sàn. Cùng thời điểm A rơi, từ sàn ném thẳng 
đứng hòn đá B lên với vận tốc 0υ  . Hai hòn đá chuyển động trên cùng đường thẳng. Để A và B gặp nhau 

tại điểm chính giữa hai vị trí ban đầu của chúng thì giá trị  0υ  bằng 

 A. 2gh   B. 2 gh  C. gh    D. 2gh  

Câu 20 : Một người thả rơi tự do một vật nhỏ từ đỉnh của một vách đá. Sau đó 2 s người này ném thẳng 
đứng một vật thứ hai với vận tốc 30m/s cùng hướng với vật thứ nhất. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 

210 /g m s=  . Tại vị trí hai vật gặp nhau thì khoảng cách các vật tới đỉnh vách đá bằng 

 A. 60m B. 120m C. 44m  D. 80m 

Câu 21 : Từ điểm O vật A được ném thẳng đứng lên trên. 6s sau đó cũng từ O, vật B cũng được ném 
thẳng đứng lên trên. Biết hai vật A và B chạm đất đồng thời và tỉ lệ về độ cao cực đại đạt được của hai vật 
A và B là :A Bh h  =64 :25. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 210 /g m s= . Vận tốc ném ban đầu của vật 
B là 

 A. 70m/s B. 60m/s C. 50m/s  D. 40m/s 

Câu 22: Đồ thị vận tốc – thời gian của một quả tên lửa được bắn thẳng đứng lên trên như ở hình bên. Độ 
cao cực đại quả tên lửa đạt được là 

 

 A. 1km B. 10km C. 20km  D. 60km 

Câu 23: Từ mặt đất một vật được ném thẳng đứng lên trên, vật đạt độ cao cực đại 100m sau 5s. sau khi 
tới điểm cao nhất, vật sẽ chạm đất sau khoảng thời gian 

 A. 1,2s B. 5 s C. 10 s  D. 25 s 

Câu 24: Một người đứng ở sảnh phía sau một bức tường có chiều cao 11,25m. sảnh nhà có chiều cao 
8,75m so với đất (hình vẽ). Lấy 210 /g m s=   



 

Thời gian nhỏ nhất để một người đứng ở dưới đất, phía trước bức tường có thể ném một vật cho anh ta là 

 A. 2 s B. 3,5 s C. 4,5 s  D. 5 s 

Câu 25: Một vật được ném thẳng đứng lên trên từ một hố sâu 7,05m và nó rơi vào một hố ngay cạnh sâu 
2,25m. Thời gian vật chuyển động bên ngoài hố bằng 4,4s. Lấy 210 /g m s=   

a, Độ cao cực đại so với mặt đất mà vật đạt tới là 

 A. 48,4m B. 24,2m C. 96,8m  D. 12,1m 

b, Thời gian để vật đi ra khỏi hố là 

 A. 0,1 s B. 0,2 s C. 0,3 s  D. 0,4 s 

c, Thời gian để vật chuyển động trong hố thứ hai là 

 A. 0,1 s B. 0,2 s C. 0,3 s  D. 0,4 s 

Câu 26: Từ đỉnh thap cao 200m, đồng thời ném một quả bóng thẳng đứng hướng xuống và một quả bóng 
thẳng đứng hướng lên với cùng tốc độ 10m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 210 /g m s= . Thời gian 
mà hai quả bóng chạm đất cách nhau gần bằng 

 A. 12 s B. 6 s C. 2 s  D. 1 s 

Câu 27: Đồ thị vận tốc theo thời gain của một vật được ném thẳng đứng lên trên là 

 A. Đường Parabol B. Đường elip C. Hyperbol  D. Đường thẳng. 

Câu 28: Một người đứng ở dưới đất, ném một quả bóng thẳng đứng lên trên cho người đứng trên đỉnh 
tháp, quả bóng đạt độ cao cực đại tại vị trí người đứng trên đỉnh tháp sau thời gian 0t  . Bỏ qua sức cản 

của không khí, lấy 210 /g m s= . Người đứng trên đỉnh tháp cần phải ném quả bóng thẳng đứng hướng 

xuống với tốc độ bằng bao nhiêu để quả bóng tới người đứng ở dưới đất trong thời gian 0

2
t   

 A. 0gt  B. 02gt   C. 0
3
4

gt    D. 0
1
4

gt   



Câu 29: Quả bóng A thả rơi tự do từ đỉnh một toà nhà cao tầng cùng thời điểm đó, từ mặt đất quả bóng B 
được ném thẳng đứng lên trên. Tại thời điểm hai quả bóng va chạm vào nhau chúng đang chuyển động 
ngược hướng nhau và tốc độ của quả bóng A gấp hai lần tốc độ của quả bóng B. Bỏ qua sức cản của 
không khí. Vị trí hai quả bóng va chạm vào nhau có chiều cao (so với đất) bằng mấy phần chiều cao của 
toà nhà? 

 A. 1/3 B. 2/3 C. ¼  D. 2/5 

Câu 30: Tại thời điểm 0t =  , một vật được ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 0υ  . Sau đó 1 s và 7s vật 

cùng đi qua vị trí có độ cao h so với điểm ném. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy 210 /g m s=  . Nhận xét 
sai là 

 A. 30h m=    

 B. Chiều cao cực đại của vật đạt được là max 80h m=   

 C. 0 40 /m sυ =  

 D. Quãng đường vật đi được trong giây thứ 5 là 5sh m∆ =   

ĐÁP ÁN 

1.A 2.A 3.C 4.B 5.B 6.B 7.C 8.C 9.C 10.C 

11.C 12.A 13.B 14.C 15.C 16.B 17.B 18.D 19.C 20.D 

21.C 22.D 23.B 24.B 25.B/C/A 26.C 27.D 28.C 29.B 30.A 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Câu 1: Đáp án A 

Thời gian để vật chạm đất: 02
8

t υ
=   

Do en 0 ocsv v v< <  nên CtBAt t< <   

Vậy vật A sẽ chạm đất trước 

Câu 2: Đáp án A 

2 2
0 15 11,25m

2 2.10max
vh
g

= = =   

Câu 3: Đáp án C 

Vận tốc viên gạch bằng 0 tại độ cao cực đại. 

Áp dụng công thức 



2
0

max 0 2 2.10.3,2 8m / s
2 max
vh v gh
g

= ⇒ = = =   

Câu 4: Đáp án B 

Vật đạt độ cao cực đại tại thời điểm: 0 20 2s
10

vt
g

= = =   

Câu 5: Đáp án B 

Thời gian để vật chạm đất là 02 2.10 2s
10

vt
g

= = =   

Câu 6: Đáp án B 

Tốc độ của hòn đá khi chuyển động xuống tới ngang đỉnh tháp bằng tốc độ ném 

Xét quá trình chuyển động của hòn đá từ vị trí ngang đỉnh tháp tới đất ta có: 

2 2 2 2
0 2 20 2.10.200 4400

4400 66,3m / s
t t

t

v v gh v

v

= + ⇒ = + =

⇒ = =
  

Câu 7: Đáp án C 

Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc toạ độ O tại vị trí vật văng ra khỏi khinh khí cầu 

2 2

0
44.4 10 64m

2 2
th v t g h⇒ = − + ⇒ = − + =   

Câu 8: Đáp án C 

Nếu chọn Ox thằng đứng hướng lên, gốc O tại mặt đất thì vận tốc của quả bóng khi rơi đến chân tháp là 

0 10 10.5 40m / sv v gt= − = − = −   

Độ lớn vận tốc của quả bóng khi rơi đến ngang đỉnh tháp bằng độ lớn vận tốc ném lên của quả bóng. Do 
đó nếu gọi h là chiều cao của tháp, xét chuyển động của quả bóng từ vị trí ngang đỉnh tháp tới đất ta có: 

2 2
0

2 2 2 2
0

2
( 40) ( 10) 1600 1000 75m

2 20 20

v v gh
v vh

g

− =

− − − − −
⇒ = = = =

  

Câu 9: Đáp án C 

( )

2
0

max

2 2 2
0 0 0

max

max max

2

2 4 2
2 2 8

4

vh
g

v v vH
g g

h H

=

= = =

⇒ =

  

Chú ý: Tốc độ ném tăng lên n lần thì độ cao cực đại của vật đạt được tăng 2n  lần 



Câu 10: Đáp án C 

Thời gian để vật chạm đất là: 02t
g
υ

=   

Quãng đường mà vật đã chuyển động đến khi chạm đất: 
2
0s

g
υ

=   

Tốc độ trung bình 0 5m / s
2
vsv

tα = = =   

Chú ý: Có thể nhận xét nhanh: Giai đoạn vật đi lên là chậm dần đều từ tốc độ 0υ  đến 0, giai đoạn đi 

xuống là nhanh dần đều từ tốc độ bằng 0 đến 0υ  nên tốc độ trung bình trong mỗi giai đoạn là 0

2
υ   và cả 

quá trình cũng bằng 0 5 /
2

m sυ
=  

Câu 11: Đáp án C 

Áp dụng công thức tính quãng đường vật chuyển động biến đổi đều đi được trong giây thứ n ta có 

( )

0 0

0 0 0

10 10(2 1) (2.5 1) 2 (2.6 1)
2 2 2

45 2 55 65m / s

n
gh v n v

v v v

 ∆ = + − ⇒ = − = −  
⇒ − = − ⇒ =

  

Câu 12: Đáp án A 

Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng hướng xuống gốc toạ độ O tại vị trí hòn đá văng ra 

Gọi 0υ  là vận tốc của khinh khí cầu tại thời điểm hòn đá văng ra 
2

0 2
tx v t g⇒ = − +   

Khi hòn đá chạm đất thì 76x =   

2

0 0
6 5276 6 10 m / s
2 3

v v⇒ = − ⋅ + ⇒ =   

Câu 13: Đáp án B 

Áp dụng công thức: 1 2
2ht t
g

=  ta có 

1 2 1 2 1 2
2 240 8

10
ht t t t t t

g
= ⇒ = ⇒ =   

Bài toán cho 2 1 2t t− =   

Vậy 1 22 , 4t s t s= =   

Mặt khác  



( )0 0
1 2 1 2 0 1 2

2 2 5 30m / s
10

v vt t t t v t t
g

+ = ⇔ + = ⇒ = + =   

Câu 14: Đáp án C 

Tốc độ ban đầu của hòn đá (tại điểm A) chính bằng tốc độ của hòn đá tại điểm B (hình vẽ) 

 

Xét quá trình chuyển động của vật từ điểm B đến khi chạm đất (điểm C) là quá trình chuyển động nhanh 
dần đều nên: 

( )
2

22 2 2 0
0 0

42 3 2
8Bc
vv v gh v v gh h− = ⇔ − = ⇒ =   

Câu 15: Đáp án C 

 

Gọi 0υ là vận tốc đầu của vật, 1υ  là vận tốc của vật tại vị trí phía trên, 2υ  là vận tốc của vật tại vị trí phía 
dưới, cùng cách đỉnh tháp một khoảng h . 

Xét chuyển động của vật từ điểm cao cực đại đến điểm B: 2 2
1 0 2 ( )v g H h− = −    (1) 

Xét chuyển động của vật từ B đến C: 2 2
2 1 2 2 4v v g h gh− = ⋅ =   (2) 



Thay (2) vào (1) ta có 5
3
hH =   

Câu 16 : Đáp án B 

0
max

2

2
vh
g

=   

Khi vật ở độ cao maxh /2 thì tốc độ của vật bằng 10m/s 

Xét chuyển động của vật từ vị trí ném hòn đá đến vị trí hòn đá đạt độ cao maxh /2 : 

Từ phương trình 2 2
0 2v v gh= −   

2
2 2 2 20

0 0 0

2
0

max

max

10 28 2 200
2 4

200 10m
2 2.10

h vv v g v
g

vh
g

⇒ = − = − ⇒ =

⇒ = = =

  

Chú ý : Gọi υ  là tốc độ của vật ở độ cao maxh
n

 (với 1n ≥  ) thì 
2

max

1 2n g
h n
υ −

=  

Câu 17 : Đáp án B 

Vận tốc của vật tại 6t s=  là 0 30 10.6 30m / sv v gt= − = − = −   

Như vậy sau 6 s vật đã quay về điểm ném 

0 30 | |15m / s 2
2 2t

tb

v vv
v

⇒ = = = ⇒ =   

Câu 18 : Đáp án D 

Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O tại mặt đất, chiều dương hướng lên 

Thời gian vật rơi được khoảng /h n  là : 2ht
ng

=   (1) 

Tại điểm hai vật gặp nhau, với vật ném lên ta có : 

  02

2

2
h gth v t
n

− = −    (2) 

(1) và (2) 2 20 2 2
h nhg h nv
t t

⇒ = = ⇒ =   

Mà 1 2 02,v gt v v gt= = −   



2
2

1

1

2

21 1 1
2 2

2
2

m mv gt vv h n n
v gt gt gt
v
v n

− −
⇒ = = − = − = − =

⇒ =
−

  

Câu 19 : Đáp án C 

Tại vị trí hai hòn đá gặp nhau, chúng đều đi được quãng đường bằng / 2h  trong cùng thời gian t . 

Với 
2

:
2 2
h tA g= =     (1) 

Với 
2

0:
2 2
h tB t gυ= −   (2) 

Từ (1) và 2) 0 ghυ⇒ =   

Câu 20 : Đáp án D 

Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng hướng xuống gốc O tại vị trí ném vật 

Với vật thứ nhất : 
2

1 2
ts g=   

Với vật thứ 2 :
2

2 0
( 2)( 2)

2
ts v t g −

= − +   

Hai vật gặp nhau thì : 

( )

2 2

1 2 0

0

0
2 2

1 2

( 2)( 2)
2 2

2 2(30 10) 4s
2 30 20

48 10 80m
2 2

t ts s g v t g

v g
t

v g
ts s

−
= ⇔ = − +

− −
⇒ = = =

− −

⇒ = = = =

  

Câu 21 : Đáp án C 

Gọi t  là thời gian để A chạm đất, thì thời gian để B chạm đất là 6t −  

Do thời gian vật đi lên đến điểm cao nhất bằng thời gian rơi từ điểm đó xuống tới điểm ném (điểm O) 
nên : Thời gian vật A, B rơi tự do từ điểm cao nhất đến điểm ném tương ưng là / 2t  và ( )6 / 2t −  

Ap dụng công thức rơi tự do ta có  



2

2

2

2

2

2

2
2 8

6
( 6)2

2 8
64: 16

( 6) 25

A

A B

n

t
th g g

t
th g g

th h t
t

 
 
 = =

− 
  − = =

⇒ = = ⇒ =
−

  

Vậy thời gian để vật B rơi tự do từ điểm cao nhất đến điểm ném là: ( )6 / 2 5t s− =   

Suy ra, vận tốc của B khi quay lại điểm ném là 10.5 50 /B gt m sυ = = =  . Đây cũng chính là vận tốc ném 
ban đầu của B 

Câu 22: Đáp án D 

 

Tại thời điểm 120t s=  , quả tên lửa đổi chiều chuyển động, do đó độ cao cực đại của quả tên lửa đạt sau 
120s tính từ lúc bắn. 

Độ cao cực đại của tên lửa: max
1 (1.120) 60km
2

h s= = =   

Chú ý: Vật đạt độ cao cực đại, lúc đó 0υ =   

Câu 23: Đáp án B 

Thời gian vật đạt độ cao cực đại bằng thời gian vật rơi từ độ cao cực đại tới điểm ném vật 

Câu 24: Đáp án B 

Thời gian nhỏ nhất khi vật đạt độ cao cực đại vừa bằng chiều cao của bức tường 

Hay  

1 2
min

2 2 2(11,25 8,75) 2.11,25
10 10

2 1,5 3,5

h ht
g g

s

+
= + = +

= + =

  

Câu 25:  



 

a, 
2 2 2

2
max

( / 2) 110 4,4 24,2m
2 2 8 8
t t th g g g∆ ∆

= = = = ⋅ ⋅ =   

Đáp án B 

b, khoảng cách từ đáy hố thứ nhất đến điểm cao cực đại là 

1 1max 24,2 7,05 31,25mh h d= + = + =   

Suy ra thời gian từ lúc ném vật đến điểm cao cực đại là 

12 2.31,25 2,5s
10

ht
g

= = =   

Vậy thời gian để vật đi ra khỏi hố là: 

1 2,5 2, 2 0,3
2
tt t s∆

= − = − =  

Đáp án C 

c, Khoảng cách từ đáy hố thứ hai đến điểm cao cực đại là 2 max 2 24,2 2,25 26,45mh h d= + = + =   

Vậy thời gian vật từ điểm cao cực đại tới khi chạm đáy hố thứ hai là 

22 2.26,45 2,3s
10

ht
g

′ = = =   

Suy ra, thời gian để vật chuyển động trong hố thứ hai là: 

 2 2,3 2,2 0,1s
2
tt t ′ ∆

= − = − =   

Đáp án A 

Câu 26: Đáp án C 

Thời gian để quả bóng ném lên đạt độ cao cực đại là: 

0 1t s
g
υ

= =   

Vậy thời gian để quả bóng ném lên trở lại vị trí ngang đỉnh tháp là 2 2t s= . 



Lưu ý: Tốc độ của quả bóng ném lên khi quay về ngang đỉnh tháp cũng bằng 0υ   

Do đó quả bóng ném lên sẽ chạm đất sau quả bóng ném xuống bằng 2s 

Câu 27: Đáp án D 

Câu 28: Đáp án C 

Với quả bóng ném lên: 
2
0

max 2
th h g= =   

Với quả bóng ném xuống 
2

0 0
0

1
2 2 2
t th v g  = +  

 
  

  

2
20 0

0 0 0 0
1 1 3

2 2 2 2 4
t tv g gt v gt ⇒ + = ⇒ = 

 
  

Câu 29: Đáp án B 

 

Gọi x  là tỉ số giữa chiều cao ở vị trí va chạm với chiều cao của toà nhà thì  

Với quả bóng A: 
2 2(1 )(1 )
2 8
t x hx h g t −

− = ⇒ =   

Với quả bóng B:  

2

0 0 0
2(1 ) 8 (1 )

2 2(1 )
t x h ghxh v t g xh v x h v

g x
 −

= − ⇒ = − − ⇒ =   − 
  

Mà ( )2 2 2
02 4 2 (1 ) 4 2AB BAv v v v g x h v gxh= ⇒ = ⇔ − = −   

1 2(1 ) 4
1 3

x x x
x

⇒ − = − ⇒ =
−

  

Câu 30: Đáp án A 



 

Sau thời điểm ném 1 s vật đạt độ cao h và sau đó thêm 6 s nữa vật lại đi qua điểm có độ cao h, lúc này vật 
đang chuyển động hướng xuống. Suy ra tổng thời gian chuyển động của vật là 1+6+1=8 s 

Thời gian vật chuyển động đạt đến độ cao maxh   bằng 
2 2

max
44s 8 10 80m

2 2
th⇒ = = ⋅ =   

- Vận tốc lúc ném vật: 

0 max2 210.80 40m / sv gh= = =   

- Độ cao h: 
2 2

0
140 10 35m

2 2
th v t g= − = − =   

- Vật đạt độ cao cực đại sau 4 s, tại đó vận tốc của vật bằng 0 nên quãng đường vật đi được trong giây thứ 

5 là :
2

5
1 10 10 5m
2 2

h g∆ = + = =   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI 5: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
1. Chuyển động tròn đều 
Chuyển động tròn: là chuyển động có quỹ đạo là một đường tròn 
Tốc độ trung bình trong chuyển động tròn: bằng thương số giữa độ dài cung tròn s∆  mà vật đi được 

và thời gian t∆ đi hết cung tròn đó tb
s
t

υ ∆
=
∆

  

Chuyển động tròn đều: là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là 
như nhau. 
2. Vecto vận tốc trong chuyển động tròn đều 

Tốc độ dài: s
t

υ ∆
=
∆

 =hằng số 

s∆  là độ dài cung tròn (coi như thẳng) mà vật đi được trong khoảng thời gian rất nhỏ t∆  

Vecto vận tốc: sv
t

∆
=
∆



   

 
3. Tốc độ góc – chu kì – Tần số 

Tốc độ góc: s
t

ω ∆
=
∆

 =hằng số (đơn vị: rad/s) 

Chu kì: là thời gian để vật quay hết 1 vòng. 
2T π
ω

=    (đơn vị:s) 

Tần số: là số vòng mà vật đi được trong 1 giây 
1

2
f

T
ω
π

= =   (đơn vị: vòng/s hay Hz) 

chú ý: mối quan hệ giữa υ  và ω : rυ ω=   
Gia tốc hướng tâm 

Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo, gọi là gia tốc hướng tâm hta


 có: 

- Gốc: trên vật chuyển động 
- Phương: là phương bán kính. 
- Chiều: hướng vào tâm đường tròn quỹ đạo 

- Độ lớn: 
2

2
ht

va r
r

ω= =   

II. VÍ DỤ MINH HOẠ 
Ví dụ 1: Đặc điểm nào không phải là của chuyển động tròn đều: 
A. Quỹ đạo là đường tròn 



B. Vectơ vận tốc không đổi 
C. Tốc độ góc không đổi. 
D. Vectơ gia tốc luôn hướng vào tâm quỹ đạo 
Lời giải 
Hướng vectơ vận tốc luôn thay đổi trong quá trình chuyển động tròn đều 
Chú ý: Trong chuyển động tròn đều, độ lớn của vec tơ vận tốc (vận tốc dài) không đổi nhưng hướng của 
nó thay đổi, luôn có phươg tiếp tuyến với quỹ đạo tại mỗi vị trí của vật. 
Đáp án B 
Ví dụ 2: Biết các kim đồng hồ quay đều. Tỉ lệ tốc độ góc của kim giây đối với kim giờ đồng hồ là 
 A. 1:720 B. 60:1 C. 1:60  D. 720:1 
Lời giải: 
Chu kỳ của kim giây: 60sT s=   

Chu kỳ của kim giờ: 12.3600hT s=  

1

2

2 / T 12.3600 720
2 / 60 1

s h

h s

T
T T

πω
ω π

⇒ = = = =   

Chú ý: góc quay 1 vòng bằng 2 radπ   
Đáp án D 
Ví dụ 3: Một bánh xe bán kính 0,25m, quay đều 15 vòng/phút. Tốc độ dài ở một điểm trên vành bánh xe 
là 

 A. /
2

m sπ   B. /
8

m sπ   C. /
4

m sπ    D. /m sπ   

Lời giải 
0,25m; 15 / 60( vong/s )

152 rad / s 0,25 m / s
60 2 2 8

r f

v rπ π πω π ω

= =

⇒ = = ⇒ = = =
 

Chú ý: - Đơn vị của tần số f  là vòng/s hay Hz 

- n (vòng/phút0=n/60 (vòng/giây) 
Đáp án B 
Ví dụ 4: Một đồng hồ có kim giờ dài 3cm, kim phút dài 4cm. Tỉ số tốc độ dài của đầu kim giờ và đầu kim 
phút là :h pυ υ  bằng 

 A. 1:12 B. 1:16 C. 12:1  D. 16:1 
 Lời giải: 

2 / 3 3600 1. . .
2 / 4 12.3600 16

ph k h h h h

p p r p p p h

Tv r r T r
v r r T r T

ω π
ω π

= = = = =   

Chú ý: Kim giây: 1 60t s=   

- Kim phút: 160.T 60.60 3600phT s= = =  

- Kim giờ: 12.T 60.3600h phT = =   

Đáp án B 
Ví dụ 5: Chiều dài của mộ kim giây đồng hồ là 1cm. Độ biến thiên của vận tốc dài của đầu kim giây 
trong thời gian 15s là 



 A. 0 B. 
30 2
π  cm/s C.

30
π  cm/s  D. 2

30
π  cm/s 

Lời giải: 

 
Trong 15 s kim giây đồng hồ quay được 900 (hình vẽ) nên độ biến thiên vận tốc là: 

( ) 2 1 4 2| | 2 sin( / 2) 2( ) 90 / 2 2.1 cm / s
302 60 2

v v r
T
π π πα ω °∆ = = ⋅ = ⋅ = =

  

Chú ý: Vận tốc là đại lượng vec tơ nên khi xét sự biến của nó phải xét cả đến phương chiều.  
Đáp án D 
Ví dụ 6: Một chiếc xe đua lượn vòng trên vòng tròn bán kính r  . Nếu tốc độ dài của xe tăng gấp đôi và 
bán kính của vòng tròn giảm đi một nửa thì gia tốc hướng tâm của xe 
 A. không đổi B. tăng 2 lần C. tăng 8 lần D. giảm 2 lần 
Lời giải 

2

ht
va
r

=  .Nếu 2v v′ =  và / 2r r′ =  thì 
2 2(2 ) 8 8

( / 2)ht ht
v va a

r r
 

= = = 
 

  

Đáp án C. 
III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 
Câu 1: Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều: 
 A. thay đổi cả về hướng và độ lớn. 
 B. không thay đổi cả về hướng và độ lớn. 
 C. chỉ thay đổi về hướng 
 D. chỉ thay đổi về độ lớn. 
Câu 2: Một vật chuyển động tròn đều thì 
 A. Cả tốc độ dài và gia tốc đều không đổi. 
 B. Tốc độ dài của nó thay đổi, gia tốc không đôỉ 
 C. Tốc độ dài của nó không đổi, gia tốc thay đổi. 
 D. Cả tốc độ dài và gia tốc đều thay đổi. 
Câu 3: Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều: 
 A. luôn thay đổi theo thời gian 
 B. là đại lượng không đổi. 
 C. có đơn vị m/s 
 D. là đại lượng vectơ 



Câu 4: Một chất điểm chuyển động tròn đều. Biết rằng trong một giây có chuyển động được 3,5 vòng. 
Tốc độ góc của chất điểm gần với giá trị nào sau đây: 
 A. 18 rad/ B. 20 rad/s C. 22 rad/s  D. 24 rad/s 
Câu 5: Tốc độ góc của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất gần bằng 

 A. 2
86400

π
π

 rad B. 2
3600
π  rad/s C. 2

24
π  rad/s  D. 2

6400
π  rad/s 

Câu 6: Biết các kim đồng hồ quay đều. Tỉ lệ tốc độ góc của kim phút đối với kim giây đồng hồ là: 
 A. 60: 1 B. 1: 60 C. 1:1  D. 1:6 
Câu 7: Gọi 1ω  và 2ω tương ứng là tốc độ góc của Trái Đất khi Trái Đất quay quanh trục của nó và tốc độ 

góc của kim giờ đồng hồ thì 

 A. 1
4t hω ω=   B. 2t hω ω=   C. t hω ω=    D. 1

2t hω ω=   

Câu 8 : Cánh quạt đang quay đều 600 vòng/phút, nếu sau một thời gian nào đó có quay đều lên ở 1200 
vòng/phút thì tốc độ góc tăng lên 
 A. 10π  rad/s B. 20π  rad/s C. 40π    D. 60π  rad/s 
Câu 9: Một vật chuyển động tròn đều thì mối liên hệ giữa tốc độ dài v, tần số f và bán kính quỹ đạo r là: 

 A. 2 frυ π=  B. ( )22 f rυ π=   C. 2 f
r
πυ =    D. 2

2 f
r
πυ =   

Câu 10: Tốc độ góc của một bánh xe là 70 rad/s. Nếu bán kính của bánh xe là 0,5m thì tốc độ dài của 
bánh xe là 
 A. 10m/s B. 20m/s C. 35m/s  D. 70m/s 
Câu 11: Bán kính Trái Đất bằng 6400km. Tốc độ dài của một điểm nằm trên đường xích đạo do sự quay 
quanh trục Trái Đất gần bằng 
 A. 1600km/h B. 1675km/h C. 1500km/h  D. 1875km/h 
Câu 12: Một bánh xe có chu vi. Nếu ó quay với tần số f thì tốc độ dài của một điểm trên vành ngoài của 
bánh xe bằng 
 A. 2 fCπ   B. fC   C. / 2fC π    D. / 60fC  

Câu 13: Một vật nhỏ quay đều n vòng/phút quanh một trục với đường kính của vòng tròn quỹ đạo bằng 
π  cm. Tốc độ dài của nó bằng 

 A. 60
2π

 cm/s B. 2π  cm/s C.
22

60
π π    D.

2 22
60

nπ  cm/s 

Câu 14: Hai xe ca A và B chuyển động đều trên các vòng tròn bánk inh 1R  và 2R . Chúng hoàn thành một 

vòng tròn cùng một khoảng thời gian. Tỉ lệ về tốc độ dài của xe A và xe B là Aυ  : Bυ  bằng 

 A. 1  B. 1

2

r
r

   

 C. 2

1

r
r

   D. Chưa đủ dữ kiện để xác định.  

Câu 15: Một bánh xe sau khi lăn 200 vòng trên đường, xe đi được quãng đường 9,5km. Đường kính của 
bánh xe bằng 
 
 A. 1,5m B. 1,5cm C. 7,5cm  D. 7,5m 



Câu 16: Mất 40s để một vận động viên điền kinh chạy với tốc độ không đổi kết thúc một vòng tròn bán 
kinh 10m. Quãng đường người đó chạy được trong 2 phút 20 giây là 
 A. 70m B. 140m C. 110m  D. 220m 
Câu 17 : Đường kính của một bánh đà bằng 1,2m, nó quay đều quanh trục 900 vòng/phút. Gia tốc ở một 
điểm trên vành bánh đà bằng 
 A. 2 2540 /m sπ   B. 2 2270 /m sπ   C. 2 2360 /m sπ    D. 2270 /m s   
Câu 18 : xe máy đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 72km/h. Bán kính bánh xe bằng 25cm. Gia tốc 
hướng tâm tại một điểm trên vành bánh xe bằng 
 A. 400 2/m s  B. 800 2/m s  C. 160 2/m s   D. 1600 2/m s  
Câu 19 : Một máy bay biểu diễn lượn vòng trong mặt phẳng song song với mặt đất, bán kính vòng lượn 
là 1 km và tốc độ máy bay bằng 900km/h. Coi gia tố trọng trường nơi máy bay không đổi và bằng 
10 2/m s . Tỉ lệ độ lớn gia tốc hướng tâm và gia tốc trọng trường là 
 A. 9,2 B. 6,25 C. 5,0  D. 8,25 
Câu 20 : Biết bán kính Trái Đất bằng 6400km, khoảng cách giữa tâm Trái Đất và tâm Mặt Trăng là 
3,84.108m, chu kì quay của mặt trăng quanh Trái Đất là 27,32 ngày-đêm. Gia tốc hướng tâm của Mặt 
Trăng chuyển động xung quanh Trái Đất gần với giá trị nào nhất sa đây 
 A. 2,7.10-3 2/m s  B. 5,4.10-3 2/m s  C. 4,5.10-3 2/m s   D. 7,3.10-3 2/m s  
Câu 21 : Một sợi dây không dãn, chiều dài 0,5l m=  , khối lượng không đáng kể, một đầu giữ cố định ở 
O cách mặt đất 10m, còn đầu kia buộc vào viên bi nặng. Cho viên bi quay tròn đều trong mặt phẳng thẳng 
đứng với tốc độ góc 10 /rad sω =  . Khi dây nằm ngang và viên bi đang đi xuống thì dây bị đứt. Lấy 

210 /g m s=  . Vận tốc của viên bi khi chạm đất là 

 A. 10m/s B. 15m/s C. 20m/s  D. 30m/s 
Câu 22: Hai vật khối lượng bằng nhau, chuyển động tròn đều trên các vòng tròn bán kính 1R  và 2R  với 

cùng chu kỳ. Tỉ lệ về lực hướng tâm 1 2/F F  bằng 

 A. 
2

2

1

R
R

 
 
 

 B. 1

2

R
R

  C.
2

1

2

R
R

 
 
 

   D. 1 2R R   

ĐÁP ÁN 
1.C 2.C 3.B 4.C. 5.A 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 
11.B 12.B 13.C 14.B 15.A 16.D 17.A 18.D 19.B 20.A 
21.B 22.B         

 
 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1: Đáp án C 
Câu 2: Đáp án C 
Tốc độ dài không đổi nhưng gia tốc của nó thay đổi về hướng (luôn hướng âm), chỉ có độ lớn của gia tốc 
là không đổi. 
Chú ý: Hướng của vecto gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo nên gọi là gia 
tốc hướng tâm 
Câu 3: Đáp án B 
Câu 4: Đáp án C 

2 2 3,5 7 22rad / sfω π π π= = ⋅ = =   



Câu 5: Đáp án A 
24 24.3600 86400

2 2 rad / s . 
86400

T h s

T
π πω

= = =

⇒ = =
  

Câu 6: Đáp án A 
Chu kỳ của kim giây: 60sT s=   

Chu kỳ của kim phút: 60.60 3600phT s= =  

2 / 3600 60
2 / 60 1

pts s

ph pt s

TT
T T

ω π
ω π

⇒ = = = =   

Câu 7: Đáp án D 
24h; 12ht hT T= =   

h

2 / 1
2 / 2

t t h

h t

T T
T T

ω π
ω π

⇒ = = =   

Chú ý: Trái Đất quay quanh trục của nó được 1 vòng trong 1 ngày-đêm nên chu kỳ quay quanh trục của 
Trái Đất 1T =24h 

Câu 8: Đáp án B 

( )2 1
1200 6002 2 2 20 rad / s

60
f f fω π π π π− ∆ = ∆ = − = = 

 
  

Chú ý: Đổi vòng/phút ra vòng/giây 
Câu 9: Đáp án A 

2v r frω π= =   

Câu 10: Đáp án C 
0,5,70 35m / sv rω= = =   

Câu 11: Đáp án B 
24 , 6400km

2 2 6400 1675km / h
24

T h r

v r r
T
π πω

= =

= = = =
  

Chú ý: Khi một vật chuyển động tròn đều quanh 1 trục thì mọi điểm trên nó có cùng tốc độ góc, nhưng 
tốc độ dài là khác nhau, tỉ lệ thuận với khoảng cách từ điểm đó đến trục quay. 
Câu 12: Đáp án B 

2
2

(2 ) 2
2

CC r r

Cv r r f f fC

π
π

ω π π
π

= ⇒ =

= = = =
  

Câu 13: Đáp án C 

2

/ 60 vong/s 2
60

2 . 22 cm / s
60 60

nf n

n nv r fr

ω π

π π πω π

= ⇒ =

= = = =
  

Câu 14: Đáp án B 



1 1 2 2

1

2

2 2;A

A

B

B

v r r v r r
T T

v r
v r

π πω ω= = = =

⇒ =
  

Câu 15: Đáp án A 
Quãng đường: 

2000 9500
9500 1,5m

2000

s r n D

D

π π

π

= = =

⇒ = =
  

Chú ý: Khi vật hình tròn lăn không trượt thì sau khi lăn được 1 vòng quãng đường vật đi được chính 
bằng chu vi của vật. 
Câu 16: Đáp án D 
Trong 2 phút 20 giây người đó chạy được 
140 3,5
40

=  vòng 

Vậy quãng đường người đó chạy được 
3,5.2 3,5.2 10 220mrπ π= ⋅ =   

Câu 17: Đáp án A 

2 2 2 2

900 vong/phut 15 vóng/s 
1,2m 0,6m

(2 ) 0,6 540 m / s

f
d
a r fω π π

= =
= =
= = =

  

Câu 18: Đáp án D 
72km / h 20m / sv = =  

Vận tốc xe máy chuyển động (không trượt) chính là tốc độ dài tại một điểm trên vành bánh xe.  
2 2

220 1600m / s
0,25ht

va
R

= = =   

Lưu ý: đổi các đại lượng ra cùng một hệ đơn vị. Vận tốc: m/s, bán kính:m 
Câu 19: Đáp án B 

2 2
2

900km / h 250m / s
250 62,562,5m / s 6,25
1000 8 10ht

v
v aa
r

= =

= = = ⇒ = =
  

Câu 20: Đáp án A 
2

2 3 22 2,7 10 m / shta R R
T
πω − = = = ⋅ 

 
 

Câu 21: Đáp án B 
Tốc độ dài của viên bi lúc dây đứt là 

0 10.0,5 5m / sv rω= = =    

Chọn trục Ox thẳng đứng hướng xuống gốc O tại vị trí viên bi khi bị đứt dây, gốc thời gian là lúc dây bị 
đứt. Phương trình chuyển động của viên bi là 

2
2

0 5 5
2
tx v t g t t= + = +   

Khi viên bi chạm đất thì: 



2 2

0

10 5 5 10 2 0
1 5 10.1 15m / s

x t t t t
t s v v gt
= ⇔ + = ⇔ + − =

⇒ = ⇒ = + = + =
  

Chú ý: Sau khi xác định được tốc độ của viên bi tại thời điểm đứt dây, bài toán trở thành bài toán ném 
vật thẳng đứng hướng xuống. 
Câu 22: Đáp án B 

Lực hướng tâm 
2

2

4
htF ma m R

T
π 

= =  
 

  

Khối lượng hai vật như nhau, chu kỳ như nhau nên 

1 1

2 2

F R
F R

=   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÀI 6: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CHUYỂN ĐỘNG 
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
1. Tính tương đối của chuyển động 
Hình dạng quỹ đạo trong các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. Vậy quỹ đạo (hay vị trí) có tính 
tương đối 
Nhận xét: Vật chuyển động hay đứng yên, phụ thuộc vào chọn hệ qui chiếu. Do đó vận tốc của vật có 
tính tương đối. 

 
2. Công thức cộng vận tốc 
Ký hiệu:  

12v  là vận tốc của vật 1 đối với hệ quy chiếu gắn với vật 2 

23v


 là vận tốc của vật 2 đối với hệ quy chiếu gắn với vật 3 

13v


 là vận tốc của vật 1 đối với hệ quy chiếu gắn với vật 3 

Thì ta có: 13 12 23v v v= +
  

  (công thức cộng vận tốc) 

Về độ lớn: 12 23 13 12 23v v v v v− ≤ ≤ +   

Các trường hợp đặc biệt 

12v  và 23v


 cùng hướng: 13 12 23v v v= +   

12v  và 23v


 ngược hướng: 13 12 23v v v= −   

12v  và 23v


 vuông góc:  2 2
13 12 23v v v= +   

Lưu ý: 
Trong giải toán, để đơn giản trong ký hiệu, công thức cộng vận tốc được viết dưới dạng: 

1 12 2 12 1 2 hay v v v v v v= + = −
     

  

Trong đó:  

1v


 và 2v


 tương ứng là vận tốc của (1) và (2) đối với (3) 

12v


 là vận tốc tương đối của (1) đối với (2) 

21 2 1 12 21 nen v v v v v= − = −
    

  

II. VÍ DỤ MINH HOẠ 
Ví dụ 1: Hai tàu hoả cùng chạy trên một đoạn đường sắt thẳng. Tàu A chạy với tốc độ 60 /A km hυ =  , tàu 

B chạy với tốc độ 80 /B km hυ =   

Trả lời các câu hỏi sau: 
a, Vận tốc tương đối của tàu A đối với tàu B khi hai tàu chạy ngược chiều nhau là  
 A. -80km/h B. 140km/h C. 70km/h  D. -20km/h 
b, Độ lớn của vận tốc tương đối của tàu A đối với tàu B khi hai tàu chạy cùng chiều nhau là 
 A. 80km/h B. 140km/h C. 70km/h  D. 20km/h 
Lời giải: 



 
a, Coi tàu A là (1), tàu B là (2), đường ray (trái đất) là (3) 
chọn Ox gắn với 3, chiều dương hướng từ A sang B 

Ta có : 12 13 32 12 13 23v v v v v v= + ⇒ = −
     

  

60 ( 80) 140km / hAB A Bv v v⇒ = − = − − =   

0ABυ > đã cho thấy ABv


 cùng chiều với chiều + đã chọn, hướng từ A sang B 

Chú ý : Vec tơ 12 1 2v v v= −
  

nên 

- 1v


 và  2v


cùng hướng thì : 12 1 2v v v= −   

- 1v


 và  2v


ngược hướng thì : 12 1 2v v v= +   

Đáp án B 
b, 60 80 20km / hAB A Bv v v⇒ = − = − = −   

0ABυ <  đã cho thấy ABv


 ngược chiều với chiều + đã chọn, tức là hướng từ B sang A : 20km / hABv =


  

Đáp án D 
Ví dụ 2 : Các giọt mưa rơi thẳng đứng với tốc độ 4km/h. Một người đi bộ trên một đường thẳng với tốc 
độ 3km/h. Vận tốc tương đối của giọt mưa đối với người đó là 
 A. 3km/h B. 4km/h C. 5km/h  D. 7km/h 
Lời giải: 

 
Gọi mưa là (1), người là (2) 

Ta có : 12 1 2v v v= −
 

  

Vì 2 2 2 2
1 2 12 1 2 4 3 5km / hv v v v v⊥ ⇒ = + = + =
 

  

Đáp án C 
Ví dụ 3 : Ô tô chuyển động với vận tốc 90km/h đuổi theo đoàn tàu 200m. Thời gian từ lúc ô tô gặp đến 
khi vượt qua đoàn tàu là 20s. Vận tốc của đoàn tùa là  
 A. 36km/h B. 54km/h C. 60km/h  D. 72km/h 
Lời giải: 
Vận tốc tương đối giữa ô tô và tàu là 

12 1 2 12 1 2 290v v v v v v v= − ⇒ = − = −
  

  

Đối với tàu, khi ô tô vượt qua hoàn toàn tàu thì ô tô đã đi được quãng đường 200s m=   



Do đó thời gian ô tô vượt qua hoàn toàn là : 

12
12

200 10m / s 36km / h
20

L Lt v
v t

= ⇒ = = = =  

 Chú ý: có thể giải bằng cách thông thường (chọn hệ quy chiếu gắn với đất) 

Bài toán dẫn đến giải phương trình: 
25 200

500 20 200
15m / s 54km / h

t vt
t

v

= +
⇔ = +
⇒ = =

  

Đáp án B 
Ví dụ 4: Hai xe ca A và B chuyển động cùng hướng với cùng tốc độ 30km/h. Khoảng cách giữa hai xe 
bằng 5km. Một xe C chuyển động theo chiều ngược lại gặp hai xe A và B cách nhau 4 phút. Tốc độ của 
xe C bằng 
 A. 60km/h B. 15km/h C. 30km/h  D. 45km/h 
Lời giải: 
Khi xe C gặp xe A thì nó còn cách xe B một khoảng 5km 

Vận tốc tương đối của xe C đối với xe B là CB c Bv v v= −
  

  

Do Cv


 cùng phương ngược chiều với Bv


 nên CB C Bv v v= +   

Thời gian để xe C gặp xe B là: 5 75
4 / 60CB B c

CB

s L Lt v v v
v t t

= ⇒ = ⇔ + = = =   

75 30 45km / hcv⇒ = − =   

Đáp án D 
Ví dụ 5: Hai quả bóng A, B được ném lên đồng thời. B được ném thẳng đứng lên trên từ mặt đất với tốc 
độ 10m/s, trong khi A được ném thẳng đứng xuống dưới từ độ cao 20m với cùng tốc độ và cùng trên 
đường thẳng quỹ đạo với B. Lấy 210 /g m s=  . Độ cao so với đất khi hai quả bóng va vào nhau là 

 A. 10m B. 5m C. 2m  D. 4m 
Lời giải 
 

0

10 10 20m / s
BA A

BA

B

B B ABAA

a a a g g

v v v v v v

= − = − + =

= − ⇒ = + = + =

  

 

  

  

Vật chuyển động tương đối (của B so với A) là chuyển động đều 
Do đó thời gian kể từ lúc ném đến khi chúng va chạm vào nhau là 

BA

20 1s
20

Lt
v

= = =   

Mà thời gian bay của một vật ném thẳng đứng lên trên (quả bóng B) là  

0
2 20 2 1

10
Bvt s s

g
= = = >   

Suy ra độ cao so với đất khi hai quả bóng va vào nhau là 

Chú ý:  Khi gia tốc tương đối giữa hai vật 0BAa =


 thì trong hệ quy chiếu gắn với vật này (vật A), chuyển 

động của vật kia (vật B) là chuyển động đều. 
Đáp án B 



Ví dụ 6: Một người trên một khinh khí cầu đang chuyển động thẳng đứng lên trên với gia tốc 5m/s2 ném 
thẳng đứng xuống dưới một hòn đá với tốc độ 5m/s so với khinh khí cầu. Lấy 210 /g m s=  . Vận tốc 
tương đối của hòn đá đối với người sau khi ném 2s là 
 A. 10m/s B. 30m/s C. 15m/s  D. 5m/s 
Lời giải: 

 
Chọn hệ quy chiếu gắn với khinh khí cầu , chiều dương hướng xuống  
Gọi khinh khí cầu là (1), hòn đá là (2) 

( )
21 2 1

2
21 2 1 2 1 15m / s

a a a
a a a a a
= −

⇒ = − − = + =

  

  

Vận tốc đầu của hòn đá đối với khinh khí cầu là 021 5 /m sυ =   

Vận tốc của hòn đá đối với người sau khi ném 2s là 1 2102 5 15.2 35m / sv v a t= + = + =   

Chú ý : Sau khi tính vận tốc và gia tốc tương đối, bài toán trở thành bài toán chuyển động thẳng biến đổi 
đều thông thường nên ta áp dụng các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều cho vật (khi xét trong 
hệ quy chiếu gắn với khinh khí cầu). 
Đáp án D 
III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG 
Câu 1 : Một vật nhỏ văng ra từ khinh khí cầu đang chuyển động thẳng đứng lên trên. Người thứ nhất 
đứng ở dưới đất, người thứ hai đang ở trên khinh khí cầu. Ngay sau khi vật văng ra thì 
 A. cả hai quan sát thấy vật đang đi xuống 
 B. cả hai quan sát thấy vật đang đi lên 
 C. người đứng dưới đất quan sát thấy vật đang đi xuống, người trên khinh khí cầu cảm thấy vật đang đi 
lên. 
 D. người đứng dưới đất quan sát thấy vật đang đi lên, người trên khinh khí cầu quan sát thấy vật đang đi 
xuống 
Câu 2 : Hai chất điểm chuyển động với vận tốc có độ lớn là 1υ  và 2υ  không đổi. Vận tốc tương đối giữa 

chúng có giá trị lớn nhất nếu góc hợp bởi 1v


 và 2v


bằng 

 A. 00 B. 450 C. 900  D. 1800 

Câu 3 : Chiếc thuyền chạy trên sông với vận tốc so với nước khi yên lặng là 9km/h. Vận tốc dòng chảy là 
2km/h 
a, Vận tốc của thuyền đối với bờ sông khi thuyền chạy xuôi dòng là 
 A. 5,5km/h B. 7km/h C. 11km/h  D. 9km/h 
b, Thời gian ngắn nhất để thuyền chạy ngược dòng được quãng đường 31,5km là 
 A. 3,5h B. 4,5h C. 5,5h  D. 15.75h 



Câu 4: Một chiếc phà đi ngang qua một con sông vectơ vận tốc của phà hướng vuông góc với vận tốc 
dòng chảy và có độ lớn bằng 8km/h. Nếu vận tốc của chiếc phà so với bờ là 10km/h thì vận tốc chảy của 
nước là 
 A. 6km/h B. 8km/h C. 10km/h  D. 128km/h 
Câu 5: Một tàu hoả chiều dài 110m chuyển động với vận tốc 60km/h. Cần bao nhiêu thời gian để tàu 
vượt qua hoàn toàn một người đang đi bộ với vận tốc 6km/h ngược chiều trên con đường song song với 
tàu. 
 A. 6 s B. 10 s C. 12 s  D. 18 s 
Câu 6: Hai tàu chở khách chạy ngược chiều nhau trên hai làn đường ray song song sát cạnh nhau. ở một 
thời điểm hai tàu đi qua hai điểm A và B cách nhau 200km. Biết tốc độ của tàu đi qua A là 60km, tàu đi 
qua B là 45km/h. Hai tàu sẽ gặp nhau tại thời điểm cách thời điểm chúng đi qua các điểm A và B trên một 
khoảng 

 A. 12
2

 h B. 31
4

 h C. 191
21

 h  D. 161
21

 h 

Câu 7: Một người có thể bơi trong nước (khi nước không chảy thành dòng) với vận tốc 1,5m/s. Người đó 
bơi trên một con sông, xuôi dòng từ điểm A đến điểm B sau đó bơi ngược lại từ B trở về. Biết tổng thời 
gian bơi là 2 phút và khoảng cách giữa A và B là 50m. Vận tốc dòng chảy là 

 A. 0,5m/s B. 1m/s C. 2  m/s  D. 0,75m/s 
Câu 8: Hai tàu điện chuyển động ngược chiều nhau trên hai con đường song song cạnh nhau. Tàu thứ 
nhất có chiều dài 100m, tàu thứ hai có chiều dài 60m. Tốc độ của tàu thứ hai bằng 3 lần tốc độ của tàu thứ 
nhất. Biết rằng mất 4 giây để hai tàu đi qua. Vận tốc của hai tàu là 
 A. 1 210m / s, 30m / sv v= =   

 B. 1 22,5m / s, 7,5m / sv v= =   

 C. 1 220m / s, 60m / sv v= =   

 D. 1 25m / s, 15m / sv v= =  

Câu 9: Một chiếc thuyền nếu chạy xuôi dòng nước từ A đến B mất 3h, chạy theo chiều ngược lại thì mất 
6h. Nếu chiếc thuyền tắt máy để trôi theo dòng nước thì từ A đến B mất số thời gian là 
 A. 4,5h B. 9h C. 12h  D. 15h 
Câu 10: Vật A và B được ném đồng thời thẳng đứng lên trên với tốc độ tương ứng là 5m/s và 10m/s. Lấy 

210 /g m s=  . Khoảng cách giữa hai vật sau thời điểm ném 1s là 

 A. 5m B. 10m C. 15m  D. 2,5m 
Câu 11: Một thang máy đang chuyển động thẳng đứng lên trên với tốc độ 10m/s thì một người bên trong 
thang máy thả rơi một đồng xu từ độ cao 2,5m so với sàn thang máy. Lấy 210 /g m s= . Tính từ lúc thả 
đồng xu, đồng xu sẽ chạm sàn thang máy sau thời gian 

 A. 2 s B. 1
2

s C.  2s  D. 1
2

s 

Câu 12 : Một tàu hoả dài 150m đang chuyển động hướng bắc với tốc độ 10m/s. Một con chim bay với 
tốc độ 5m/s theo hướng nam dọc theo đường ray. Thời gian để con chim bay hết chiều dài đoàn tàu này 
bằng 
 A. 12s B. 8s C. 15s  D. 10s 
Câu 13 : Hai xe ca A và B đang chuyển động cùng chiều trên một đường thẳng với vận tốc tương ứng là 

Aυ  và Bυ  (với A Bυ υ>  ). Khi xe A đang ở khoảng cách s  đối với xe B thì tài xế xe A hãm phanh giảm 



tốc để xe chuyển động chậm dần với gia tốc a . Để xe ca A sẽ không va chạm với xe B thì gia tốc lớn 
nhất của xe A là 

 A. ( )2

2
A B

s
υ υ+

   B. ( )2
A B

s
υ υ−

 

 C. ( )2
A B

s
υ υ+

   D. ( )2

2
A B

s
υ υ−

  

Câu 14: Hai tàu hoả chuyển động với tốc độ 40km/h và 60km/h trên cùng đường ray theo hướng đối diện 
nhau. Khi khoảng cách giữa hai tàu bằng 60km, một con chim bay với tốc độ 30km/h xuất phát từ tàu thứ 
nhất bay thẳng sang tàu thứ hai. Khi tới nơi nó lập tức lại bay trở lại tàu thứ nhất, quá trình này được lặp 
đi lặp lại. Tổng quãng đường mà con chim đã bay được trước khi hai tàu va chạm vào nhau là 
 A. 12 km B. 18 km C. 30km  D. 25 km 
Câu 15: Một người đứng trong một thang máy đang đi xuống nhanh dần đều với gia tốc 11m/s2. Người 
đó thả rơi một vật ở độ cao 2m so với sàn thang máy. Biết khoảng cách từ trần và san thang máy là 10m, 
lấy 210 /g m s=  . Vật sẽ va vào thang máy sau khi thả rơi vật một khoảng thời gian 

 A. 4 s B. 2s C. 4
21

 s  D. 2
11

s 

Câu 16: Một người bơi từ điểm A của bờ sông bên này sang bờ bên kia của một con sông rộng 100m. 
Khi người đó bơi theo hướng vuông góc với dòng chảy thì điểm đến bờ bên kia (điểm B) cách vị trí đối 
diện với A (điểm H) một khoảng 50m. Để người đó sang bờ bên kia tại đúng vị trí đối diện với điểm A thì 
người đó phải bơi theo hướng tạo với hướng của dòng chảy một góc bằng 
 A. 600 B.1200 C.1500  D.1350 

 Câu 17: Một người có thể bơi trong nước với tốc độ 2m/s. Nếu muốn bơi qua một con sông có tốc độ 
dòng chảy là 3  m/s thì để sang sông với quãng đường ngằn nhất, hướng bơi người đó phải  
 A. tạo góc 1200so với hướng chảy của dòng nước 
 B. tạo góc 1500 so với hướng chảy của dòng nước. 
 C. tạo góc 900 so với hướng chảy của dòng nước. 
 D. tạo góc 600 so với hướng chảy của dòng nước. 
Câu 18: Hai người bơi thì trên một dòng sông nước đang chảy thành dòng, với điều kiện thời gian bơi 
của ai ngắn hơn người đó sẽ thắng. Người thứ nhất sẽ bơi để sang sông theo hướng vuông góc với hai bờ 
sông sau đó sẽ bơi ngược trở lại để trở về vị trí xuất phát. Người thứ hai bơi dọc theo dòng sông sau đó 
cũng bơi ngược trở lại vị trí xuất phát với quãng đường bơi đúng bằng người thứ nhất. Biết rằng tốc độ 
bơi của hai người trong nước khi nước yên tĩnh là như nhau. Có thể kết luận rằng 
 A. Người thứ nhất sẽ thắng 
 B. Người thứ hai sẽ thắng 
 C. Hai người hoà nhau 
 D. Không thể đoán trước được 
Câu 19: Xuồng máy thứ nhất chuyển động với tốc độ 40km/h. Xuồng máy thứ hai chuyển động với tốc 
độ 20km/h. Hỏi vận tốc tương đối giữa hai xuồng không thể nhận giá trị nào sau đây 
 A. 10km/h B. 20km/h C. 30km/h  D. 40m/h 

 
 
 
 



ĐÁP ÁN 
1.D 2.D 3.C,B 4.A 5.A 6.C 7.B 8.A 9.C 10.A 
11.B 12.D 13.D 14.B 15.A 16.B 17.B 18.A 19.A  

 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1: Đáp án D 
Khi bị văng ra nó cũng thu được vận tốc hướng lên bằng với vận tốc chuyển động của khinh khí cầu. Do 
đó người đứng dưới đất thấy vật đang đi lên. Đối với người trên khinh khí cầu thì vận tốc tương đối giữa 
vật và người đó bằng không nên ngay sau đó người trên khinh khí cầu nhìn thấy vật đang đi xuống 
Câu 2: Đáp án D 

12υ  lớn nhất bằng 1 2v v+ khi góc hợp bởi 1v


 và 2v


 bằng 1800 

Chú ý: 12υ  lớn nhất bằng 1 2v v+ khi góc hợp bởi 1v


 và 2v


 bằng 1800 

12υ  nhỏ nhất bằng 1 2v v− khi góc hợp bởi 1v


 và 2v


 bằng 00 

Câu 3: a, Đáp án C 
Coi thuyền là (1), nước là (2) 
Khi thuyền chạy xuôi dòng thì  

12 1 2 1 2 12

1 2 12 2 9 11km / h
v v v v v v

v v v
= − ⇒ = +

⇒ = + = + =

     

  

b, Đáp án B 
Khi thuyền chạy ngược dòng 

1 2 12 1 12 2

1

9 2 7km / h
31,5 4,5h

7

v v v v v v
st
v

= + ⇒ = − = − =

⇒ = = =

 



  

Câu 4 : Đáp án A 

 
Coi chiếc phà là (1), nước là (2) 

12 1 2v v v= −
 

  

Vì 12 2v v⊥
 

  

2 2 2 2
2 1 12 10 8 6km / hv v v⇒ = − = − =   

Câu 5 : Đáp án A 
Vận tốc tương đối giữa tàu và người là 

12 1 2 n 1 2
5566km / h m / s
3

v v v v v v= − ⇒ = + = =
  

  



Thời gian để tàu vượt qua hoàn toàn người đang đi bộ là 

12

110 6
55 / 3

Lt s
v

= = =   

Câu 6 : Đáp án C 
Gọi ,A Bυ υ  tương ứng là vận tốc của tàu đi qua A, B 

60 45 105kmAB BA AB A Bv v v v v v= − ⇒ = + = + =
  

  

Khi hai tàu gặp nhau thì thời gian đi được của chúng là : 200 191
105 21AB

st h
v

= = =   

Câu 7 : Đáp án B 

Gọi người bơi là (1), dòng nước là (2) : 121 2v v v= +
 

   

Khi bơi từ A đến B : 

1 12 2 2 1
2 2

501,5
1,5 1,5

dv v v v t
v v

= + = + ⇒ = =
+ +

  

Khi bơi từ B trở về A 

1 12 2 2 2
2 2

1 2 2
2 2

501,5
1,5 1,5

50 50 120 1m / s
1,5 1,5

v v v v t
v v

t t

d

t v
v v

= + = − ⇒ = =
− −

⇒ = + ⇔ + = ⇒ =
+ −

  

Chú ý: Nhớ nhanh: người, thuyền… chuyển động cùng chiều, hoặc ngược chiều dòng nước thì: 
vxuôi dòng = vvật/nước+vnước 

vngược dòng = vvật/nước-vnước 

Câu 8: Đáp án A 

Vận tốc tương đối của tàu thứ nhất đối với tàu thứ hai là: 12 1 2v v v= −
  

  

Do 1v


  cùng phương cùng chiều với 2v


nên 12 1 2v v v= +   

Đối với tàu thứ hai khi tàu thứ nhất vượt nó thì tàu thứ nhất đã đi được quãng đường 
100 60 160mL = + =   

Thời gian để hai tàu đi qua nhau là: 

12 1 2
12

160 40
4

L Lt v v v
v t

= ⇒ = + = = =  

Mà 2 13υ υ=   

Vậy 1 210m / s, 30m / sv v= =   

Câu 9 : Đáp án C 
Gọi thuyền là (1), dòng nước là vật (2) : 

12 1 2 1 12 2v v v v v v= − ⇒ = +
     

  

Khi đi xuôi dòng 12v


 cùng phương chiều với 2v


  

1 12 2xv v v⇒ = +   

12 2

12 2

13
3x

v vABt
v v AB

+
⇒ = = ⇒ =

+
    (1) 



Khi đi ngược dòng 12v


 cùng phương chiều với 2v


 

1 12 2xv v v⇒ −=  

12 2

12 2

16
6x

v vABt
v v AB

⇒ =
−

= ⇒ =
−

   (2) 

Khi thả trôi theo dòng nước thì : 
2

ABt
υ

=    (3) 

(1), (2) và (3) suy ra 12t h=   
Câu 10 : Đáp án A 
Chọn hệ quy chiếu gắn với A, chiều dương hướng lên 

B A BA B 10 ( 10) 0B AAa a a a a a= − ⇒ = − = − − − =
  

 

Như  vậy trong hệ quy chiếu gắn với vật A, vật B chuyển động đều 

  0B 0A 0BA 0B 00 10 5 5 /BA A m sυ υ υυ υ υ= − ⇒ = − = − =
  

 

Khoảng cách giữa hai vật sau thời điểm ném 1s 

0 5.1 5mAB BAs v t= = =   

Chú ý : Nếu chọn hệ quy chiếu gắn với đất chiều dương hướng lên : 

Vật A : 
215.1 10 0
2As = − =   

Vật B : 
2110.1 10 5
2Bs = − =  

 5AB B As s s m= − =   

Câu 11 : Đáp án B 
Gọi sàn thang máy là (1), đồng xu là (2) 
Chọn hệ quy chiếu gắn với thang máy 

Gia tốc của đồng xu là : 21 2 1 2 20a a a a a g= − = − = =
     

  

Vận tốc đầu của đồng xu là : 021 02 01υ υ υ= −
  

 

Vì 12υ


 cùng phương chiều 01υ


 

021 02 01 0v v v⇒ = − =   

Khi chạm sàn đồng xu đã đi được quãng đường là : 
2 2 2.2,5 1 s
2 10 2
t hh g t

g
= ⇒ = = =   

Chú ý : Thời gian rơi của đồng xu xuống sàn thang máy 2ht
g

=  , đúng bằng thời gian rơi của đồng xu 

khi thả rơi tự do đồng xu ở độ cao h so với đất. Kết quả này đúng khi thang máy chuyển động đều đối với 
Trái Đất. Đây chính là « nguyên lý Galileo » được phát biểu như sau : « Các hiện tượng cơ học diễn ra 
như nhau trong mọi hệ quy chiếu quán tính ». 
Câu 12 : Đáp án D 

112 2v vυ = −


    

1v  và 2v  cùng phương ngược chiều nên : 



12 1 2 15m / s
150 10s
15

v v v
Lt
t

= + =

⇒ = = =
  

Câu 13 : Đáp án D 
Chọn hệ quy chiếu gắn với xe B 
Xe A chuyển động với gia tốc 

0AB A B A Aa a a a a= − = − =
    

  

Vận tốc đầu là: 0 0AB A B AB A Bυ υ υ υ υ υ= − ⇒ = −
  

  

Để xe A không va chạm với xe B thì quãng đường xe A đi được kể từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại là  

( )22 2
00 | |

2 | | 2
A BAB

AB

v vvs s a
a s

−−
= ≤ ⇔ ≤

−
  

Hay gia tốc lớn nhất của xe A là: ( )2

2
BAv v

s
−

 

Câu 14: Đáp án B 
Gọi hai tàu hoả là (1) và (2) 

21 2 1 an 2 1 60 40 100kmv v v v v v= − ⇒ = + = + =
  

 

Khi hai tàu gặp nhau thì thời gian đi được của chúng là: 
21

60 0,6h
100

Lt
v

= = =  

Tổng quãng đường mà con chim đã bay được là: 
30.0,6 18kmchims v t= = =   

Câu 15: Đáp án A 
Chọn hệ quy chiếu gắn với thang máy, chiều dương hướng lên 
Gọi sàn thang máy là (1), hòn đá là (2) 

( ) 2
21 2 1 2 1 1 2 1m / sa a a a a a a= − ⇒ − − − = − =
  

 

021 02 01 02 01 0υ υ υ υυ − ⇒ − ==
  

 

Vậy đối với thang máy vật đi lên nhanh dần đều với gia tốc 1m/s2 , không vận tốc đầu. 
Khi vật va vào trần thang máy nó đi được quãng đường 

10 2 8s m= − =   

Mà 
2

21 4
2
ts a t s= ⇒ =   

Câu 16 : Đáp án B 

 
Gọi người là (1), dòng nước là (2) 



Khi bơi theo hướng vuông góc với dòng chảy (hình a), khi đó người bơi đến điểm B, cách H một khoảng 
50m  

2

12

1
2

v
v

⇒ =   

Để điểm B trùng với điểm H, hướng bơi ngoài đó (so với nước) có  12v  phải như hình b 
'
2
'
12

sin v
v

α⇒ =  . Lưu ý : ' '
2 2 12 12;v υ υ υ υ= = =  

Vậy  1sin 60
2

α α °= ⇒ =   

Nghĩa là người đó phải bơi theo hướng tạo với dòng chảy (tạo với 2v  ) một góc bằng 1200 

Câu 17 : Đáp án B 
Gọi người bơi là (1), dòng nước là (2) 

 
Để bơi sang sông với quãng đường ngắn nhất người đó phải bơi sao cho vận tốc 12υ



 (vận tốc của người 

đối với nước) có hướng như hình vẽ để 1υ


  (vận tốc của người đối với bờ sông) có phương vuông góc với 

bờ sông và thoả mãn 1 2 12v v v= +
  

  

( 2v


 là vận tốc dòng chảy của nước) 

Từ hình vẽ: 2

12

3sin 60
2

v
v

α α °= = ⇒ =   

Suy ra góc tạo bởi 12υ


 và 2υ


  là ( )180 90 150α° ° °− − =   

Chú ý: Bài toán người bơi, thuyền, phà… qua sông theo quãng đường ngắn nhất, khi đó: 

- 1 2 12v v v= +
  

 có phương vuông góc với bờ sông, 2 2
1 12 12 2sinv v v vα= = − , với α  là góc hợp bởi 12υ



 và 

1υ


 

- thời gian qua sông : 
2 2

1 12 2

d dt
v v v

= =
−

 với d là chiều rộng của sông 

Câu 18: Đáp án A 
Gọi d  là độ rộng của dòng sông. Từ kết quả của các bài trước suy ra tổng thời gian bơi của người thứ 
nhất là: 

1 2 2
12 2

2dt
v v

=
−

  

Tổng thời gian bơi của người thứ hai là: 

2
12 2 12 2

1 1t d
v v v v

 
= + + − 

  



1 2
1 2

2 12

1 1t v t t
t v

 
= − < ⇒ < 

 
 

Câu 19: Đáp án A 
Vận tốc tương đối giữa hai vật là 12υ  phải thoả mãn 

1 2 12 1 2 1220km / h 60km / hv v v v v v− ≤ ≤ + ⋅⇔ ≤ ≤   

 
 
 
 
 



BÀI 7: SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG VẬT LÝ 
I. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC 
1. Đo trực tiếp – Đo gián tiếp 
Do một đại lượng vật lý là so sánh với đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị. Công cụ dùng để 
thực hiện việc so sanh trên gọi là dụng cụ đo. Phép so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo gọi là phép đo trực 
tiếp. Hay nói cách khác 
+ Đo trực tiếp: là thực hiện phép đo bởi các dụng cụ đo. 
+ Đo gián tiếp: là giá trị của đại lượng cần đo được tính từ giá trị của các phép do trực tiếp khác thông 
qua biểu thức toán học. 
2. Sai số hệ thống – Sai số ngẫu nhiên 
2.1. Sai số (trong đo lường) là độ lệch giữa giá trị đo được với giá trị thật của đại lượng cần đo. 
2.2. Sai số hệ thống là sai số có tính quy luật ổn định, thường là như nhau trong các lần đo. Sự sai hỏng 
của dụng cụ do hay lỗi của người sử dụng khi không hiệu chỉnh dụng cụ về “điểm 0” trước khi đo là một 
trong những nguyên nhân gây nên sai số hệ thống. Sai số do chính đặc điểm cấu tạo của dụng cụ đo gây 
ra gọi là sai số dụng cụ. 
2.3. Thông thường sai số dụng cụ được lấy bằng một độ chia nhỏ nhất hoặc một nửa độ chia nhỏ nhất 
trên dụng cụ. 
2.4. Sai số ngẫu nhiên là loại sai số đo tác động ngẫu nhiên gây nên chẳng hạn như do hạn chế của giác 
quan người làm thí nghiệm dẫn đến thao tác đo không chuẩn, do điều kiện làm thí nghiệm không ổn định. 
3. Xác định sai số phép đo trực tiếp 

Giá trị trung bình: 1 2 nA A AA
n

+ +…+
=  

Sai số tuyệt đối của mỗi lần đo: 

1 1 2 2; ; ; n nA A A A A A A A A∆ = − ∆ = − … ∆ = −  

Sai số tuyệt đối trung bình: 1 2 ( 5)nA A AA n
n

∆ + ∆ +…+∆
∆ = ≥   

Sai số tuyệt đối của phép đo: A A ′∆ = ∆ + ∆A  
A∆  : sai số tuyệt đối trung bình (sai số ngẫu nhiên) 
A′∆ : sai số dụng cụ 

Sai số tỉ đối (tương đối): 100%AA
A

δ ∆
= ⋅   

4. Xác định sai số của phép đo gián tiếp 
Quy tắc xác định sai số của phép đo gián tiếp: 
Công thức của đại lượng Công thức tính sai số 
x a b= ±   x a b∆ = ∆ ± ∆  
x ab=  x a b

x a b
∆ ∆ ∆

= +  

ax
b

=  x a b
x a b
∆ ∆ ∆

= +  

n

m

ax
b

=   | | | |x a bn m
x a b
∆ ∆ ∆

= +  

 



5. Cách viết kết quả 
 hoac A A A A A Aδ= + ∆ = ±   

Lưu ý: sai số tuyệt đối A∆  thường chỉ viết tối đa đến hai chữ số có nghĩa, còn giá trị trung bình A  được 
làm tròn đến chữ số cùng hàng với chữ số có nghĩa của A∆  
Các chữ số có nghĩa: là tất cả các chữ số tính từ trái sang phải kể từ số khác 0 đầu tiên 
Ví dụ 1: Đường kính của một sợi dây đo bởi thước pame trong 5 lần đo bằng 2,620cm; 2,625cm; 
2,630cm; 2,628c và 2,626cm. Bỏ qua sai số dụng cụ. Sai số tỉ đối bằng 
 A. 0,1% B. 0,2% C. 0,3%  D. 0,4% 
Hướng dẫn giải: 
 

 
 
 
 

 
 
 

Đường kính trung bình sau 5 lần đo: 

1 2 5

1

2

3

4

5

2,625 2,630 2,628 2,6258cm 2,626cm
5

| 2,626 2,620 | 0,006cm
| 2,626 2,625 | 0,001cm
| 2,626 2,630 | 0,004cm
12,626 2,628 | 0,002cm
| 2,626 2.626 | 0.000c

5

m

+ +…+ + + +
= =

∆ = − =
∆ = − =
∆ = − =
∆ = − =
∆ = − =

d d dd

d
d
d
d
d

 

Sai số tuyệt đối trung bình: 1 2 s 0,0026 0,003cm
5

d d dd ∆ + ∆ +…+∆
∆ = = =     

Sai số tỉ đối của phép đo: 0,003( ) 100% 100% 0,1%
2,626

dd
d

δ ∆
= = =  

Đáp án A 
Ví dụ 2: Để xác định tốc độ của một vật chuyển động đều, một người đã đo quãng đường vật đi được 
bằng (16,0 ±  0,4)m trong khoảng thời gian là (4,0 0,2)± s. tốc độ của vật là 

 A. (4,0 0,3)±  m/s     
 B. (4,0 0,6)± m/s 

 C. (4,0 0,2)± m/s      
 D. (4,0 0,1)± m/s 

Hướng dẫn giải 

ta có 16 4m / s
4

s sv v
t t

= ⇒ = = =  

0, 4 0,2 0,075 0,075, 0,3m / s (4,0 0,3)m / s
16 4

v s t v v v
v s t
∆ ∆ ∆

= + = + = ⇒ ∆ = = ⇒ = ±  



Chú ý: Ở đây ta đã sử dụng công thức ax
b

=  thì x a b
x a b
∆ ∆ ∆

= +   

Đáp án A 
Ví dụ 3: Để xác định gia tốc của một chuyển động thẳng biến đổi đều, một học sinh đã sử dụng đồng hồ 
bấm giờ và thước mét để xác định thời gian t và đo quãng đường L  , sau đó xác định a  bằng công thức 

2

2
tL a= . Kết quả cho thấy (2 0,005)m, (4,2 0,2)sL t= ± = ±  . Gia tốc a  bằng: 

 A. (0, 23 0,01)±  m/s2  B. (0, 23 0,02)±  m/s2 

 C. (0, 23 0,03)±  m/s2  D. (0, 23 0,04)±  m/s2 

Hướng dẫn giải 
2

2
2 2

2

2

2

2 2.2 0,23m / s
2 ( ) 4,2

2 0,005 0,22 2 0,0977
2 2 4,2

0,09 0,022m / s

t LL a a
t

t L a L tL a a
t a L t

a aπ

= ⇒ = = =

∆ ∆ ∆
= ⇒ = ⇒ = + = + =

⇒ ∆ = =

  

Vậy  2(0, 23 0,02)m / sa = ±   

Đáp án B 
III. BÀI TẬP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 
Câu 1: Đo chiều dài của một vật hình trụ bằng thước kẹp có du xích thu được các kết quả sau 8 lần đo 
như sau: 3,29cm, 3,28cm, 3,29cm, 3,31cm, 3,28cm, 3,27cm, 3,29cm, 3,30cm. Bỏ qua sai số dụng cụ. 
Chiều dài của vật bằng 
 A. 0,1% B. 0,2% C. 0,3%  D. 0,4% 
Câu 2: Nhiệt độ đầu và nhiệt độ cuối của một lượng nước được ghi bởi một người quan sát trên nhiệt kế 
là (42,4 0,2) C và (80,6 0,3) C° °± ±  . Bỏ qua sai số dụng cụ, nhiệt độ của nước đã tăng 

 A. (39,2 0,5) C°±   B. (38,2 0,1) C°±   

 C. (38,2 0,5) C°±    D. (39,2 0,1) C°±   

Câu 3: Thả rơi tự do một vật từ đỉnh tháp thì thời gian vật chạm đất được xác định bằng (2,0 0,1)s±  
.Nếu lấy gia tốc trọng trường tại nơi thả vật chính xác bằng 10m/s2 thì chiều cao của tháp là 
 A. (20 0,1) m±   B. (20 0,5) m±    

 C. (20 1) m±   D. (20 2) m±   

Câu 4: Cạnh của một hình lập phương đo được là (2,00 0,01)cma ±= . Thể tích và diện tích bề mặt của 
nó bằng 
 A. 3 2(8,00 0,12)cm ,(24,0 0,24)cm± ±   

 B. 3 2(8,00 0,01)cm ,(24,0 0,1)cm± ±   

 C. 3 2(8,00 0,04)cm ,(24,0 0,06)cm± ±  

 D. 3 2(8,00 0,0)cm ,(24,0 0,02)cm± ±   

Câu 5: Một vật chuyển động đều với quãng đường vật đi được (13,8 0,2) md = ±  trong khoảng thời gain 
(4,0 0,3)t s±=  . Phép đo vận tốc có sai số tỉ đối gần đúng bằng 

 A. 2%±   B. 3%±   C. 6%±   D. 9%±   



 Câu 6: Lực F  tác dụng lên một tiết diện hình vuông cạnh L  . Nếu sai số tỉ đối trong xác định L  là 2%. 
Xác định F là 4% thì sai số tỉ đối của phép đo áp suất là 
 A. 8% B. 6% C. 4%  D. 2% 
Câu 7: Thể tích của hai vật đo được bằng 3

1 (1,02 0,02)cmV = ±  và 3
2 (6, 4 0,01)cmV = ± . Tổng thể tích 

của hai vật trên sẽ có giá trị bằng 
 A. 3(17,00 0,01)cm±   B. 3(16,60 0,03)cm±  

 C. 3(16,60 0,01)cm±    D. 3(16,60 0,03)cm±  

Câu 8: Đường kính của một quả bóng bằng (5,2 0,2)cm±  . Sai số tỉ đối của phép đo thể tích quả bóng 
gần bằng giá trị nào sau đây 
 A. 11% B. 4% C. 7%  D. 9% 
Câu 9: Khối lượng và mật độ khối lượng của một vật rắn hình cầu đã đo được là (12,4 0,1)kg±  và 

3(4,6 0,2)kg / m±  . Thể tích của hình cầu là 

 A. 3(2,69 0,14)m±    B. 3(2,69 0,21)m±  

 C. 3(2, 48 0,14)m±    D. 3(2, 48 0,21)m±  

Câu 10: Để xác định thể tích của một vật hình trụ, một người đã sử dụng thước đo chiều dài có độ dài 
chia nhỏ nhất 0,1cm để đo chiều dài của vật và dùng một thước kẹp du xích với độ chia nhỏ nhất bằng 
0,01cm để do đường kính của nó. Kết quả đo chiều dài của vật bằng 5cm và bán kính bằng 2cm. Sai số tỉ 
đối của phép đo thể tích của vật bằng 
 A. 1% B. 2% C. 3%  D. 4% 
Câu 11: Có hai điện trở: (3,0 0,1)± Ω  và (6,0 0,3)± Ω . Phép đo điện trở tương đương của hai điện trở 
mắc nối tiếp sẽ có sai số tỉ đối bằng 
 A. 1,1% B. 2,2% C. 3,3%  D. 4,4% 

Câu 12: Điện trở của dây dẫn bằng kim loại được xác định theo định luật Ôm UR
I

=  . Trong một mạch 

điện hiệu điện thế U  giữa hai đầu điện trở (8 0, 4)VU = ±  và dòng điện qua điện trở (4 0, 2) AI = ±  .Giá 
trị của điện trở cùng sai số tỉ đối bằng 
 A. (2 5%)± Ω   B. (2 7%)± Ω  

 C. (2 10%)± Ω    D. (2 28%)± Ω  

ĐÁP ÁN 
1.C 2.C 3.D 4.A 5.D 6.A 7.D 8.A 9.A 10.D 
11.D 12.C         

 
 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1: Đáp án C 

1 2 8 3, 28875 3,29
8

l m cml l c+ +…+
= = =   

Sai số tuyệt đối ở các lần đo 

1 1 3, 29 3,29 | 0,00cm∆ = − = − =     



2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

3, 28 3,29 | 0,001cm

3,29 3,29 | 0,00cm

3,31 3,29 | 0,02cm

3,28 3,29 | 0,01cm

3,27 3,29 | 0,02cm

3,29 3,29 | 0,00cm

3,31 3,29 | 0,02cm

∆ = − = − =

∆ = − = − =

∆ = − = − =

∆ = − = − =

∆ = − = − =

∆ = − = − =

∆ = − = − =

  

  

  

  

  

  

  

  

Sai số tuyệt đối trung bình: 

1 82 0,01cm
8

l l∆ + ∆ +…+∆
∆ = =



  

Sai số tỉ đối của phép đo: 

0,01( ) 100% 100% 0,3%
3,29

tδ ∆
= = =




 

Câu 2: Đáp án C 
Độ tăng nhiệt độ: 

2 1 2 1 80,6 42,4 38,2 Ct t t t t t °= − ⇒ = − = − =  

Sai số tuyệt đối của t là: 

1 2 0, 2 0,3 0,5 Ct t t °∆ = ∆ + ∆ = + =  

Vậy (38,2 0,5) Ct °= ±   

Câu 3 : Đáp án D 

2 2

0,12 20 2m
2

210 20m (20 2)m
2 2

t
h t

h t
th g h h

∆ ∆
= ⇒ ∆ = ⋅ =

= ⇒ = = ⇒ = ±



 

Câu 4 : Đáp án A 
3 3

3

3

2 2 2

2

8cm
0,013 3 3.8 0,12cm
2,00

(8,00 0,12)cm
6 6 (2,00) 24cm

0,012 2 2(24,0) 0,24
2,00

(24,0 0,24)cm

V a V
V a aV V

V a a
V

s a S
S a aS S

S a a
S

= ⇒ =

∆ ∆ ∆   = ⇒ ∆ = = =      
⇒ = ±
= ⇒ = ⋅ =

∆ ∆ ∆   = ⇒ ∆ = = =      
⇒ = ±

  

Câu 5 : Đáp án D 

0,2 0,3 0,8 4,14( ) 100% 100% 100% 100% 9%
13,8 4,0 13,8.4 0

 
,

d v d tv
t v td

υ δ ∆ ∆ ∆ +    = ⇒ = = + = + = =          
 

Câu 6 : Đáp án A 

 2 ( ) 100% 2 100% 4% 2.2% 8%F F P F LP P
S L P F L

δ ∆ ∆ ∆ = = ⇒ = = + = + = 
 

  



Câu 7 : Đáp án D 
3

1 2 1 2
3

1 2
3

10,2 6,4 16,6cm
0,02 0,01 0,03cm

(16,60 0,03)cm

V V V V V V
V V V
V

= + ⇒ = + = + =
∆ = ∆ + ∆ = + =
⇒ = ±

  

Câu 8 : Đáp án A 

Thể tích quả bóng là 34
3

V Rπ=  

Sai số tỉ đối của phép đo thể tích : 
0, 2( ) 100% 3 100% 3 100% 11%
5,2

V RV
V R

δ ∆ ∆
= = = =  

Câu 9 : Đáp án A 

3

3 3

12,4 2,69m
4,6
0,1 0,2 0,051

12,4 4,6
0,051 0,139m (2,69 0,14)m

m mV V

V m
V m
V V V

ρ ρ
ρ
ρ

= ⇒ = = =

∆ ∆ ∆
= + = + =

∆ = ⋅ = ⇒ = ±

  

Câu 10 : Đáp án C 

2 2

0,01 0,1( ) 100% 2 100% 3%
2,0 5,0

V r lV r l
V r i

VV
V

π

δ

∆ ∆ ∆
= ⇒ = +

∆  ⇒ = = + = 
 

  

Chú ý : sai số từ các phép đo trực tiếp (và r) là sai số dụng cụ, được lấy bằng một độ chia nhỏ nhất trên 
dụng cụ : 0,1cm, 0,01cmr∆ = ∆ =    

Câu 11 : Đáp án D 

1 2

1 1

3,0 6,0 9,0
0,1 0.3 0,4

nt

nt

R R R
R R R
= + = + = Ω

∆ = ∆ + ∆ = + = Ω
  

Sai số tỉ đối : ( ) 0, 4100% 100% 4,4%
9,0

nt
nt

mt

RR
R

δ ∆
= ⋅ = ⋅ =   

Câu 12 : Đáp án C 
8 2
4

( ) 100% 100%

0,4 0,2 100% 10%
8 4

(2 10%)

uR
I

R U IR
R U I

R

δ

= = = Ω

∆ ∆ ∆ = = + 
 

 = + = 
 

⇒ = ± Ω

  

 
BÀI KIỂM TRA CHỦ ĐỀ 1 
Câu 1 : Nếu một vật chuyển động thẳng đều thì 
 A. gia tốc của nó dương 
 B. gia tốc của nó âm 
 C. gia tốc của nó bằng 0 



 D. tốc độ của nó bằng 0 
Câu 2: Trong chuyển động tròn đều thì: 
 A. Vectơ vận tốc thay đổi cả về hướng và độ lớn. 
 B. Vectơ vận tốc không thay đổi cả về hướng và độ lớn. 
 C. Vectơ vận tốc chỉ thay đổi về hướng 
 D. Vectơ vận tốc chỉ thay đổi về độ lớn. 
Câu 3: Nếu một người chạy với tốc độ không đổi υ  trên một vòng tròn bán kính r thì tốc độ góc của 
người đó là 

 A. 
2

r
υ  B. rυ  C.

r
υ    D. r

υ
 

Câu 4: Một đoàn tầu chuyển động với vận tốc không đổi 45km/h. Thời gian để đoàn tầu đi qua hoàn toàn 
cây cầu dài 850m là  
 A. 56 s B. 68 s C. 80 s  D. 92 s 
Câu 5: Tốc độ góc của một kim giây đồng hồ bằng 
 A. 60rad/s B. π  rad/s C. / 30π  rad/s D. 2 rad/s 
Câu 6: Phương trình của một chuyển động thẳng có dạng: 29 12 4(m)x t t= − + , với t tính theo giây. Gia 
tốc của vật là: 
 A. 36m/s2 B. 18m/s2 C. 9m/s2  D. 6m/s2 
Câu 7: Một vật bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ với gia tốc không đổi 5m/s2 trong 8s. Sau thời 
này, vật chuyển động đều. quãng đường vật đã đi được trong 12 s kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động là 
 A. 160m B. 320m C. 360m  D. 40m 
Câu 8: Vận tốc của một vật đạt được khi chuyển động thẳng biến đổi đều là 30m/s trong thời gian 2s và 
60m/s trong thời gian 4s tính từ thời điểm ban đầu. Vận tốc đầu của vật là 
 A. 0m/s B. 2m/s C. 3m/s  D. 10m/s 
Câu 9: Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng ở hình cho biết: 
 A. Vật chuyển động đều 
 B. Vật đang đứng yên 
 C. Vật chuyển động không đều 
 D. Vật chuyển động biến đổi đều 

 
Câu 10: Một xuồng máy chuyển động thẳng từ trạng thái nghỉ với gia tốc 3m/s2 trong 8s. Quãng đường 
mà xuồng máy đi được trong thời gian này là 
 A. 24m B. 48m C. 72m  D.96m 



Câu 11 : Khi ô tô chạy với vận tốc có độ lớn 12m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng ga cho ô 
tô chạy nhanh dần đều. Sau 15s, ô tô đạt vận tốc 15m/s. Vận tốc của ô tô sau 30s kể từ khi tăng ga là 
 A. 18m/s B. 30m/s C. 15m/s  D. 31m/s 
Câu 12: Từ trạng thái đứng yên, một xe ca tăng tốc chuyển động với gia tốc a  trong quãng đường 0s , 

sau đó xe chuyển động đều trong thời gian t và cuối cùng chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn 
/ 2a   trước khi dừng hẳn. Nếu tổng quãng đường xe đi được là 015s  thì  

 A. 0s at=   B.
2

0 6
ts a=  C.

2

0 72
ts a=    D.

2

0 4
ts a=  

Câu 13: tại thời điểm t=0 thả rơi tự do một vật từ đỉnh một tháp cao h so với đất. Vật chạm đất tại thời 
điểm t. Vị trí của vật tại thời điểm t/2 
 A. cách đất h/4 
 B. cách đất h/2 
 C. cách đất 3h/4 
 D. Phụ thuộc khối lượng của vật 
Câu 14: Một vật được bắn thẳng đứng lên với vận tốc đầu 60m/s. Lấy 210 /g m s=  .Tốc độ trung bình 
của vật sau 10 s kể từ lúc vật được bắn là 
 A. 26m/s B. 16m/s C. 10m/s  D. 36m/s 
Câu 15: Một vật ném thẳng đứng lên trên với vận tốc 20m/s. Lấy 210 /g m s= . Quãng đường vật đi được 
trong 3s đầu là  
 A. 25m B. 20m/s C. 15m  D. 35m 
Câu 16: Một khinh khí cầu chuyển động thẳng đứng lên trên với vận tốc không đổi bằng 5m/s thì tại độ 
cao 30m so với đất một hòn đá trên khinh khí cầu bị văng ra. Hòn đá sẽ chạm đất sau khoảng thời gian 
 A. 1 s B. 2 s C. 3 s  D. 4 s 
Câu 17: Một hòn đá rơi tự do, quãng đường nó đi được tương ứng 1 2 3, ,h h h   trong 5s đầu tiên, 5s kế tiếp 

và 5s tiếp theo nữa. Lấy 210 /g m s=  . Quan hệ giữa 1 2 3, ,h h h là 

 A. 2
1 3 5

h hh = =    B. 3 2 13 9h h h= =  

 C. 1 2 3h h h= =    D. 1 2 32 3h h h= =  

Câu 18: Quãng đường một vật rơi tự do trong giây thứ n là h. quãng đường mà nó rơi trong giây tiếp theo 
là 

 A. h   B.
2
gh + 

 
 C. ( )h g−    D. ( )h g+  

Câu 19: Một vật rơi tự do từ đỉnh tháp. Vật đi được quãng đường 45m trong giây cuối cùng. Lấy 
210 /g m s= . Chiều cao của tháp là 

 A. 80m B. 90m C. 125m  D. 135m 
Câu 20: Một xe ca chuyển động trên một đường thẳng, 1/3 quãng đường đầu đi với tốc độ 20km/h, 2/3 
quãng đường còn lại đi với tốc độ 60km/h. Tốc độ trung bình của xe là 

 A. 40km/h B. 80km/h C. 246
3

 km/h  D. 36km/h 

Câu 21: Một vật chuyển động với vận tốc đầu bằng 0, gia tốc 3m/s2. Quãng đường vật đi được trong giây 
thứ 5 là 



 A. 13,5m B. 14,5m C. 15,5m  D. 17,5m 
Câu 22: Từ đỉnh một tháp chiều cao h so với đất, một quả bóng A được ném thẳng đứng lên trên, cùng 
thời điểm đó một quả bóng B được thả rơi tự do xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Biết khi quả 
bóng A rơi tới đỉnh tháp thì quả bóng B chạm đất. Thời gian để quả bóng A đi lên tới tốc độ cao cực đại 
bằng 

 A. h
g

 B. 2h
g

 C.
2
h
g

   D. 4h
g

 

Câu 23: Một vật chuyển động với gia tốc không đổi, đi được 100cm trong 2s đầu và 128 cm trong 4s tiếp 
theo. Vận tốc của vật ở cuối giây thứ 8 là 
 A. 14cm/s B.4cm/s C. 6cm/s  D. 8cm/s 
Câu 24: Một xe ca đi được 2/5 quãng đường với tốc độ 1υ  và 3/5 quãng đường với tốc độ 2υ  thì tốc độ 

trung bình của xe là 

 A. 1 2
1
2

υυ  B. 1 2

2
υ υ+  C. 1 2

1 2

2υυ
υ υ+

   D. 1 2

1 2

5
3 3
υυ

υ υ+
 

Câu 25: hình vẽ bên dưới là đồ thị toạ độ - thời gian của một chiếc xe ô tô chạy từ A đến B trên một 
đường thẳng 

 
Tốc độ của xe bằng 
 A. 60km/H B. 70km/h C. 75km/h  D. 150km/h 
Câu 26: Khi bị hãm phanh, chiếc ô tô đang chuyển động với tốc độ 60km/h sẽ dừng lại sau khi đi them 
được ít nhất 6m. Nếu ô tô đang chuyển động với tốc độ 100km/h thì quãng đường ô tô đi thêm được ít 
nhất sẽ là 
 A. 6m B. 12m C. 18m  D. 24m 
Câu 27: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều từ trạng thái nghỉ. Tỉ lệ quãng đường vật đi được trong 
giây thứ 4 và giây thứ 3 tính từ thời điểm ban đầu là 
 A. 7/5 B.5/7 C. 7/3  D. 3/7 
Câu 28: Một vật chuyển động không vận tốc ban đầu, với gia tốc 28 /a m s=  . Quãng đường vật đi được 
trong giây thứ 5 là 
 A. 36m B. 40m C. 100m  D. 0m 
Câu 29: Tại 0t =  từ trạng thái nghỉ, một vật bắt đầu chuyển động với gia tốc 25 /a m s= . Quãng đường 
vật đi được sau 6s là 
 A. 30m B. 60m C. 90m  D. 180m 
Câu 30: Hòn đá thứ nhất rơi tự do từ đỉnh của một toà tháp chiều cao h. Tại thời điểm hòn đá cách đỉnh 
tháp một khoảng 1h  thì một hòn đá thứ hai bắt đầu rơi tự do tại vị trí cách đỉnh tháp một khoảng 2h . Biết 

hai hòn đá chạm đất đồng thời. Chiều cao của tháp là 



 A. ( )2
1 2

14
h h

h
+

  B. ( )2
1 2

12
h h

h
+

 C. ( )2
1 2

12
h h

h
−

   D. ( )2
1 2

14
h h

h
−

 

Câu 31: Đồ thị toạ độ - thời gian của vật chuyển động mô tả ở hình bên. 

 
Tỉ lệ về tốc độ của vật trong thời gian OM và MB là 
 A. 1 : 2 B. 1 : 3 C. 1 : 1  D. 3 : 1 
Câu 32: Phương trình chuyển động của một vật dọc theo trục Ox, với sự phụ thuộc của toạ độ theo thời 
gian được biểu diễn bởi phương trình 22 5(m)x t t= + +  , với t tính theo giây. Gia tốc của vật tại 2t s=  là 

 A. 4m/s2 B. 8 m/s2 C. 10 m/s2  D. 15 m/s2 
Câu 33: Một khinh khí cầu đi lên thẳng đứng từ trạng thái nghỉ cùng với gia tốc g/8 (g là tốc trọng 
trường). Một hòn đá rơi ra từ khinh khí cầu khi khinh khí cầu ở độ cao h so với đất. Thời gian để hòn đá 
chạm đất là 

 A. 2 h
g

  B. h
g

 C. 1
2

h
g

   D. 2 h
g

 

Câu 34: Một xe buýt bắt đầu chuyển động từ trạng this nghỉ với gia tốc 0,1m/s2 trong 2 phút. Quãng 
đường mà xe đã đi được trong khoảng thời gian này là 
 A. 180m B. 360m C. 720m  D. 600m 
Câu 35: Hai chất điểm A và B cách nhau 60m. Tại thời điểm t=0 chất điểm A chuyển động về phía B với 
vận tốc không đổi 12m/s. Cùng thời điểm đó chất điểm B cũng chuyển động với gia tốc 2m/s2 theo hướng 
ra xa A. Khoảng cách giữa A và B ngắn nhất tại thời điểm 
 A. 4t s=   B. 5t s=  C. 6t s=    D. 2t s=  
Câu 36 : Một  người đi bộ trên một đường thẳng với vận tốc 3km/h. Mưa rơi thẳng đứng với tốc độ 
10km/h. Vận tốc tương đối của mưa đối với người đó là 

 A. 7   B. 13  C. 13km/h  D. 109 km/h 
Câu 37 : Một xe ca đang chuyển động theo hướng nam với tốc độ 5km/h thì một xe buýt chuyển động 
theo hướng tây có tốc độ 2 6  m/s đối với người ngồi trong xe ca. Tốc độ thực của xe buýt là 

 A. 4m/s B. 3m/s C. 7m/s  D. 47  m/s 
Câu 38: Hai đoàn tàu chạy cùng chiều nhau trên hai làn đường song song. Tàu thứ nhất có chiều dài 
100m chuyển động với vận tốc 40m/s, tàu thứ hai chiều dài 200m chuyển động với vận tốc 30m/s. Thời 
gian từ lúc đoàn tàu thứ nhất gặp đến khi vượt qua hoàn toàn tàu thứ hai là 
 A.  30s B. 40 s C. 50 s  D. 60s 
Câu 39: Một người bơi qua một dòng sông hướng bơi tạo với hướng chảy dòng nước góc 450. Vận tốc 
của dòng nước là 5m/s và dòng sông rộng 6m. Người bơi mất 6s để sang bên kia sông. Vận tốc của người 
bơi đối với nước là 

 A. 10m/s B. 12m/s C. 5 5  m/s  D. 10 2 m/s 



Câu 40: Hai ô tô A và B đang chuyển động cùng hướng trên một đường thẳng, ô tô B chạy phía trước ô 
tô A. Vận tốc của ô tô A là 12 /A m sυ =  , ô tô B là 10 /B m sυ = . Khi khoảng cách giữa hai ô tô bằng 

200m, ô tô B bắt đầu tăng tốc để tránh va chạm với ô tô A. Gia tốc nhỏ nhất của ô tô B để va chạm không 
xảy ra là 
 A. 0,5cm/s2 B. 1cm/s2 C. 2cm/s2  D. 4cm/s2+ 

Câu 41: Một vật chuyển động thẳng từ A đến B. trong nửa quãng đường đầu vật chuyển động với tốc độ 
3m/s; trong nửa quãng đường còn lại thì thời gian vật chuyển động với tốc độ 4,5m/s và 7,5m/s là như 
nhau. Tốc độ trung bình của vật trong cả quá trình là 
 A. 4m/s B. 5m/s C. 5,5m/s  D. 4,8m/s 
Câu 42: Hai tàu hoả chuyển động ngược chiều trên cùng đường thẳng. Tại thời điểm khoảng cách giữa 
hai tàu bằng 500m và tàu thứ nhất đang chuyển động với vận tốc 15m/s, tàu thứ hai đang chuyển động 
với vận tốc 20m/s thì cả hai tàu đều giảm tốc chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn 1m/s2. Khoảng 
cách giữa hai tàu khi cả hai tàu dừng lại là 
 A. 192.5m B. 225.5m C. 187.5m  D. 155.5m 
Câu 43: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng: 10 15x t= −  (x đo bằng 
km, t đo bằng giờ). Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 h chuyển động là 
 A. 5km B. 10km C. -20km  D. 20km 
Câu 44: Chọn đáp án đúng. Vận tốc của vật chuyển động đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì khác 
nhau. Vậy vận tốc có tính 
 A. tuyệt đối  B. tương đối 
 C. đẳng hướng  D. biến thiên 
Câu 45: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox, với sự phụ thuộc của toạ độ theo 
thời gian được biểu diễn bởi phương trình: 22 6 5x t t= − + +  với t tính theo giây. Tỉ số vận tốc đầu và gia 
tốc là: 

 A. 2
3

 B. 2
3

−   C. 3
2

−   D. 3
2

  

Câu 46: Một vật chuyển động nhanh dần với vận tốc ban đầu 10m/s và gia tốc 2m/s2. Vận tốc của vật sau 
thời gian t từ khi bắt đầu chuyển động là: 
 A. 10 tυ = +  m/s  B. 10 5tυ = +  m/s 

 C. 10 2tυ = +  m/s  D. 210 tυ = +  m/s 
Câu 47: A và B là hai điểm nằm trên một đĩa tròn đang quay đều quanh trục đi qua tâm đối xứng và 
vuông góc với đĩa. Biết khoảng cách từ A lớn gấp 3 lần khoảng cách từ B đến trục quay. Nếu tốc độ dài 
của B là υ  thì tốc độ của A là 

 A. υ  B. 9υ  C.
3
υ    D. 3υ  

Câu 48: Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng như ở hình bên. Quãng đường vật đi 
được trong 4 s là  

 



 A. 70m B. 60m C. 55m  D. 40m 
Câu 49: Lúc 8 giờ một xe chuyển động thẳng đều khởi hành từ A về B với vận tốc 12km/h. Một giờ sau, 
một xe đi ngược từ B về A cũng chuyển động thẳng đều với vận tốc 48km/h. Biết đoạn đường 

72AB km=  . Vị trí hai xe gặp nhau cách A 
 A. 24km B. 36km C. 48km  D. 60 km 
Câu 50: Đồ thị vận tốc  -thời gian của một vật chuyển động thẳng như ở hình bên. Quãng đường vật đi 
được 10s là 

 
 A. 25m B. 50m C. 100m  D. 150m 

ĐÁP ÁN 
1.C 2.C 3.C 4.C 5.C 6.B 7.B 8.A 9.A 10.D 
11.C 12.C 13.C 14.A 15.A 16.C 17.A 18.D 19.C 20.D 
21.A 22.C 23.D 24.D 25.C 26.D 27.A 28.A 29.C 30.A 
31.D 32.A 33.B 34.C 35.B 36.D 37.A 38.A 39.C 40.B 
41.A 42.C 43.D 44.B 45.C 46.C 47.D 48.C 49.A 50.B 

 
 
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Câu 1: Đáp án C 
Câu 2: Đáp án C 
Câu 3: Đáp án C 
Câu 4: Đáp án C 
Để đoàn tàu đi qua hoàn toàn cây cầu thì tổng quãng đường tàu phải đi là: 150 850 1000s = + =   

1000 80s
45.(5 /18)

st
v

⇒ = = =  

Câu 5: Đáp án C 
2 2 rad / s

60 30T
π π πω = = =  

Câu 6: Đáp án B 

 
29 12 4
18 12

x t t
v t
= − +

⇒ = −
  

Vậy 218 /a m s=   
Câu 7: Đáp án B 

Quãng đường vật đi được sau 8 s là: 
2

1
80 5 160m
2

s = + =  



Quãng đường vật đi được trong giai đoạn chuyển động đều: 2 40.4 160s m= =   

Tổng quãng đường vật đi được sau 12 s là 1 2 160 160 320ms s s= + = + =  

Câu 8: Đáp án A 

Áp dụng công thức: 2
0 2

as v t t= +   

Trong thời gian 2 s từ thời điểm ban đầu: 

230= +a .2υ    (1) 

Trong thời gian 4s từ thời điểm ban đầu: 

060 .4aυ= +    (2) 

(1) và (2) suy ra 0 0υ =   

Câu 9: Đáp án A 
Câu 10: Đáp án C 

2 283 96
2 2
ts a m= = =   

Câu 11: Đáp án C 
2

1 15 0 15 12 15 0,2m / sv v at a a− = + ⇔ = + ⇒ =  

Sau 30 s sau khi tăng ga thì 

30 12 0,2.30 15m / stv = = + −   

Câu 12: Đáp án C 
2

1 0

2
2 2

3 0

2 0 1 2 0 0 0 0

2

0 2
2
15 15 2 12

vs s
a

s vt
v vs s

a
s s s s s s s s

= =

=

−
= = =

⇒ = − − = − − =

 

Vậy 

2

2 2

0 0
6

12 2 6 2 72

at
vt v at ats v s

a a

 
 
 = = ⇒ = ⇒ = =  

Câu 13: Đáp án C 
2 2

2

2

1

1

2 2

2
2 8 4

3
4

t th g g

t
t hh g g

hh h h

= =

 
 
 = = =

∆ = − =

 

Câu 14: Đáp án A 
Chọn Ox thẳng đứng hướng lên, gốc O tại vị trí bắn vật: 

2
260 10 60 5

2
tx t t t= − = −   

Tại 10t s=  và 100x m=  



Mà vật đạt maxh  tại 0 60 6s
10

vt
g

= = =   

2 2
0

max
60 180m

2 30
vh
g

= = =    

Vậy quãng đường vật đã đi được sau 10 s là 

1

180 (180 100) 260m
260 26m / s
10bv

+ − =

= =
 

Câu 15: Đáp án A 
Độ cao cực đại của vật đạt được 

2 2
0

max
20 20m

2 2.10
vh
g

= = =   

Tại thời điểm 0 20 2s
10

vt
g

= = =  

Vậy tại 3t s= vật đã qua điểm cực đại và đang rơi xuống 
 Chọn trục Ox hướng lên, gốc O tại điểm ném: 

2
2

0 20 5
2
tx v t g t t= − = −  

Tại 23 20.3 5.3 15mt s x= ⇒ = − =  
Vậy quãng đường vật đã đi được là 20 (20 15) 25m+ − =  

Câu 16: Đáp án C 
Chọn chiều dương Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O tại vị trí hòn đá văng ra 

2 2
2

0 5 10 5 5
2 2
t tx v t a t t t= + = − + = − +  

Khi hòn đá chạm đất thì: 230 5 5 30 3x t t t s= ⇔ − + = ⇒ =  
Câu 17: Đáp án A 

2

1

2

1 2 2

2

1 2 3 3

32
1

5 125m
2

10 500 375m
2

15 1125 625m
2

3 5

h g

h h g h

h h h g h

hhh

= =

+ = = ⇒ =

+ + = = ⇒ =

⇒ = =

  

Câu 18: Đáp án D 
Áp dụng công thức quãng đường vật rơi được trong giây thứ n:  

(2 1)
2n
gs n∆ = −   

Ta có (2 1) (2 1)
2 2
g gh n n h g= − ⇒ + = +  

Tương tự với giây thứ n+1: 



1 [2( 1) 1] (2 1)
2 2n
g gh n n h g+ = + − = + = +  

Câu 19: Đáp án C 
Áp dụng công thức quãng đường vật đi trong giây cuối 

2 2

1
2

145 10 5
2
510 125m

2 2

ns g n

n n

th g

 ∆ = − 
 
 ⇒ = − ⇒ = 
 

⇒ = = =

 

Câu 20: Đáp án D 

 Tổng thời gian 1 2
/ 3 2 / 3

20 60
s st t t= + = +   

2,5 1,25 36km / h/ 3 2 / 3
20 60

tb
sv s st

+
⇒ = = =

+
 

Câu 21 : Đáp án A 

Áp dụng công thức 0 (2 1)
2n
as v n∆ = + −   

Quãng đường mâ vật đi được trong giây thứ 5 là 

5
30 (2.5 1) 13,5m
2

s∆ = + − =   

Câu 22 : Đáp án C 
Ap dụng công thức 

Thời gian để vật đạt độ cao cực đại : 0
1t g

υ
=   

Thời gian để vật quay về điểm ném : 0
1t g

υ
=  

Với 0 0
2 3 1

2 2
2

v vh ht t t
g g g g

= ⇒ = ⇒ = =   

Câu 23 : Đáp án D 
Trong 2s đầu 

2
1 0 0

12 2 2 2 128
2

s v a v a= + = + =   (1) 

Trong 6s đầu: 

2
2 0 0

16 6 18 228
2

s v ab v a= + = + =   (2) 

(1) và (2): 2
012 180 6cm / s ; 56cm / sa a v⇒ = − ⇒ = − =  

Vận tốc của vật ngay sau giây thứ 8 là 

0 56 6.8 8cm / sv v at= + = − =  

Câu 24: Đáp án D 



1 2

1 1 1 2

1 2

5
(2 / 5) (3 / 5) 3 2k

v vs sv s st t v v
v v

= = =
+ ++

    

Câu 25: Đáp án C 
350 50 75km / h

5 1
v −
= =

−
 

Câu 26: Đáp án D 
2 2

0 2tv v as− =   

xe dừng lại 
2

2 0
00 nên: 2

2t
vv v as s
a

= = − ⇒ = −  

2
2 1

1 01

100 4 4.6 24m
20

s v s s
s v

∞   ⇒ = = ⇒ = = =   
  

  

Câu 27: Đáp án A 

4

3

0 (2 1)
2

(2.4 1) 72
5(2.3 1)

2

n
as n

a
s

as

∆ = + −

−∆
⇒ = =

∆ −

 

Câu 28: Đáp án A 

5
80 (2.5 1) 36m
2

s∆ = + − =  

Câu 29: Đáp án C 
2

s 0
360 5 90m

2 2
ts v t a= + = + =  

Câu 30: Đáp án A 
Hai hòn đá chạm đất đồng thời khi thời gian hòn đá thứ nhất rơi trong khoảng 1h h−  bằng thời gian hòn 

đá thứ hai rơi trong khoảng 2h h− và cùng bằng r   

Vận tốc hòn đá thứ nhất thu được tại thời điểm hòn đá thứ hai bắt đầu chuyển động là 1 12ghυ =  

Mặt khác 
2

1 1 2
th h v t g− = +  

2

1 12
2
th h gh t g⇒ − = +   (1) 

Với hòn đá thứ hai:  

( )2
2

2

2
2

h hth h g t
g
−

− = ⇒ =    (2) 

(1) và (2) ( )2
1 1 2

2
2

h h
h h gh h h

g
−

⇒ − = + −  

( ) ( )2
1 2

2 1 1 2
1

2
4

h h
h h h h h h

h
+

⇒ − = − ⇒ =  



Câu 31: Đáp án D 

 
Tốc độ của vật trong thời gian OM là 

1 tan 60 3m / sv °= =   

Tốc độ của vật trong thời gian MB là 

2
1tan 30 m / s
3

v °= =  

Vậy tỉ lệ về tốc đồ 1 2:υ υ  là 3:1 

Câu 32: Đáp án A 
Câu 33: Đáp án B 
Vận tốc của khinh khí cầu khi ở độ cao h là 

2 20 2
8 2h h

ghgv h v− = ⇒ =   

Chọn trục toạ độ Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc toạ độ O tại vị trí vật văng ra khỏi khinh khí cầu. Khi 
vật chạm đất: 

2 2

2

2 2 2
. 2 0

2

h
ght th v t g h t g

gt gh t h

ht
g

= − + ⇔ = − +

⇔ − − =

⇒ =

  

Câu 34: Đáp án C 
2 2 2

0
1200,1 720m

2 2 2
t ts v t a a= + = = ⋅ =   

Câu 35: Đáp án B 
Chọn chiều dương của trục Ox cùng hướng chuyển động của A và B, gốc O tại vị trí ban đầu của A. Gốc 
thời gian là A và B bắt đầu chuyển động. 

2
2

012 ; 60
2A A B
tx v t t x x a t= = = + = +   

Khoảng cách giữa A và B là 

 



2 2 260 12 ( 6) 48 ( 6) 48 B A
x x x t t t t∆ = − = + − = − + = − +   

x∆  nhỏ nhất khi t =6s 
Câu 36: Đáp án D 
Gọi mưa là vật 1, người là vật 2 

12 1 2

2 2 2 2
1 2 12 1 2 Vi 10 3 109km / h

v v v

v v v v v

= −

⊥ ⇒ = + = + =

  

 

 

Câu 37 : Đáp án A 

 
Gọi xe ca là vật 1, xe buýt là vật 2 

21 2 1 2 21 1v v v v v v= − ⇒ = +
     

   

Hình vẽ bên suy ra 
2 2 2 2

2 1 21 5 (2 6) 7m / sv v v= + = + =  

Câu 38 : Đáp án A 
Vận tốc tương đối của tầu thứ hai đối với tầu thứ nhất là  

21 2 1v v v= −
  

  

Do 2v


cùng phương chiều với 1v


 nên 

21 2 1 10m / sv v v= − =   

Đối với tàu thứ hai, khi 2 tầu vượt qua nhau thì tầu 2 đã đi được quãng đường là: 
s=100+200=300 m  

21

300 30s
10

Lt
v

⇒ = = =   

Câu 39: Đáp án C 

 
Gọi người bơi là vật 1, dòng nước là vật 2: 

1 12 2v v v= +
  

  

Từ hình vẽ ta có: 

2
12 2 1

6 6 30mAB BC AC BC v
v v v

= = = ⇒ = =     (1) 



Mà A H=60=H C=H B+B C  (2) 
(1) và (2) 30HB⇒ =   

2 2 2 2

1

60 30 30 5m

30 5 5 5m / s
6 6z

AB AH HB

ABv

⇒ = + = + =

= = =
 

Câu 40 : Đáp án B 
Chọn hệ quy chiếu gắn với ô tô B, chiều dương là chiều chuyển động của hai ô tô : 

0AB A B B B ABa a a a a a a= − = − = − ⇒ = −
    

  

( Aa


 và Ba


 là gia tốc của ô tô A và B so với đất) 

Vận tốc đầu của xe A là : 

0 0 0 0 12 10 2m / sAB A B AB A Bv v v v v v= − ⇒ = − = − =
  

 

Dể không xảy ra va chạm giữa hai xe thì quãng đường xe A đi được từ lúc xe B bắt đầu tăng tốc đến lúc 
xe A dừng lại so với xe B là : 

2 2 2
0

2 2

0 0 2 4 200
2 2( ) 2

0,01m / 1cm / s

AB
AB

As

vs
a a a

a s

− −
= = = ≤

−

⇒ ≥ =

 

Câu 41 : Đáp án A 

1
1 2 2 3 2

1

/ 2 , 4,5 , 7,5
3 6

s s st s t s t
v
= = = =  

mà 2 3 2 2(4,5 7,5)
2 2 24
s s ss s t t+ = ⇒ + = ⇒ =   

Tổng thời gian : 1 22
6 12 4
s s st t t= + = + =  

4m / sit
sv
t

⇒ = =   

Câu 42 : Đáp án C 
Sau khi hãm tốc : 
Quãng đường tàu thứ nhất đã đi được đến khi dừng là 

2 2 2 2
2 2 1 0 01

1 1 01 1
1 1

152 112,5m
2 2 2.1

v v vas v v s
a a
− − −

= − ⇒ = = = =
−

 

Quãng đường tàu thứ hai đã đi được đến khi dừng là 

2

2 2 2 2
22 2 01

2 2 02 2
2 2

202 200m
2 2 2.1

v v vas v v s
a a

ω− − −
= − ⇒ = = = =

−
 

Suy ra, khoảng cách giữa hai tàu là 
   500 112,5 200 187,5m− − =   

Câu 43 : Đáp án D 

2 0| | | 5 ( 15) | 20kmt ts x x x− == ∆ = − = − − =  

Câu 44 : Đáp án B 
Câu 45 : Đáp án C 



2 0
0

36m / s; 4m / s
2

vv a
a

= = − ⇒ = −  

Câu 46 : Đáp án C 

0 10 2 (m / s)v v at t= + = +    

Câu 47 : Đáp án D 

B B
B B;

3 3

B
A A

A A A

A
A B B

B

v r rv r v r
v r r

rv v v v
r

ωω ω
ω

= = ⇒ = =

⇒ = = =
 

Câu 48 : Đáp án C 
Quãng đường vật đi được bằng diện tích hình phẳng tạo bởi đường ( )tυ  và trục t từ 0t =  đến 4t =  s 

Suy ra 55s m=  
Câu 49 : Đáp án A 
Chọn trục Ox hướng A sang B, gốc O tại A. 
Gốc thời gian là lúc 8h 
Sau khoảng thời gian t 
- Toạ độ của xe thứ nhất: ( )1 12x t km=   

- Toạ độ của xe thứ hai: ( )( )2 72 48 1x t km= − −  

Lúc hai xe gặp nhau thì: 

1 2 112 72 48( 1) 2 24kmx x t t t h x= ⇔ = − − ⇒ = ⇒ =  

Câu 50: Đáp án B 

Quãng đường: 1 (10.10) 50m
2

s = =   
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